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NHÀ XUẤT BẢN »ẠI. u 

Tứ Bậo ‘ Hạnh — ã* . ỊỊI^Ỉ 



TỰA 

Giữa lúc cuẠc đaựhiín ỉầũ thử hxL 

đ^ng tung ra ngơất mặí irận những chtến CB 
tõí táỊtt làmậẶọ lận tắí cà nltCn lỉạí^ tử' 
ch&t đềĩi tinh thSn^ ịéng người ứi tiâg đầu 
hũữiig mang, bđn khoăn nghi ăĩn cái iiTữĩìg- 
lữỉ cận nxờ- tốif ^ tự ) nhiên ngử&i tứ cứí 
khựynh hướng tói~pi tại íix^vũiig^đìni kitm^^l 
ỉiệa đt ^uỵ nghi, Ầữỳng dần trến trước đữ^ 
iaa nàg. Cùng một tàm ỉĩặng ứá ỉđưĩgith 
hướng ãy do tình thi hiền Ih&é ữếyátẹh hưìtĩý 
váo tâm hbn^ ngơỉri. Việt-híũĩĩi cA úitg to 
cung đũng nhUi liệt dỉ ộtĩ lạị.ỉỊtiững việc đả quàị 
và hơn nữa, đậnọ icưậrCr cảnh đứl lộn &ônt 
chúng ia ÌQi đem tồng kính mộ những nhỏ 

chính trị độc iàì cưong-quyết đa lập ỉạì trát 
tự xă hội trong một thuở^ như ìhương ưởng 
Itưởc lần dừi Chiẽn^qaỗCt Vuơng An-ĨH^ch 
^ đời Tổng hèn Tầu ĩrà Hò Quỷ-Lg bin ta] í*e 
ỉà lìhitng ìĩgưíỳi ma, theo qoQti niệm c& người 

khàng hét m céng kỉch i Hhất tá^ặi 
v&i Hề Qưỷ*Lỵr nAiỉu ngựới trong chìlhg tũ i(tí 



flfl^p/ỉặÉn m kinh ữiệ mà ỈỊm iUỊỊÂt* 

ứtnh ỉả iĩiẳà tđựh^mệnh shítĩMrỊ »d 
íđ? nhắi frĩn {Ịr.h-sử rnT&c nhà* Hẹ than iiíc 
Íứí eóng th chữữ lớỉi lứo kỉa phải bổ dở dnnọt 
rầl cÁlỉn trong ihẫí ÌMtũ td trình độ dáiì ehiưig 
ịhũp kim, cAva đi ffiàc ngộ đt huởỉtỷ thụ 
một cống caộc cải cứch đpp đt nhử aậgt 

Hhứng Quỳ-Lụ có dứng là mật nhủ cách 
ĩỉìệnh không ? 

Cồngtttộc cài iạõ của Bă thành công rềi thắt 
dữ những ngnyẽn nhớn nào T uà eó Ầnk 
hưởng gỉ đến dời sóng ỉoậii đán^ 

éấy ỉà những đữa cốt yềii chứng tõi sẽ cô 
iứjĩ. ininh kạch giõi bầy trền những trong 
Sữỉt đậy, Jũỉi Mhi dă p^âĩì^iích cẠ hoủíí-^canh 
xãrẤiội iáa .ỉĩị ĩrL ỉịcn^sử Cũi ihời kỳ quan tỉọng 
íy, quũn-írọng vi cồiih-sđc riềng cia nồ căng 
cớ, nhung qũan trọng ẩthãi tà nó đă mờ aủu 
ềhùCữộe đãc-thâng MnA ĩĩgớsau nùg do Vữa 
Lé ỉhứi-ĩt cầm đầu, 

Vllt t|J Pỉiủ-^Kht (Niin-đlnh) ebỉp Diầj iiQ 
l&Os|*«hí Qiipi^tblii (Ì*l-t 04 S) 
CRỰữ^BtÌÀ 
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Trạng- thái chinh-tri 
và pcă-hộỉ 

Lịeh-í6 listi-h** dảo-tộe Việl-Ntm đla đM 
Trỉn (l3ỉS-UtìO) đầ" qua DbCbg trang rực- 
t 5. Ngẳy từ^ời Lj ('0I0 -í 225J, nỄn chínd-trị 
cttũg đfi rt-chức rSt chu-đio, từ dtriỉri nẽn tỉng 
diò-cbủtíg là să tbdn ISo lea đCa Triẽn-đlnh 
là thaợng tăng kiSn trúc quSe gia, đều khuAn 
theo ibột trít tụ chặt-chẽ, b'Jy rã một vẻ dttỹ 
nhăt bao qu4t rõ ràDg.Ttiy một đòỉ kbì cang cỊ 
nh&ng cuộc lỉ^ùtoan haỵ Im-nmu nho nho nối 
lên, nhitng rồi cũng bị tắt Qgaỵ, khổng hại gi 
cbo n£a dưỵ nbăt kia cả. Nhir'thf, oỄn sHỐtđởi 
Lỷ ta khữQg thẩỵ nưârc nả .0 cỏ íbê Tỉrọrĩ gnã 
bién-giở'!, váo đánh ũban bẳn đrnội-dịa nửửc ta, 
Trải lai, IrỄn lỊch-sử cỏn ghi nhữõg voỊcbng 
hiỄn-bốCb của Thái-íôag r.hỉỄin-tíiảnh 
giẽt dirợc chủa SÌ-Bằu (1044), vu?.Tbí.nh-TOng 
đảùh CtiiỄm blìt chiía Ch'ỉ-Câ, lấy ba chiu Đỉa 
Lái, Ma-íinh, BíS^blnh (10*9), z,ỷ TbKởng-iŨệỉ 



HM qMB |tiBh hSa Ite n4i<địa anfre Tàn Í1075). 

<*ÌB*rn«B ẽíQh-íắe 
tU cưừag nhB tũ tfl nbílB lả một .ự timtn. 
hện lửn tbb 7ăn-faóa tỉ(n An chd tí nbị. vĩn- 

<H bít đỉu nỉ; ■*. Đỉỉng th*I 
Pbật-gỉAo dn nbẠp nvdrc tn rtỹ tbời Bic tbnỏá 
lin thử bai (43-644) Aii bly gĩử đS cò bS th£ 
rộng kbẵp ¥à địa vị độc t«n nín inh hnửng sAu 
xa yáo Um hôn dân thủng. kbiSn cho pãoìág- 
tục lh£m IhuAn hiu. Cát TỊ cbAọ^tu dai-dttc như 
Vạn-HíUh tnujÈn-»ư, Huệ-Sinh lhujÈn aữ.Tháo- 
iiươcg .huién-sa, Mính-KhOng thujÈti-Bư dẺii 
la những uặẹ qu5o-íư. ngiuỄm nhiỄn Um chủ. 
tỄ trọng dụ nạt tinh tbăn, trtn từ vua qaau, 
ávói đỆQ dáa ỉhở dỄQ ỉuảa iheo ỉửi ban bảo ái 
sửa minh gift nít. Sự trỉ-thà TỄ tinb-thỉn nnv 
thă rlt oử 4nb~hving tri lại cuộc đời thựe-tí, 
lãm cbònènChỉnb-lrTthẺm.dny-nliãt T&ogTangi 
hao phỉ ISy một cnộc aSng tbự-tbaí va jỄn vni. 
Những edng trinh kiSB-lrdc và kỹ-thnVt cung 
với những vân tho mà thởi Sj cửn dè lại. dgn 
ngày nay dủ chớng tò tỉ tiÊn ta liic ẵy ôa vogt 

*** “'^“8 tSm thường, dỄ 
coa lỗn địa h^ttiứ tnóng vã ngÌỆ- 
t^buỉt. Gia dĩ, nho học onng đa phõ-cập kh»p 
dán gian, cái túth thằn Aíhdn, iísũĩa, nnu. Bè, 
Trạng, Ttn lật cong ihỂm một ngiídn phong- 
phd VẾO vlệe ehaa>dii phoiig>hóà, giD giữ lông 
bỊttârị,Kìn tỉpg văn"hda A rộng kũtp vinblt- 
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cbỉ nbư v4j» tlt nbỉềạ âờì tỉng dấa chtăg phii 
bằỵ ra lỉm vỗ khả quan. 

Sang đển đửi Trần, quỵ-mồ tồ-chửc lj lạỉ 
đt^tt kbuEcb irirơag rỘDg rlỉ. Uọ[ phvơng-dĩỘQ 
đỄu đirợc mở mang, yè m|ỉ cbỉnb (rịt tháng ỉtaì 
năm Kiển*trung thử ba! (1226) Yua Tbáỉ-TòBg, 
do aáng kiển cữà Tbáỉ-su Tràu Th&*Độ, dinh lẹì 
. laịt lệnh, tbáng ba! năm tbử to (t22tì) thỉ hj^ch 
các quan lọ!; ỉhảug haĩ năm Thíèiì nơDg cbỉnh- 
bìũh ỉbử ir;nừi rQ0ỉ (1244) cbĩa eỉ DTỚe ra làm 
1 ỉ đặt dưứĩ quỵèa cai Irỉ hai quan An^phủ 
ChẺnh Pbó aứ, do cảc TỈn quan cao chửc.đảm 
nbẠa ; thkng gìẽng DỈaa tau (124^) atỉ cấc lộ 
quau lèm lai 8Ồ hộ, bĩỄn dán i5. vs văn-bọc, 
th^n.g baỉ nam TbỉỂu-ứng Cbỉnb^bìnb cguỵèn 
nỉÈT^ (\2'^7) vua Thii-Tông mĩr khoa tbiTbái-bọc 
aỉnb (tửc khoa Tiỉn BĨ) đính ra ỉhứ bực ba ũĩấp ĩ 
tbảng tám nặai IbiCn-ỨQg cbtnh-hlnb ỉbứ n&m 
(1337) kén củc nho amb trdog kboá vào chiu 
giỉng aaeb; mùa thu tháng tầm năm th4 mwửi 
sản (1247) khoa tbỉ Tam-giáo đS hợp nhãt 
cỉ ba to tnỏrng Pkật, Nho, Lio : Iháag SẾU Hầm 
Nguyẽn-phong thứ ba (ỉ 251) tập ra TỈện Quãc^r 
hqc, tô tưqrng ba Thảnh Chu-CồDg, Ehb^-tè' 
Mạnh^tử vả vS hỉnh báj moaì baỉ bậc đậỉ hiầũt 
bẫy ỉbò* ở trong vỉộn ; tháng cMn nỉm tfị chiếu 
chẸ bỉũ bọc gỉỉ trong toán qu6a vkc viện Qu6c 
họa gìả^ ngữ kìoỊi tà tho* Thing \m ũềm Thỉậu 
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cĩỉiĩ^ìỉ^Tnì 


tii4 Ạữài ịìV^y) ỵut ThẶnh-Tôhit (125S^ 
1275) Itẻn cảc ũbo sĩnb cỏ ?'ăn lảỉ SUUÍỊ ĩ^m chũ 
Sự-Mọi, QuâA, CẾe, Tĩíih; Vìệa ; thảug ịịíỄng 
ĩiájỉu thứ mười ỈỀm ,{1272) Sử-Vỷ giá IFỊ 

đỊu tiỂụ nựửũ ía ììk quyịn ĐạUViệt sí-Ký cửa 
Lẻ Vătì Bím oAó íháah* vMtL Thỉnb"TAag b#tt 
cliìSa khen tbiròog J thátig itiười tíiộf cSng mủa 
đíing nÍ Ịn rbìtìu fỉm ẾÌú b|lc bi?s iimng giỗi 
kỉah rỀo gỉỉug sỉeh, hnỄt” APDg Tàm Tứ 
Dghỉệp dĩjy Sr tmỏrng QữỂ^í Tử Các vũa 
triỀo TrSn lai rSt cbỉím VĨẾÈ vô-hị, Thảng bạ 
năm ThiẾn frfỊg chỉnh bỉùh thử tẾin (\ 139) vna 
ThảMống sai luyện binh kẺm dinh írầng chia 
*àm ba bậc Thượng Trang Hạ í iháng hai Hầm 
tbử mxrờì iăm định hiện quắtt* chỉa ra ba 

qoáĩi ThiÂn ihũóe. lháĩ\h Dực^ TAín Sỗch ; 
Mỗi qnân c6 vệ mỗi vệi quản ưởc 

c^bừng hai nghtti hĩĩn trSm npưừi, Thảng bá nàm 
Tbỉịb-ỉúng Ibừ năm (1263) vna Thảnh-Tỏng 
chiểu mpi qn4a tập diln tiẠn trển sing Bach- 
Hạc ; Ihảcg tâm nấm thử mirờì (1267) định quân 
Hgũpgíao pho các vỊ t6íiq thắt thữhg võ nghệ, 
tinh biuh-pbỏp caì qailn, CẺC cộrnẬ tâc :xS 
bộỉ, việc quan trọng nhSt li dịp đỄ phòng uirức 
ìni, su6t từ tr^n thư?ag lưu các sòng cbo tởỉ 
vaa bế, là đé ©Ínb-NAL váo khộẫng nfim 
mười bầy Thtèn ứog chính bỉah (J248); năm 
Ngúyêữ pnong thứ^am f 1255) ỉạỉ đit ra chửe 
Iỉà'^âé sàị inếĩ Lộ cò baỉ viín BỀ đề ch Anh ph6 



BÒ QĨỈỶ LĨ 


ìh 

coi rỉỈD^ỉ vỉ đỉ Ngobí rt còũ eỏ ntaỉhỉig 

VĨỆC khai c&Dg miỉ sửng đỉ Uịĩi v^iệc đỉ ỉair vị 
lơi vitìc ciy cíy, 

Cầữ cúDg cnộũ mỏ mang Sy dỈD Ikm lợỉ cho 
đấu ũbiỉngf gìiỉp cho đàì sỔiỊg th6m áĩ dằng ỉưoĩ 
đẹp, càng ngây cèng tbỉt chặt dáy ỉb&o áỉ ỉioản 
kĩt giữa tokn tbẽ xSrhẠu Đt> \ầ một kết quỉ dĩ 
uhĩỀn do phững chỉnh aỉch thân dÂn như ÌTềù 
đS nòU tỉch IQy đS ỉãn năm. Nhờ đSvp đần chủng 
tự uuối tẵy được một tĨDh-lhăn quốc gia rít 
mạnh, Nó phảt-ĩộ trong vSn-h^a bằng một 
pbong^trão Thơ nóm đo ỉíàD-ThuyfeOi Nguyễn 
ST-C6 kìi^ỉ xư6ng, manh mề đem tiểng ạòỉ hậng 
0^7 vào trong văn^^obương. tnò ỉỗỉ oho phong 
tf&0 toàn-dái kbẻng hgoạì aaii nảy. Cho QỀn 
trong hai Ikn quân Mâng^cồ sang đảnh (128 
128K) tSt cỉ cảc phần-tử quỉỉc-dân đền tn-tập 
đưởỉ cò ch!“huy cẴa Hưng Đạo’Vương Trfin 
Qutỉc>TulD, băng hiì JỈỀU chết đánh >đufiì qnkn 
giặe ra khỏi bờ coì nữởc nhài. Trén dưòì đSu 
niing mỌt lòng» theo một I3iỉ khòng nghĩ đĩn 
thử riêng, kh6ng hám ^71 lỬD do ngưửì ngoàỉ 
mua cbnẬc. Chl cò những vương-bầỊu t^ong 
Hoàng-pbiìi ỏằj tòng tư-kỷ và hẵo-phộ, aỉng 
quan trỏng cỉnh hnỳ-hoửng^ khỏng đu 7 C ỉhồa 
mẵn vi ]ọi tỉéng, lự dam thần di theo giặc trước 
nbtrlti Trhn ích^Tlc, Trăn-Eỉ^n, tẵt cả đ6 mimrỉ 
ngnờL RSt CQộe, Trỉn-Rỉộn --ỈA oon Tlob qn^c 
yuhỊỈPg QỊoỉo^KhaBg^ anh vua Tbiah-Tống 
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CMỈĨĨM-ĨỊtỊ 

thio tirởag M6ng~ci ]& Toft^fiỏ (ừ Nghị-ln 
Tầq, đền Lqttg-gỉ&ng bì tbb-bã* là Nga jId Th6* 
Lộc, Nguyio LTah đỏa đẺDbi Gỉa DÓ HttDg Đạo. 
VuơDg ỉà NỉỊuyễa ĐỊa^LỎ hợp lực Tào bSn gỉít 
ehSt Trằả-KÌỆIỈ ; gỉâ thmửc lầ L6-T&C, ỉáe giĩ 
Aq-Dftm Chi lffọrc, lĩỵ trộm đượciio EĨỆD đcm 
lỀD ngựa chọỵ về chỗn ò Kỳ-ữn tức Daj là cháa 
ỡn ưah Lạng-^on, cỏn trSn Ícb-Tẳc, em ruột 
Tuá Thánh-Tông đaợc đva TỈ Tàn Tà phong chức 
Blnh .ChirơDg-Sự, sen cQog bị Sứ-gỉ£ cỉa tt làm 
nhnc ặ- gỉữa tòa Blnh^Chương bén Tàn. VỈỆC 
a&ỵ ra trong lÀe c&c qntn Tản tiểp hiSn Sử gi& 
ta lằ NgáỵSo Đạt-Phạp. Ỉch-Tẳe cử mặt ò đS ỵ, 
Đại-Phạp khống thi ỈS vởỉ. Ich^Tíc gỉận hỏi : 

^ Mày cô ph&ì là đứa trẽ đọe aầcb nhả GbỉỄn 
đao-vi^ng đSỵ ầ ? (CbìỀu đọo-vươDg Qtang* 
XiẾỳĩig là anh cùng mẹ dỉ TỞi Ích-Tầc), 

Đạỉ-Phạp đáp ; 

— VÌỆC đờỉ bỉln đSt, Đạĩ*Pb 9 p nby trirửc là 
dửa dọe AÂch nhả Cbỉẻn đậo-Tưcmgi nhnog nay 
là S4-giả. C6ũg nhv Dgầỉ DìQh.Chvoag xva kĩa 
là con Tua,, nay ỉậỉ ỉh ngvờì đĩ theo gỉ$c I 

Ícb-Tlc xĨB-hd| từ 4lty kkông ảịm ra ngồỉ 
dó& tlểp sứ ta nta, 

Thhoi Tào aự trừng trị fj, TQB Nbâc>t6ng 
bẳt đỉi Trftn»lEjỆn Tá Dh&Dg Dgoềd kh&e ft 
họ UaL Tĩấn ỉch ĩỉc u ehủ roẠt Ỹaa tthỏm bị 
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Mồ <ÌVÝ‘LĨ 

bọ, nbvng phỉi gọi M A<Trla, I& ỷ lihdl 

nbàì nha con gếi v(jt 

Ngoiỉ nfaữnf kẽ cành TỈnff li niọe nằ lẵtm 
tựỉ ^nêii nghĩa cùng Tứi dẩD haỉ lảng 
Bi-đìỄna YÌ mỉSi tv tkủ GỄa nhỉ Lý b5 4Ỉ theo 
giấc trnởc, đầm đi bl trừng phật một cẾih 4ifiỉk 
đáBgt cồn tòàn ỉhS dán cbdng kết kợp th&nh mặị 
khdi dnj‘iikỉt rỉn chỉc yA vl-đậĩ. Và Ud nỉii 
qạyti cbiín củ« ỉoAn-lhỉ kỳ llo tr»ng nvởt 
ểược triịu đía hội ở ĐiỆn DìẽD-Hèng hòl kf, 
hồỉ thẩog mvủĩ một, năm Thiín-BỈo th* aần 
(12Slfỉ cbĩ ỉầ sự ^hát-hỉtn cảỉ tAm-írầng 
bội>ẩl đitợc dào Inyện nỀa< do bao cốog-trloh 
tt^chức hể tibp nhan, lỉcb lly tử đừi Lỷ đín 
gìừ, Cò lẽ eũng nbẶn ỉhlỵ nhỉtng kĩt ^ni tbựa 
hiện iy lA cỏDg^phn của Dgưừi trttờe nhiềti hơD, 
hAđ aai khỉ chỉẽn Ihỉng, cỉc Yon T^ằn lạì oầng 
chăm ểÌD VÌỆC èaỉ ỉtị dần. nhÌỊ lầ TÌệc oửa i% 
n€ hội được td’Chức rỉỉ cha đáo, Ngpài YỈộe 
phất ỉhndc Hdng Ngọc Svũrng hoAn tcỊt bậch 
bệnh, Tá ỉỉỉn gạo cho^dản nghko, nAm Ehnỉ-bụrn 
Ịthử tảm (lĩỉstỉỉ tháQg chỉn Yua Hiễn-TAỈig, Ibto 
dh-Dghl của Ngn^^ễỉi Tnỉũg'N£ận» cbiin mặl lệ 
Up Tào thượng tức kko cbá«.th6c thn GỀn dỉn 
dỉ phAt trỉa ebo dỉn d4ỉ> 

VI pb»<rog dỉỆn Xbn-gllp^cỉỉ.t đè gíAng boẠo 
ẹoũ ngirâri trong Tửi^ t# ihỉộn, cỉe vna Trần 
<1^ lá nbciat tinh íbtog bit f#f 
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CHtNH-ĨRỊ 

bỉíti dương Pbật pháp^ fho ìn kỉnh đỉSn nhà 
Phật truyền bá hbẳp dắn gỉan^Nhỉt ỉằ 'TnaNbàn- 
.^^ng I 9 Ỉ tbấB xuẫt gia đỉ ỉn ò nủì Yèn-ỉiVi ỉấy 
tự hiệu 1& a Haơng^Yán Bại^đầỉi^âà Tữ và ỉà tồ 
ỉhứ nhít «ỉa phải TráCrUm, Hai ỉồ sau cùa 
phồĩ Trủc-ỉầm u Phảp-Loa tồn-aư và Hnyền- 
Quaug tỏh-aư đều được Trìều-đình giao đặc 
qụyặạ chu/dinh ch^c tâng ni trong dàn gian và 
caỉ quỉn cả Thuyền-mũn toàn quổc* Ba VI \h ẩy 
ỉả những btc Gião-hoảng thủri Sy đi cỏ c^ug 
thSng nhặt Pbật giào cả từ hình thức cho dến 
tĩnh-thằn, 

ĐSy'tả cồBg4rÌDb tồ-chÉC của cảc nhả câm 
qnyẽn từ Lý qua Trằn xét qua khẵp mẹỉ phượng- 
diện, Bằng cử vảo đẩy/la cở thế hình đung sơ 
sài ỉậĩ trảng tbấi sỉnh-hỡạt ỉhơi bẾy ậiừ, Việc 
caMrị nhSt và hợp^ỹt kbững nbỉ^ dâu, khiẽn 
dân dược yân^ngbiệp, kìĩm' sỉỉng .để dàng, có 
thừa thi giờ dt dUdưỡng ttnh-tình. Ngựời fa 
vuỉ cbữỉ rịỉi mọi thử ỉiẻu-khìỆn. Trong bãi bịch 
khuyên Tttàng sĩ của Hựng Đạo-Vương có 
nbũDg câu : 

€ ^,.Hoặc lấy việc trọi'gà làĩiì vui, hoộc ĩẫy 
ni^c đánh bạc ỉổm sừứrng, hoặc Ịĩữi íhử vi vỉTén 
raậng^ hmặc qug,ịn ltíiỊềjì 9ầ vợ coh ; hoặc hghĩ 
lợi riềng mà qaêH ĩmệíC ỉiĩĩi^Cr hoặc hũitì sdn bắn 
má ibò việc bỉnh íòậc ijkích ĨĨIỢU ngon, hoặc 
mề ắíng hủu, 
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BỒ QIÝ-ET 

Cái tinh c&ch an chori ỉy ụ phỈB inh mOit 
CUỘC .tbực tỉ đẫỵ đủ đì dồi vởỉ một cuộc 
aíÍBg titih-tbần đttỢc mỏr mang, Trơửc chỉĩiiỊ 
tranh đẵ như vậỵ, san ohÌỂn tranh, aự đẳc thẳng 
mang lại cho DgưM minh tbém nhỉ^u trỉ thức, 
cũng như nhiSu bSo-phv han, CỄnh sổng đứârng 
hoàng bơQi ngitrỏrỉ ta ăn chai cũng lọc loi han, 
Ngưởì la tim ra những trò chơỉ máỉ, hoặc nhặp 
cáng những trò chaỉ nưởc ngoài, nhừ khỉ đảnh 
nhạn vdỉ quán Ngnyển, một lẻn pbưững tnftng 
là Lỷ Ngayén-Càt bị bỉt, TÌ khèo ca hảt dS trãr, 
thành h?ột vị aTrừm A) daỵ con em các nhà hửo 
thổ tập h^t mứa, NguyẺn-Cảlsoạn ra nhiều tích 
hảỉ cft,như tẾcti íí brí Vírơ‘tĩg-mẫa dỏng qữá (ĩdo>\ 
lác diễn phải mười hat ngưảĩ, mỉc toàn áo gSm, 
bào vúc, đành tr5ag th&ỉ tĩCu, diễn ậầ mọì đÌỆu 
bộ thưang, VUỈ rSt cảm đẠng người lem, Phong 
trào hảỉ trèo lan rít chòng, khống bao lầu, khSp 
các vương cồỊig chứa đỀu bỉỄt mda hảt, 
đủug trò, &Ến nỉm Đgi-trỊ thử năm (13(12), vua 
Du-Tửng (1341-1369) cbiẽu bẳí vưang bần cửng 
chúa thân đem ákữg mọi tỉcb hảtf vua xem diỉú 
tlch nầo hay han cỉ thl thưỏ^Qg. 

Một thứ chơỉ nữa đtrac ngư&ì đương thừỉ 
ham thích nhfit ỉậ chơi đá câa. Trò choi nảy 
j^hỉ cập kbỉp cẫ kê chợ dểũ thửn quỀ, song các 
^ớng tòn cdng tử, cảe qnan chửc, câc dán kỉ 
cha clỊơì nhanh nhẹu và dẫo dai hơn dần 



CBÌNB-IRỊ 


ao 

Btaỉ qũỉ đấ tbỉ Tụni Tầ khồng haj trẺQg, Lê Cs- 
*Nb&n, gỉfi cbẠc Tồttg^cbỉah Th&i-kEìfliib, thvờug 
IKy btiỵ-hiệa H ^ €thởiì cầu nhá quề9 obĩ 
Trtrong HÀn-Sìếu lA lũộị tay Yần ibin cù lỉỈQg 
bSy gífr, vl H&n-Sỉba liịvi ỉỷ nbiền vỉẬe không 
đủng đáng, 

Trình đ4 ẵa cbơỉ đ£ tỉỈQ, dĩ nhìén trinh dẠ 
Irỉ thứe ^ bay tv tưửttg ^ othig tíển tb«n. 
Trong kbn Tực TÌn-bọCt la nhận tii9j h&t đỈQ 
từ d&y dl^^củ loạĩ TầQ tỉìn^ Ihttyíỉ obững 
tinyẠn thần lĩẺQ qnẩỉ dỉn, thử Tần Dgg ngdn 
chụp iẵy cảnh al-bội ahn b&ỉ « Tmì Cóe* c6ii 
tmyỉn tpng; lạĩ cd những bối Tfiii bỉa cdng 
kỉch Phật-gỉảỡ củ« Trnũmg Hắa^ièn kblc b 
chửa KhaUNghỉÊm, của Lè Bầ*Qaất kbic 6 chAa 
Thìện-Phiir! đỄD phỄ nbgn cải gỉAo ỉý đang 
trnyìln bá bSy giâr bỉềadnimg đậo^ nho của 
EhẼng Mạnh. Dẩi hiệu trtỉti' hỏn bát aỊiỒs 14 
DỈn kỉnh-ti snng tủc, đi dềng lỀn. Kgsửi ta 
kbống thi mãi mli chỊn 1$ tbnộo tbeo binh tbAc 
ôồ trnyln. Ngnừì ta tnửng tượng ra nbững 
tr^dyỆn can xa đỉ thỏa nhh^ag diễn mong nởc 
tbỉm kỉn; dặt ra nhnng bAí Dgn ngửn đl obkm 
bi^m canh ãờì* San nữa, ngvửỉ ta dầm cỉ gạn 
bAì bỉa đỉũ nbững gỉần ìý thìlng liêng mà 
ngttờỉ đời đang tAn fbuc, dủ chÁng tò níột sự 
đòí hhĩ diì cầcb đang tbùc bấcb, CAĨ tỉnh trạng 
Ịy đS bìy tò ò nhữạl sấn hầjfỊ ựoDg bằí ngh 
ngận cỏe : 
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iỉồ QUỶ-tV 

€ Bưởé ra khií <hífn céns đường, 

Thóítg Chiin giậi lỉ, đề fỏtn cướp Hìãt 
Õm đấu trổ ví ngả nghiêng^ 

Kằ ữòi Àd rựợut người xin gói €hềÌB 
Yầ IroQi ìrkỉ bỉa chùB Tbiịiỉ-Pỉiức : 

* .^.Ihường. đu ỉửm ệơit xuỵĩn, íức Htih bán 
thĩẻn hậ. CỈNi iở vị học cang ưãn miệu ơị tkưừf>g 
nhẵi kỉễiĩ, thầ ngứ £Ở ậĩ thâm hừu qtíặ ư Phậi > 
ihị chi đò viền íĩ « ỈS ^ lU }ị\, 

Tt * ^ 1 ^ - 

m ^ ^ ^ m ìk z ÍỀ ìầ ^.iỉ^ghìa ỉà 

tbirửDg cbơi Txm nủi aòngt vết chÌD Irảỉ kbỉp 
nửa tbiẽa bạ mả obưa lỪDg ibấy tDỘt nơi nầữ 
gọi lầ trường bọc, vằn miếu, Vì thẼ ta càng ỉ£j 
lầHL aSu hò vửi nbả Pbặl ỉáv vgj), 

Nbừ những đi^á kiện nbv trẽn kia đẫ trhib 
bỗy, trang thái aìnb boạt mỗì dgầjjmột tiến vả 
tiến cùng độ đftn mộỉ cbd nghậjìỉ tỊUky Irửr^ tfì: 
tbầnh bỉng phẳng vả cbứa ềựng mọĩ mỉm ỉb$ĩ 
nất áo »ụ snng tủc nội tại gáj ra, đ& phAn ànb 
vào văn cbsỡng nhú vị;, càng tỏ một sự cỉỉ ^ 
cảcb iứũ ỉao Ỉ 1 ÍC ỉy. cần tbiẽt hìẽt chững Dấò 
mừi cò tbề kéo đản gịan trở ỉại s5iỉg cn^ dM 
vui tươi unư trước. Gỉầ tủe ly, trẽn triỄu đỉnh 
cỏ nhũng bậc vua hiênr tâi gỉõi, ch&m ỉo dCn 
việc trị nicòa yẻn dlá, EẾt d£n mặt thực xĩ-^bẬi, 
ÌBầ cảỉ cảck đỆQ nên chinh trị vẳ văD hha ebo 

h?p li pbàli Ibieb b7p fM boền sỉabi •bm 



2ỊỊ CHÍNB-TỊtỊ 

bỉĩt obừng lịch aử VỈỆỈ-Nanỉ ta đã vỉSt tbàDh 
nbỉỉag, trỉỉbg l^ấc hịũ. Ntiư^og mà ò đầy, sau 
khỉ đậl thẳng quánTần^ qiia dởỉ vua Nbân*Tững, 
bai Tua ẰnbHi^TÒDg yầ Mihh<'tÔDg (từ Ỉu2^ đỂn 
.1357) dỉa'khỂ 0 ihâ thành, kíiông cỏ việc sửa 
cang gỉ suSt từ VUB đến qaati dìa sổng ;yân 
hirdrag cúộc dờỉ thái bỉnh cũà tiẽn nbần JầDÉl 
iạr. Sang iđín vaa Da-Tổng từ khoảng Đạỉ^tri 
Cl3ofi-1369) giử dì, sự sa sĩ dâni đặt lên đển quá 
độ^ vua thl cbĩ nghĩ đỉn ăá chơi cbèừ hàỉ, bọp 
những kỄ giẫu^cỏ ở Binh-bẩinỄ (Bâc ninh) vả ứ 
tfgầ-tìình (Qưòc-oai Sơn-tả}') ỉạí kỉnh đảnh hạc» 
cồ tỉểngdẽn bđ Irăni đòng v^ng ỉạí cho qtiâo hãii 
riíng^ Va ohỈỄ^ Iíij đ£t hiii sÊng T6-lich gidíig 
rSt 'nhiÈũ raù, dậl tồn là p^ứờtìg Vtrửn ỉíữu 
^ ^ vả sai Cũng nhân ỉảih quạt bản chò dảa. 
Vúa. dẵ cỏag ;nhìẽn gà bạc, bu6ii rau bkn qaạt 
ỉky.ỉợi, cac vvựng băo quan chức tran dmirì dỀu 
duỊẺ nbdu th^ gtiơng đỉy đố sò vão ỉựi| cbì£qi 
rá bẽt cả các aguồd* ỉợì của dãn giaB« Những 
hịe hỉỄa tài ciĩơng quyết không, còn bỏGg à 
TriỄa n^ậj mà những kẻ mâm mỏũg, ktaéo hợ 
àỡ Ịihư BỖ Tử-Blnh Ịt ^ íhi nhiỄu íina* Tini 
ihé ainb ;hoat càng ngaỹ ỉạì oàng thẺm eo hẹp, 
Dản gian đói khồ. tụ ubạu tàm giặc cũng nhièu, 
ỉọi hạì nhắt cú Un Ngồ-Bệ ha lần tu quÃu nôì 
lọậai tãn sau cùng pbỉỉ dửng dl ba năm Triềil 

đìỉỊk aởi b&ỉ 4«ỸC* ũiậ dlr hoang ahoỉ 
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m) QbỶ^Ly 

dầm dẬt quảpvaa Dụ-TửngkbủĐg cỏ COB, yị cbở 
pht»Qg trÀoưa chèo hảỉ đ£ qóỵển gỉự 4irợe eảc 
vượB.g hầữ, nên một đứa ĩiQn tẻn phu-ừửg ludog 
lấ Nbật>LÌ mởj '-được Tào chiếm giữ ữg6i từ'B 
ỉrobg hon haỉ nảtn gíởĩ (L3tì9'1370ị gly DỀQ tãi 
hận lửn cho nhâ Trần cA đậi ủầấiig. Sự thề 
ra đỉ chÉng tỉ cài tỉnh cảnh TÔ tỗ chửc tửc^ 
ty* Ngnyên tt'ttớc cỏ tỀn ptìưởng trèo DErorùg* 
Khnứng diễn trỏ «fui'dào tiến* hhọ TỢ ra đỏng 
vaì TẶy-vương-mẫai V 7 Dirơn^-Khương dvohỊ 
có Eiậang lạỉ thoa pbtn lon 6ực kỹ đẹp đế^ 
Cưng-^^ÉC Vứong-Dac, COB vua Mmh-T 60 g. mỀ 
sẳc áịỹ ìiần tvcởp Ity làm Yợ, đẻ ra Nhật-Lễ, 
CuBg^Tủo-VttừDg onứi nhịn ỉám con ỉúỉhb. Khi 
Do-Tbng mỉtf khòug cử con.^ỉ dỉ-chiẽu ỉạì cho 
Nh^t-LỈ nồi DgOi _ (giảtig ehừng vua cung yén 
cậú bé đẹp như đàó hẩtĩ) TriỄu-đình muỗn ỉẠp 
Cuag-Địch Vương'Phủ lá anh vua Dụ-Tâng, bù 
HuỆ-Từnbẫỉ đinh ỉập Nhậỉ LỈ* Xén này đâ ỉàm 
Tua'y đogrc thỏa 3ừc dám dật, auữt ngày ySn km 
lạì Ịỉh s nia5n đôĩ ỉạì họ cũ ỉá họ Ditởng, gìẽt 
Huệ-Từ Xhấìrhậu và Cung-lĩnh VươnỊ-rràc, 
Cnũg^Định Vưong-Pnủ Tủ Cuhg- ruyên VưọíDg- 
Kính pnải chạy rá ngoÀi dem qaáõ tĩ giẽi 
Nhãit’Lễ và' Jty Jạ'i ngủi Tua» ẩy ỉầ Ng&$-Tdng 
(im>Lữ 72 ) và Duí-Tbig nằỉl-w\ Ìiiìì^ụtĩ 

đã trùr dì rửỉ, nhưng VÌỆC 'chinh chua kip aửa 
mẹ ỉỉỉiật-Kễ trđá sang Cỉiỉemdbẩnh dụ 



CHỈNH^ÌẰiỉ 


éặựặ Chĩếot Tào âo Cttởp ào cửft bỉ Bạỉ- 
Aei béo qu lAsg HoàDf-^iaag thiữg tìfn Tịo 
phạm kỉab-tbânb, Tna phỉi bò <liạj vỉ Đdog" 
Dgầ9(Hrc muy JA Đỉobn^báag Tử-bơn). Lbôd niỆy 
Aăm gỉởi ếm e%oj» TỈệe bmh khbag aỉ ỉbTẠci tập, 
canh phòng liỉự hilag Dhto qnen, .qọAtỉ gìi^ 
hloể bấì ttễa Tảo nỳíTi qua chò khtíti^ jKgvừỉ, 
bóc đtn bầ coa gáỉ Tàng bậc chhQ bấQ 
hhteg bỉlt bao nbiAa íỊiã kếỉ Jạị đốt phá cung 
ễiện Lận 4ằi, Ịám tan hoang ẹì kinh tbãnb. 

Đứng ịỊ^iĩớt tình irạng k,tữũi khỗ áién dứạg hj 
Kt cả InỈH-^diDh yả quãc (ỈAu hỈEt Aong mủi 
một ap cỊiSạ chỉnh iOn Uo yl mụĩ piỉiiếoag diỆQ 
dế c>u iỉần tiuởc («1 mực aửng binh tbpờng^ 
MọidỉCn kiện cbủ quau (tinh hỉQb ỌẬỈ tạỉ^ Tầ 
ầỉầD kíỆo khách qoan (giặc ở ngoài Tào pỉ^â 
nhỉễu) AẾũ dfi sẳạ aàng sửa gípn tbánb m^t 
hoàQ caáh r£t ỉnuẶn 11 cho" Tiệc thì hàop 
chỉnh aách cưoĐg qu>ĩt c&a một bộ òc aáọg 
■nốt oAq .muãn dem ui bi ra cải Lao aã-hội." 
Tbờỉ thể pbậỉ tạo ra anh hùng ỉ C6 nouo cảỉih 
xẵ*hbì £j tẵt nbiỆn,ph^i cp người tu ngaj troDịg 
hoàn cẶnh ẫjr, úng yứi aự nhu cầu ckp hách cán 
lã.hỷí, v£ Ibởi mà bUíửn ra Jam nín nbữqg 
TỈỆC cỉị Ỹkub ỉdn ỉao. Cũn người Ị ỉhởt đại f ắy 
tức ih tíí Qnă^^Ly Tậy. 



n 

Lai lịch họ Hồ 

Ngấy nay XÉ t rõ ẩvợt laỉ ỉỉah b9 Hò 
điều TĨ.Ì kỈ3è, phin TỈ khồui cò tỉĩ ỉỉfQ alc thựo 
ấề cbứng ugbíệm, phần Tl chỉoh những đjìu cửu 
ghỉ chép ỉrèn ỉịoh-aử, cứ khỉ cũng hỉ xuyên tạo 
đi^ do quan nỉỆm Eigp hò\ TÌ Irỉiu dạt của ầh&ng 
^ nk& ỉàm líi trvởc kĩa. Gia dT, tỉ ỉiCn Hd QÙỷ-Lj 
odng khồng củ ai Íầm nân oứng ũgbiệp gt dẳng 
kt, ỉả ỉcb nưàc lợi dầOt TỈ răng cho \ề đvợe 

ngvừỉ miờữ ahlc nhỏ đtn ỉuữiif t$ nhỉén pbỉỉ 
chịu theo cửng LẬ cit thừỉ gUn^ cuốn ci Tio 
Tòng qaén iẵng x6a nhủt. Vỉ Tậỵ tI UỈ lịoh họ 
Hõf ngày nay ta cAng chE còn bílt 30 ỉvợc nhv 
trong iCMỉit-đ/itầ. Việi-ẳv ĩhông-gíárn Cương* 
mục quyỉn lU đi chép ỉ 
Qữỳ.Lựt tò ià HẠ HữngAìậtt người iítìh 
ĩriíLgiang hdn: ĩíĩu; PỆ ddĩ Ngũ^Qữỳ {9Ú7^959)t 
sohg tủm quan béfi ta ròi iập ễp ở iứĩtg fBà 0 , 
ấậti phủ Dìĩn^chàu (nđg íhuỢc luyển Qnpnk. 
Jvu ỉíiih Vỉ' săUt ccrt chứa iú hỀ* 

iiịậm Ịỳị 10 ề lủĩig ThộểthMth ỉítm 



CHtsữ-iRị 

con imâỉ U.Hưẵn, nhún đbi hộ ià Lé Quỷ.Ly 
tứe iá chúa bổn đ&i Hò.LiỂm Dậy. 

Vờí míj giÒDg Đgẩn ngùi Dàý. ta khống thỉ 
trny-nguyẾn xẻt biĩt 8ự dj trnỵín VỀ aiah-lý 

câa dòng mậii ti 9 Hb, c6 hay khống, kíutính 
thành những tài ba lỗi lạc vảo mội tay chỉnb.tn 
cưang-qayít vù quản.xuyến uhư Hồ Qný-Ly/^ 
cũng như ta không thỄ tín hẳn chính t5 £a bọ 
Hò là ngiiựì^^.bẻurầu. Tay nbién, da QaýXy 
tá ugưỡí đặc-hiệt do hoân cảnh xấ-hội đào tạo 
í én tifạ, cững vẫn phải cbịiì ỉt nhiÈa 

ịnh.hưửoị di-ỉruỊỀo ctìa đòng họ. Ngưửi họ ly 
răt thông miQh và thầu vỉệc, hiẼu r5 hoản-cinh 
vi địa Tị mỉnh ỉSm. B&n ngay như một ngưừi 
con gải động hp ly là Gia Tư hoing-hận (em 
họ Qoí-Ly, vợ Daệ,Tông) còn C6 những ngữn 
ngữ, nbftng hành-động tò ra bjSt rõ Unh thế! 
biỂt Dgười vù hiSt mình lăm, thl tựi coii giai 
tắt hẳn khống kéin hề khỏn ngoan ihôcg-thảì! 
Sử ch^p rlng 

^Dtiệ.Tàng ãánh Chièm khônỳ ịrở về, bà gọi. 
đầu iàm ni, Thãọ ựtta ĩ^ghệ^ĩôỉtg ỉộp con bà ỉá 
Đếf-NyhỊềĩì lên nổi ngói, bà câ từ sin mãi không 
đíỉợCr ỉưi pỄ sùi sụt khóc bẩo ahững người thán 
răng: tìrCon fa phúc^hạà^ khó gátìh nbi việc ịỜR, 
lại ãtn mong, ờạ vào mỉ/iA thậi ỉ Tiên qaàn ta 
vắng cãi irànt ta chi maõR chệt ịh€0,khOng -. 

muíạ ạhitỉ éíiị ụiịcậệri ị^m gịf nữa là ígi.phii, ] 



ỉìíì QOỶ-LÌ ssy 

íhẫy con mình sáp phải nguy hạiĩề Qaầ 
nhiỂỉĩ hủ mắt đi rdí, Đ^-Nghíền bị hỗ và bi ộíếf* 
hỉhữ-ng ỉìgĩTỜi biẽt chuụậiì đỉa phụỆ: bà tà tiên, 
thứọ 

Niịươi coá gàí tron|[ còn lìhỉii^rữ íitc đờí 
như thẽ, buổag cbỉ ÍÍV eon gỉaỉ, nhẩt iÀ:iigirâriv 
con gỉãi fij lại dược trưỜQg đờỉ — tố^c^lè hoàn 
cỉnb xã-bội đặc biệt ỉiic bấy giír — ỈỠC ỉõí, Itíảì 
rua cho Gảỉ tỉiổDg mình thẻm sáng su5t, Dbìa xa 
thãy rộng táãi Jâa. ]Ã111 mà chỉ gây .nỉn được 
ưliữog cóũg nghỉệp bao quát bết mọi phạnạ v\t 
gbi dược cái tẻn bẵt bả Tào lịch sử Qitửc Việt- 
Natn la, b|[t hủ theo đứag nghĩa đeh cùa Q-i, 

Ngoài ra^ Hồ Quý^Lỹ cAn •bịu áah hưiọg đì 
trayỉb của nhíÍDg dòng mkn họ bgoạiy nghĩa là 
những bà mẹ ỳ họ hbác Jíy yề bọ «y, đã kế Uẽp 
nbau ưcm TÈ íí uhiía tinh tủy cửa họ minh* 
Mà những bà mẹ ẩy phần nhỉỉu đèu thuộc vỉ 
nhtng gia dinh nhân ìầ và bist theo IS phải, 
Troug sAch iVữỉTỉ ỏng Mộag*Lục của Lễ- 1 rưng, 
iùà Hồ NguỵỂn-Trừng, con cả Hồ Qúý-Ly, m 
trong lập Hám-phâti ỉáữ bí cấp, xolt bản ò Tần. 
cố cbẻp một vàỉ gia đinh ẩy. Một bà tô Hồ 
Quỷ-Ly là con’Nguyễn Tbảnh-Huẩn, một tây 
vãn bọc cn tiíng Iriíti Tfần Thinh'Tông và 
Nhan-^Tông, Thảng chạp nỉm Bâo-Phù thứ hai 
(1274^ vua Tbànb-Tỏng cd Nguyễn TbảDb-Huỉn 
•bng ĩàì Nguy ỉu SĨ<GS iAtn Nộ^tbị aọc.tĩ vAo 



^Hỉsư^Tỉ^ì 


Ắọề 3àch ròi ĩkẳíiÁủ Klẩấn (tửc Nbfiti.Têiif> 
dvửì quyÌB ^íảo ìhii cữtt Tbiển^Sư Lé Phu.Trần* 
s«lig đM Trầù NbAD.TỠng lảnt đfn chức Trvng^ 
ihw Tỉiì*ta&£ rdỉ rl trỉ »!. TbAiib.Bbếii rít gĩ6ỉ 
rầu th^t à^ọt Ikgvếri đii<rnf thửi lữn lề 
phuơng ếhì ỉd. LồBg nhãn từ càa trản 

Itn áền iỉ ỉolỉ ahỉm, ỉoải kỉỄa. CóD hiẶa ra 
troBg Jời tàơ đr bầí «Btaộiỉg vvờú >. TÌéỉi 
\B S) còn Ịtnỵềit tụug hit cầa ikng', 

M m % ^ iẴ. Ạ 

SAo đỉỈQ ký ỉâai hựu pbạỉ Đ 3 ỘC, 

m ^ ^ ^ ^ m ta ^ 

HghT phoDg tạỉ ểiB TỈ cacb điBn r 

Nghĩk tfc I Kitĩị cdB iĩéỉi đãi khtỉữii càỵ raônỆ 
Chim ih đầg rừnệ^ckừ đẵn câg 1 

Tàỉ Tần họ& vầ ldne Dhân hậu kj rlt ỉnB 
hữàng đến eoB eháu, mà nAttờỉ xơa g9i lá đế 
ãỈPc Ỉọ/Ẻt tbẹo BỈivcâQ ; 

^ Chứ mẹ hỉìlh tầnh đỉ đức cho ccte Jặ 

ỈÌÂ đẻ ra cha QuỷXy Tầ haỉ ch lSj TĐầ Mỉuh- 
Tỏcg H eoD gáỉ Phgm CỐDi-ĐAu ỉảm qnan 
Tbát-ỵ*pỉỉáu, trỉỈD Tua Aah^Tdag^ Pha SI rSt 
giỏi nghề tbu$c» tinh lạj sgầy Ihtog, khôBg xu 
nịnh quỵÍD quý* Một hỏm, Pitạm ở Dbà, «6 
ugưoỉ ỉbưãrng dâu dén mừi đỉ tbim một bệub 
nhiQ nguy kịch. Phạai hỉỉ ị 

V ^ịÃ gỉ 1 
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MfyQĨjy-LĨ 

N|«M iy tbvi ỉ 

^ ThuợDg thồ bậ tỉ* khỉ đl kỉ(tf<. 

** Đttợe, ta di ngay t 

Lủe r» đi. 1«i g$p Tbầl-dỉấm »ÌBẵ ™'**=^* 
ra gvi vào cnog ehOa thn&c abo cung>tta. Pbạm 

hỉiì 

— Đtnh gl ì 
ThấivgiÀĐ^ đỉp i 
— Bâng huyit. 

Phạm nỏit giộng qaầ qnyẾt ĩ 

^ Đvợc ũgvàĩ tì trưòc ta aẽ Tần lan I 
Xligi-giàm bhữag Dgba* tin Ky mạnh tua, bAt 
quan Thải-y d& ftn lộc Tna phỉi tào chữa bệnh 
trong Boầng-cung trmờc* ph*m điêai đạm nól: 

^ Ng«M cử Yầ tân tia Tbẩn^-thTợngr u 

cam chỉn tội, ta ph&ì đỉ cứu một mang ngvM 
dỉ. Đỉnh của cúng-ahAa thong thỉ bSy bde 
tbitãc cing chlng aaa t 
Nỏi rhiv Phạm củ ra di. Kbi long TỈẠc tr^ tlĩ, 
tào cnng tạ tdỉi taa trỉch lằ trải mghhg Phim 
khdag bỉlm iKc tấa rtng ; 

-:^l|aửii tầu Th&nh-th« 9 ngf oa TU ỉầ Unb 
rỉèng mfc cửu ngvM ỉầ agbĩa cbaogg TỈ cửu 
bệnh aba cứn hòaf nên bíít tội anốn cbẽt TỈn 
cử ra dỉi nay aỉn dan dka Ghịa bĩttb phật 
trlli.dliỊic 



^ CBỈm-ĨEI 

Vu» AQh,T*Qg khen lá biết ngbĩt lảm tỊiSj 
thưíĩc, ]jỉa tha tội cho rầ lại ban thtrửng thôm, 

Cáỉ Unh cững-mỉnh chlnb-trơc Sy rít có thế 
-di-truĩẽn đếâ chán chit. dù ỉà cháu chắl ngoại 
cũng vậy. 

Nhờ cỏ nbữug đéc tỈQh I5t nbtt thế thẵĩo, 
nhuần trong mạch MỀu, - má áỗì ũ^y IUỘÍ 
tiếp tỂ hhỉẽu ihêm —, uhững người trong hộ 
Hồ phằn nhiền rẩt thông minh^ gi&Q sáng-kiẽn, 
cỏ tinh thẵii phát-mrnh vi tiẽn-hõa, cỏ óc tỉ. 
chức và phán.doàn F^ỉ rành mtích. Mọi dặc,tÍGh 
ẩy đỀu có tÌỊỀ kểt.tinh cả váo Hồ Quý.Ly đỉ rồỉ 
Hi íỊỊ,lr^ỵỀn sang các coa như Mề Hản' 
Thựqngvầ HỒ NguyỄn.Trừng. Nhăt Jà ngữởí 
sau nảy rít giầu ỏc khoa,học đỉ đựợc tíỄng Jà 
ngưửí thứ nhẵt phát minh ra sủng, đtrợc tx^ứl 
Tău rặt tỏu phuc. 



UI 

Nguyện nhăn đảc thăng 
cùa Hồ Quỷ^I/y 

Từ chAii Ctal<ỉiậụ. Ct^ah-cỉiDỈrniỊ, chdie 
quan hỈỊi troiiR cong điíịi, tháng n«m, năm Tta* 
hợi TW*itaJiảnh Ihi bai (ly^ĩìỳ H-ÍCu va« NgbẶ. 
Tòng,H8 Quỷ-Ỉ«y đutro tbAQg lãn chức iẻm Sứ 
Viện Ekữ-MẠl vè đtrợa hst đuyto aởi ein giỉ vna 
lA Huj-NiQh cAng-cbủa: 

Thiag chín oăm Sv, vAng mệnh đi vS yffn 
nhftn đản N(Ịfiệ-aQ được gin phong Tráng 
layện QaSc ThiỊợng hằu 

Thíng giêng Dăm ẫt-Biẵo Long-Khánh thử ba 

Q»ỷ-Ly kiêni chức 
Tham tnaa Quáa Sự, oò quyền cSt đặt ràoqnán 

nga tít cả tửng-tbỉt vả Ịẳo quan viên am hỉSn 

võ nghệ, thAng thạo lục thao tam Ittgrc. 

N«m aau Binh thin (1376) tháng rnu^i hai, 
vua Duệ-tống tự lim tưởng đi đảnh Chiím-lhảnh, 
Qoỹ-Ly Tông Uịah đi đtỉs lộ Nghí-An, phũ XảHr 



n CHÍNB^ĨRỊ 

bỉtihi iất thiu Tbttln, ehần Hòa, Tận Ittimg 
tbực cho qoin đín càft bỉ Dỉ-luản. (bũj tbuộũ 
tlob Qaỉng^Bỉnh); 

TbAng giỉng DÌm bỷ-mùỉ Xưorog-Phù Ihừ ha 
<1379) triền Tua Đế-Nghiỉm Ó*c Pbể đĩ). Qaỷ- 
Ly thằng cbửứ ta-Khồng, kiỀm Khu-Mật đội íứ* 

Thảng baì nim iin Ctah^thAn (f?sn) CbìỀin" 
Ihànỉi vếo cDórp Ngbệ-Aiì« Tbanh-bba, Thitợiig 
Hoảng Nghệ-Tửng aaỉ Quỷ-Ly dtm thỉy qaAn, 
ĐỈ-Tử-Bỉũb ãtm Iqc qiiiầ!i, cùog tiếá-đảDb. 
Tháng nãm, Qnỷ-Ly tỉỉn đinh võ- gĩịc ỗr Ngn* 
gìing tpbAíi Ivn aOng MS, náy tbnộc phủ Hoẳng’ 
bỏa tỉnh Thanh-húấ) 0Ỗ Tử-Bỉnh câo Sm giỉ 
bĩnb quyền* tịhỳ-Lý abuyẽn gỉử cỉ* yfòị 

dan^ Mệu tã Bồ ihổrrg Chế đ^à Hải~ĩồỵ, 

Thảng bá ạỈQ) thử ntttời một Đinb-mio (1ỈÌ87) 
Qnỷ Ly thăng chửc Bhtt^ Binh Chứựitg Sự (tỉ 
ttrởng), Tbvợng'^hoẾQg Nghf*ỈTổng han ohữ cờ 
kỉ9ỊB,-đS baf cAn TỈug ; 

^ ^ toàn tài, 

^ £ 191 À QqAb tbẵn đỈDg đức. 

Tỏ khen Qnỷ*Ly tàỉ kiềm văn v5 mA một ĩèng 
|ỉúp gi(p ubà van, 

Xhầ.ig baí nftm Gĩáp-tnSt Qning‘Tbâi tbử b&y 
(13ÍỈ4). trỉền tna ThnẬo-Tũng, Tbvợng hoàng 
Ĩíghệ-T6ng aaĩ vẽ trinh Tì^~phẹ chù Qnỹ-Ly. 
Tranh Xử^phi vẽ bốn Dgnừỉ gỉứp u Chn-Cộng 
giập yaa ĩhàũh-ỵuvni shầ Obầr Hoỉo-ộntng 
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HÕ QDỸ Lĩ 

giúp TQR CbÌíu*đS Bht Bán, Git Câl-Laợng ỊỈAp 
^Dft Hặti'Chủ 4 Eibả TbẸc-HảD Tà Tồ Hỉển-Thàah 
giúp vua Cao'Tửng nhà Lý* 

Thủng haỉ, năm Xt-hợỉ Quang thảt thứ tém 
<1395) Thnận-rống gỉẩ phong Quỷ-Ly lỉm Nhập 
Nệi Pkụ-Chính 7Mi- Sĩĩ Binh-^Chữữiĩg Quán- 
qu6ữ Trọng ẵự, ttrởc TnpỄn Tramỉ ĨẠ qữòc ếợi 
ữùơngL^ 

Thảng bá nĩm Mản-đỉn QatDf<thấỉ mirờĩ một 
(139«), Qnỷ-Ly. tir xưng ỉà Khám ãừc Rìtng Liệỉ 
đại Vìiơng guểc f5 nhiềp chínA, 

Btn đAv, nhả vnahợ Trằn khòng ũòn cò một 
m&y ny qoyồn gỉ đ6ỉ TỞi Quỷ-Ly nữa, dù ỉi ly 
qnyền ngoỉì hlnh-tbức, Qnỷ Ly đẵ Qhiểm giữ địa 
vị ểộc-lôti và ntm được quyền-bảnh Tỏ-đ6ỉ rồĩ* 

Nay xét cảí luìỗn-bỉỉn ìfên nỉyg ta thSy trẳỉ 
non ba mượĩ năm giời <từ năm Tản-hợỉ 1371 
đSn nam Mặn-đần ĩ399), trên bậc thang quaa 
chửc, Quỹ^^Ly chĩ có thăng, cbứ khữpg mộl lìn 
nào hì giáng hay bị quỏ-, Mặc dSu cố rfit nbìĩh 
lực-lượng phản đệng lúc Bầũ cũng chựỊC đánh 
đd Tầ hSm-tìạÌ, — chúng lối ai nòi đĩn flău, — 
Qưỷ-Ly đlu thỈDg đựợc cỉp vượt b(t mọí trỉ'* 
lực đỉ boàn-toàn tbàiih Gồng trèn trưởng Ghtnb* 
trị, Sự lhành*c6ng chỏi chly Sy tít nhiỗn phỉì 
cỏ nhiỉn ngnyân^nhan góp lặỉ,, 

Nguyân nbán thứ shĩt tủc Dgayẽn^nhAn căn- 
bin u do đi&ư-kỉfn chũ quan tụ tệp ò ngay cấỴ 
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CíĩỉSB^TRĩ 


thS Hỉỉ Qqỷ-Lỵ, Nổ ĩi Ithững đửC-tỉnb cỉln tbỉỉt 
nbà chỉnb.trỉ ^ Pbảl đũ 9Ẻtỉg sttSt đỉ 
nbỈD bao qoảt cẳ ỉhờì.cuộCf pbỉỉ tbừa ii>Ẽm dỉd 
dl ii4m ỉff qti 7 ỈD-hàDb, gĩữ vững địa TỈ, pbfií 
cvorng qiiỵểt tA nbỉt cbỉ cho ngừM Ca tỉn fbeo; 
pbỉỉ' Đta 'đ£m Tằ tiộn ỉiệu đỉ eỉn đnừng dSi 
phntmg ; Tà CÒĐ Dbí€u đức tỉnb pbvỉ-thuộe nữA 
đề bảnh động cbo đủng kỹ, đủng cbỗ, đỉ ỉnrửo 
đỗỉ pbnơng mà vẫn tbỉcb bợp TỞỈ hoàn cỉnh, 
Qnỷ-Ly lả Dgưừì rSt tbòng minb, ìạí thừa 
cương qviytì và^nbẫn nạb^ó đũ tnọì đửc tinh 
cỉn ỉhìết ỉy. Xa i^Tn jE!ọt cho ỉà đĩẽu kỉện cbũ- 
quan vti đầj đủ» Vời dỉlu kiện cbũ-quau dằy- 
đỀ, tbãnh cứng dvợc ỉaỉ pbảỉ do đỉỄn-kiện khửch 
qntv ỉbngn tỉệBỉ ha; n6j r5 hơn, tửc lử phải cồ 
mội líbạin vỉ hoat-động rỉt tbnận tìỆn đỉ cò IhÊ 
thực hiện dầ; đủ những đửc jỉnb Ỉr6n kỉa, Cáỉ 
phậin TỈ hoạt dộng câa Qaỹ'Ly, nẳttằ trong một 
hoãn.cỈAh xầ hẠÌ rSt thuận tiẻn, ỈQ những 
ngnytũ-nbỈD san nà; kỉt tbành : 

Nga;Ẽn*nh4n |in gíũ VÀ đẳa ỉực nhSt ỉủc ban 
dỉn là haí bà €Ô ở troĩig ũtrng gíàp đỡ, Qnỷ.Ly 
cỏ bai cữ đSn dược kẻn vào hậu.cung bAu Tua 
Minb.Tủìig.Một bảđỉ ra Tua Ngbệ.Tóng là Mỉnb- 
Từ Beàng-hận, một bà đỉ ra vua Duệ^Tỏng, tửc 

B6n-Từ BoAĩig,bậu» Nbif cỏ hai bà cd caữ.qn;ý 
ẳy. Quỷ-ỉ^ỵ mởỉ được kén vửo làm TÌéủ trong 
cnng, dkn thăsg đSn chửc Chĩ^hịu Chấnb chưửng' 
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HỈ) Q8ĩ'LT 

rSì vl tinh Hgoại.tbieh vả nhít li vl tỉBh.tloh 
hoạt bit vè sáqg việe hơn người, nẾn đoợa van 
NBhỆ.Tống rít tin dùng, giao eho ohửe oao 
qu^ín lén. Qua CẾÌ bSc nhằy nảy thl ngnỵỷn, 
nhần thứ nừt kháng eòn aử mnnh trựo tiíp 
nữa. Nỏ tmt íuiíng thảnh Dgny«B.nhftn phu. 
thuộc. 

Bíí gìờ, íi*p Tảo aự thẳníĩJợĩ •*« Qnỷ-Lt 
lai có oflÙỸỀn.nhâii'thử hai đẵc lực hơn T Ấy là 
t>nnNiỊhẠ,ĩỏn nhĩi^nhữợc ĐÒ ohvỵễndùng^Sìíữ. 
nhược khôna quyẽt đoản, Tna Jữờ\ «1ao quyÈn 
cho Quỷ-Ly một tay cương <nyềt xếp yiệcđấn 
ra ^líy. Cở chuTẻn dùng, mời tĩn đững Quỷ-Ly 
Aiilỉt hftí Ttiươĩ hSn nSm giM (từ HẴTŨ 1371 đín 
ìiHm 1304, NgbệTôrg tnàí) không hề lủc nào xa 
bổ* Kay xét kỹ, cái dnyẻn cở tin dừng ty, lỉn 
dùng dSn đỉ cho Quỷ-Ly giết con là Trang- 
BỊnh đạỉ-TttơDg Ngạc, ciĩng tai vna nhn.nhược 
kh3ng cỏ tảỉ quyểt đo&n* CẾỈ tỉnta nhn-nhaợc 
làm mộr ipỉt đọỉ-sự ở yna Ngbệ-Tồng dl tỏ ta 
ngay từ kbí binh loan Dương Nbột-LÍ (1370), 
Khi ty Nhật-Lễ là cin ngưởĩ phường hát được 
Hnệ-Từ Hoàng-lhảỉ-biỉi lập làm vna. mưn dồì 
laỉ kọ Dương, lỉặn giểt Buệ-TỬ thai-hậư vk 
những Tổng-thỉt nhả Trần, Nghf-T6ng, lAe tj 
lả Cung Bịnh^Vươngi aợ Tậ dÍB ralnh^líin cbẳy 
lẽn Đk'gỊáiig (nay thưộc tỉưng‘hửa}i ở đấy bơĐ 
mẬt taỈDi TOng-thSt trầm quaa Iqa-tvc kẻa 
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CHtNẵ^ìBÌ 


đíữr đỉú kbnyèn Tua mau tỉ trừ lẠMoaii, vùa 
cbĩ aut lùi ỉ& tỌt kbỏĐg muỗiì gỉũ nvớc, mọì 
người hai' ba ỉìn nhì xĩũ mẳi, mởi chỉn 
cbo la-gỉả chỆj xuồỉ. Vẫ đĩn pbi Kiển.hưụg 
(nay Ik phả NgbTa-bưjftg) hào kỉịt xa gâa áền 
họp* mọỉ ngaừí xĩn vua gìẺng NbẬt.Lễ xD$ug lảm 
Hỏu-đủe cũug, rồì lèu ugửỉ vnkt thỉìag tì0n vẽ 
kinh đốéỉ^^uaiỊ XbỊ^ẽn.ứy XrầQ NgổXang (dư 
mưu vửi pbáì vuạ NghẾ^TỎng) kbnjỄn Khẳt-Lễ 
TÌIl ỉhủ thv kS tội mình, rậ ngoài ỉhảnb lậỵ 
xuSng đỉt tạ t{»ĩ. Vua Nghộ-Tòng trỏng tbfty 
thương tinh, lỉỆn Ồm ỉấỵ vả khóQ bảo Nbịt-LS 
rằag ỉ 

— Ehóng ngd nay sự thi ỉạỉ đếa nbư tậy ĩ 

Cnttg tuyểa tương Ktnh(t4'C tna DuỆ-T6Dg sau 
này ỈÌÌB ^iơ kỉểm quàt iừn lèn ring : 

— Giời đầnh kẻ c6 tộL Tội-nbân aao dám 
nhiều nbời ! Đệ.hg taả ỉaỉ dcm lộng nb&n eon 
tra mà lầm hông Dgbĩa ỉửn ả I 

Liỉk> quát ỉả bữu lủỉ đỉ.gỉam ờ ugổàì phường 
cửa sừng, Nhật-LS kbỉ lừa mòi Ngỗ-Lang vào 
bàu việc, nbần bóp gĩểt chSti. Tỉn ỉy trvySu ra, 
vua Nghệ-Tỏng mởi lẠp tửc 3tỉ đánh chít tlĩhgt- 
Ll cùng tửỉ eon lằ LỉSu, và truy tịng NgA-Lang 
ỉầm Tư*MI} Ibvy u trung.Mầu Ả.vương, 

Ngay Ihc dkn, dam thkn gánh VỈỆC ỉòrn của 
Iiưức nhả, dfp nộỉ ỉoạa cho dÒDg hỌẹ mả aử 
sự còn ụ.li nhu vẬy, lạỉ phỉd \ộ cái ỉòog nhản 
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iỉỏ QVr^LÌ 

éktí bá eoD trẻ, cM ÌTầck chỉ atD Qầy £ặp ohữns 
tl4c kh6-khăB» dSu gìac mẶũ cho Quỷ-Lj qayẽl 
doảo. Mởị hay ẬXts. nay, những kẻ thiTững ngườỉ 
vụn vặt IhnỜQs lủm bỏng vỉCe ỉộn, vả những 
người nba^nhược nhv đàn bà con gál kkồng 
dược việc cho mình ỉại hay gihp người kbac 
ibầQh cữag^ được Ibỉng mỆt phỉn 

Lờn c&sg ỉk ttbờ è Ngầị-Tửũg Dhu.nhvỸa vá ca 

ÍÍQ vậy. 

Tny nbiêQi đíy nởị chi ỉả những nguyên^ 
nbgn áưa Qaỷ^Ly dỉ <ịáng ủến cbinh.qnyẼUt 
Chứ chưa b&n đã gỉft v^ng-vàog đưực nhà chịnh 
ịrị ử dỉa-Tị độc^từn* Gihp cho thS.iực Quỷ.Ly 
khỦDg bt vkp g&y Tà mối ngảy m^t hanh 
ịtựớng i|i dữ nbilu nguyén.nhán khác nna. Cò 
Cừng-hl4ti. híỉn.nbiồa vầ trực-tìCp mà ai cQug 
nhận Iháy^ $y lá ợág cáah troữg Uiềa, Nhừ 
tai giao thiệp khẻo.ỉẾo, Quỷ-Ly, khi phưa nỉm 
ầựpc toàn quyỄn trong tay, đỉ ghy ăvcọp một 
Tằy-chah kha mạah trong uữu và trong cnng. 
Lức d^u, Quỷ-Ly, nhờ thỉ ỉnc hai ba cổ Aỉỉnh* 
Từ VÀ Bdu^Hoang thaí-bẠu. ÌTung-gỉan ỉạĩ cO 
em họ la Gia.lừ hoang-áặUi vợ Duẹ.iồng giúp 
dữ. San cùng ỉại cỏ con gái lay HuệTlOng lú 
Khâm-Thánh hoang^ặn, Bvtọc aanh duyÊh Vữi 
Huy^Ninb Gủng^chha, vợ gba Tũng.thăL Trần 
Nhaa.Víah, Quỹ-Ly ỉiỉn nnữi con J^hảii.Viiih 
nhv con oiiuh vk đaiii dửng Yịo TỈACt Lệị IAjr 



CtìíSB^ĨRỊ 


dị 

YỌ Th«viiK Tị.hỉit Trla.TQ«ii, ofl c«DTfỈD*Tofta 
ỉầ TrÌQ-ĐỖ lếữ ỉám Cttn^.L^ỉib, caí quáii mẹi 
tỉệa trang CABg, lan Áỗ đồi bạ XrẩD tbeò bọ' ỉĩò, 

Nhang ỉợỉ cho Qaỷ-Lj mbỉt <ỏ II là thin 
thiện hỀn bT v6i Ta đồ Thaơng.tủc hău Trầo 
Ngn^tii.ĐÂQ. Ngnyéa Đán Jà COQ Dy.Tủc hiu 
Thầỉ'^Bảo yẫn^ỉcbt chỉt Chìlu^Minb đại Tương 
XiằD Quang-Khải, ỉại cố cúng dẹp loạn Nhật. 
Lỉ, đa^ vag Nghệ.Tửog rẵt Un dừng* thaờng 
ngự gỉá đễn cbori nhà, tò yi quyĩn-ỉuyỉnr 
Ngu^ỵân-ữẾn chơi TỚỈ Quí‘Ly rít thân, Ui đem 
con giai ỉà MỘDg-D& cầu Jảm tb6Dg..gía- Quỷ- 
Ly tgy COI^ gảỉ Tdng-ỉhăt Nh&n Vinh gầ cho 
Mộng-Dữ TỈ cử ỉàm chức Đòng.cung Phan^tbủi. 
^ai am MộDg-Dữ ỉà Thúc-Giao, Thủc-Qnỷnb 
cũng đaợt nhắc lén ỈÀm Tường qu^n- 

NgoÀỈ ra, chn dần hãi người giủp 

việc rãt đắc.ỉực vảo lầm quan ỉo ở TriẼu ỉù 
Nguyễn Ba^Pbuợng Tả PhẠin Cự-LuẠn. Nguyễn 
Đa-Phnớng là con Nguyễn Sư-TÈ, thày dạy Tỗ 
Quy^Ly bồí nbỗ. Quỷ^Lỵ thỉy Đa<.Pnương cC 
tài, va muổQ bâo ơn thảy học, ỉiỄn liỄn Đa- 
Phương Um Bặí-tướũg, Phạm Cự^Luận thưởng 
bàn mưu gỉúp Q Uý-Ly, cũng do chửc Chủ thư 
Thị ngự sừ dược tiSn ữừ Quyền TÍệc Đử-tbỗng. 
Thời bấy giử thưởng nỏj Quỷ-Ly có « Vnđnp 
ềròiì giắp lo ) (do chữ H) j9t Phương TỈIn 
ịị ỉ?) u t cbỉ Ba^Pbưừng Tà Gự.Luặn vậỹ. 



w Qh&Qg ogttyầ* trển này 6*p 
thiSn hoàn cảnh rf-hội thi cống ẹuộe cíi Họ 
cBng không khi nảo thực.hìộỊi iln*i knt iâng 
mít giW đttỢO. Cho nSn nguyên nhân x4o xaTk 
quan-trọng nhít, - hao-lrùm l(t oi — .** 

húùn^cậnh xa.hẠi iAích-h^. *’*'?“* 

ctnh tbtch-hợp, Vfti trò chlnh-trị QnýXy khhng 

Ihi XQỈt hiện trỂn iỊcb.sử. 

Nhw trèn ta dẫ thSy, hiện trạng »^***‘^*T 
(Ịlừ đang bly ra mọi cảnh bf-tẵc. Gì^ng mảy 
cblnh^trỊt aaá liứ năm đẵ chạy đẽu đíu Tk pan 
míy nRm chiến-tranh chạy rít tinh.TÌ. nay trft 
nản chgm.chạp. nghSa-đọng. Sự ỉn chởi aa-phi 
4« ăín bủc iột hiẽp trốc. Sửó sỉn xaSt *•! Í"“í 
ríi Tà giỉm đì nhiSu. Qao nhà Tựơng hln ftiy«B 
quỷ íây đẵp lạc thú len trên *ức 
dàn đen. ís.hội mít hẳn thăng-tóng. TrtUự 
khhng còn giữ đnợc bình-thức. Dân 4ỏi khô 
nỉ)i lOận luug.tung. TSt eả đửi hSi một sự oli 
oách khần cẵp. Các pbSn lữ ý.thnc Tà eỉn^I^o 
đSu mong.mồỉ cò sụ thay đ&i Idn lan đẹ c*« 

Tln lại tinh thê. Ai nẫy đSu c5 ỷ 

dỉ khối bị 16 i-cnin vảo vòng liến-cực. Thl gitta 

lủc ãỹ, Quí*Ly như cim ửng T*i 

bưdẽ vảo trưừng Gbinh.trị, cả ạan l*»* 

việc mà từ truởe chưa măy hi dám làm. TỀ 

được dản chúng hoan DghỀnh ngay “** 

Bời TỈ oàc cửng^cnệe đÔH phù.bvp TỬi lọta ».»• 



òỉỉ/jí«vríí/ 

dâD cbiag, nSn I9Ì đnợc rSt nhiều nh&B| phin 
tử trỉ-thủc có ỉhễ-lực, c6 daah rọng kbẳp ctc 
nơĩ iỉn theo và ủng.bộ, Bạỉ đẾohứ Virơng Nhir. 
Chfi, Rỡàog H5uKbaQb^ ỡặtig_ Tất, Ngujĩĩk 
Cầnb-Cháo áềxi lả những Dgttởi đi tiỄn phong 
eho phong-trào cẩi-cảch. Nhít JÀ haì vị Đặng- 
Tẫt, Ngujin CảDh-Chân lồ hai tay văn VQ toàii 
ptò vua Giồn-ĐỊnh lập nên võ «fing 

Đặng-Dung Nguỹẽn 
Cảnh.DỈ hai VI trưng dũng trong hôi chống 
Umhp cửn lwn danh ír.ín iich-aử nưởo nhà, Đ& 
tò eởỉig cuộc CẲĨ cốch cỉa Hồ Quỹ-Ly thích 
hợp »âu xa với lòng dân vốy, 

Được bẻn rễ vảo một hoàn-cảnh Ihuận.tiộn 
nhtt vệy, phong‘Erảo cải-cáoh cứ mỗi ngày một 
lan rộng/lừi ọuổn dược cỉ những kỄ phản dối 
Idc ban đần írò vỉ với một lòng ỉin-phnc vè 
cdng.trình đối mửì đang thLhânh trong xẩ-hộũ 
Bại^biỄụ í^thức của phái 5y là Trạng-nguyỀn 
Đoàn Xuân-Lòjj nguyên giáo Sư tnrửỉig Qi5c- 
Tử GiÂm, ngnởỉ đs gửỉ một bàỉ blnb-ỉuịn dầí 
eởng-kỉch mọi cỏDg-cụộc cải cách vtìn hOa cha 
Quỹ-Ly, Vé aaư, đoi long theo mới, HhAn khi ở 
iky-úứ (Thanii-hoa) lft nơí kinh dố mới, 00 
người dáng một con sân hỉnh dạng giỗng u càyp 
ĩriéo*đlnh cho lả đíSm tỗt, Đoàn Xuản Lôi lảm 
một hài phU chủc-tụng dái đẽn ha mưoi tám 
y$iij úi ca«4gog đởỉ thình^^trỉ, Trong hải phh 



UÒQữJ’LĨ 

cò dửii| cỉ cầữ tKim^Ảa » & A ỉầ tên Hã QnỸ'' 
Lj mửi đặt eho HẾÍ Đạì-Lạĩ thuộc huyệu Vĩnh- 
lộc Ii*n Táý^dtt, 

C6 kữằn-cỈĐh il-hộỉ thỉch faợp, đựợc dại đa 
■s dAa-chứag boaa Ịỉghẻnh, ỉhẺm vảo vởi mSy 
Vịayến-ahầa cẾn-lhiíl — mhttng ph» thtiộc trôn 
ỵ\ũị ,Quỷ-Ly cỏ thưa ầtla kiịn cữt Jấn cỉs di 

dÌB Ibằnk cđa|. 



V 

Cài eẩch VÓ-6Ị 

MuQn mọì vỉộc cỉỉ cách ỉroDg nvờc 
cho cử hiệu-quả, cần nbSi phẳì cỏ aửc mạDh đỉ 
kềm theo dì ngăa CỈD mọỉ sức phỈQ độog bỂQ 
trong ?ầ ohdng Jậi các ỉfc-lir9Dg bẼD ngoầi 
chực thử« cơ lỉu rko chìẾm đÓDg. Quỷ-Ly hìSt 
llnta.tbl ỉln, nến r&t đt tAm dgn yỉỆc cbĨDh-áỗa 
yO-ỉi{, ỉàm cbo troDg nnửe củ một đội.quAn rỉt 
bbog-mạab, Ngay lừ kbi mửi dự chính qnyền, 
tháng Xkm năm Quỹ^Sửa, Long-Ebảnh ngưyỂn 
QÌồn (Ll?4J> Quỷ-Lỵ đi xin ra tỆnb dinb 1(1 
qnAn ngũ, Tà đỚDg nbỉỄu cbĩgn-ỉhnyỗn, kẻn 
tràng đinb chìa ỉàm ba bạng quAn. TbAng lảm 
nlm lan, Gíáp-đ3n ịVáĩbì, đặt tbCm quản-bỉỆu. 
Truởc kia quân túc-T$ chia LAm bổũ Thiêat b5n 
Iháĩĩhr bốn rhằa, nay đặt thâm rá cAc quán 
Uy-tiệptBảo-Uịpt Long.dựCf 2Aân-dực, Biện-hệii; 
dầu bát ruộm trán đÊ dễ nhận : quân lúc vệ, 
trán TÌ dan ; qnAn mửi đặỉ, trán rnộm tím* Lgỉ 
cbo Tbanh-hòa, Nghệ-an, LAm-binbj Tbuận-- 
hòAp ậịị qnln hỉệu rỈAiỉg* Cử haỉ rỉAa Chinh 
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ỉỉỈH hoàn^.Dam, haỉ mươi tuM là đạỉ*bolag-&ftDfti 
Báu mv9Ì Ỉuỉỉ lầ ỉ3o. TrỀn xã.qaaa» cở &ạt-tiềíi 
Ta-xă. Từ ĐgỄ phằtn Irử ỈÊn iÀm Đại xãt 
từ lục pầằm giơ xuãng ỉ&m 2 ỉ ỉu iư xãt mỗỉ TÌén 
GUI Irì Uoặc Uai xã, Uoặc ba b6n iẵ« Trẻn a&a 
đỂn hai qián Chánh Phỏ Ận phà sứ eaì trj mội 
Lộ. Tăt sá nươc «ó oiưòi hai Lộ, Còa các Tán 
quan coi côạg ỵiậc chiiyéB mCu khủng kè< 

Thỉ thởc cai tri ỈJ cỀug thao Ýửỉ hoik cảnh 
ũnh.^iogt mà láu agầỵ thánh ỉiru tệ đỉ nát, nén 
khì Qũỷ-Lỵ mời hnức vAo trưòng thinh trị. ỈÀ 
đặcbỉệt^đỉ ý xéỂ ỉại Dgaj. XnAUg nàm <ỉtfợc C)ar 
làm ithu mật Bại-su', aaug tháng Chỉn Qa^.L|: 
đã đi kình Ằý toikn hạt ỉỉgiiệ-ant thăm rd Unu 
dỉp; thẤng ỉầm -nảm aan, Xm chiẽu hảt Mọỉ Lộ 
ỉàm sd trưỜDg-tỊũk. 

ĐSn tháng tư năm Đinh-aửn Qaang-thấì ihứ 
mưỂn (t39J) triỄa Thnịn^ĩAngỉ Qaỷ‘Lj đèỉ gàc 
LẬ.lầm Trển: Thanh*hổa éòí ra Ihanh dử Trkn ^ 
Qaỗc-oaì u Quảng-oaỉ trấu; Đá-giang la 
ThiâQ-hnng trấn ; Nghệ^an iộ ỉa Tủm.an trin; 
Trttừog-an ỉ ộ ia Thiên-quan trấn; Dỉèn.chAu íế 
Vọng^giang trán; Lạng-son phá u Lạng^ơu 
trấn; Tản^blnh phủ ỉa Xãn.bỉníi trãn. Vả hò cửc 
Tữ' xẫp đẽ một chức quán giap, ^uỹ.Ly lại õặt 
thỀm quan chửcĩ Lộ hay Trkn Tắu có Ân phú 
ehấnh phó aứ; phủ đặt chánh phủ Irba phh an; 
chftu đặt ThAng phấn, Tkỉém-phấư; knyịu đặt 
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I.tsli.tkT, Chiiiạ, Lộ eai phỉ, phả coi chAii, 
i-hAn ooĩ Lộ nỉo pbỉĩ cỏ một tịp 

hA «ầch về Dbữn^ vìệc>đjiih, dĩềũt ỉìSũ th6o, kiện 
ìụn^t đlĩn caSỈ nlm đệ v| kính xéì ]ạỉ. 

Quỷ.Lv l^ỉ dịt ìhếm ehứũ &ố.đổc» Đỏ.hộ, Đử. 
thSiin> Tỗng.quỈQ, TháLthA đỉ taĩ qtỉo tửng 
klin inột, cữ con gUỈ ỉà phỏ-tvửDg Hồ Hán. 
'íhửcyDg ưnh chửc Đồng.đô Đử^bộ phủ; quan 
ThếlHbỉ* Trần Niuyèn-HSng lĩnh Blẹ^gỉang 
O&.tbSng phủ; Trỉn Kguyén.Trt lĩnh Tam” 
gliQ| Đừ^thỗng phủ; Thỉếu-bỉo Vs«rng 
Ohi fio1 mọi Tiệa qu&o đỉa phủ rhĩAn.trnởng; 
UằnkAhllÁ Uà.đừo.Un kỉẺm ThẢMhẾ phÁ' 
Tâftili 

ờ fr«n| IrllQ, ^thl ntm trnớo Bíab.ỉí nsỉS) 
Qỉiỷ^^y Ihao dì nghi của rhìỄu.bỉo VcứHg Nhft. 
Chn, đỊnh Igỉ mtt và phầu phac cAc qnan ỉ 
Nhlíl pbkrn mỉc áo sỉc ỉỉm, Nhĩ phSm mặc sỉc 
đ6 tvof, Tam pbằm áo lĩc hbag] Tề pbẳm aẳc 
lua« Ngdt Luc, Thỉt phầOằ 3ỈC biểc; Bỉt, cửm 
ptiAm bIc a^uh; vũ pbằ:m yởỉ boànb nđ Jà đdỵ 
lỉ> nbả quin Âo sắc trlngi GÀc quan vãn từ luo 
libỉm giả' Mn đội mỉl Cao-s«n Ị VĐ tỂr ỈQC phkni 
giử ỉdq dộỉ mũ Triết-sang; Tòsg.ỉhỉỉ ẩ(ỉ mi 
Phưpng-thỉag đeo; Chức cao mà khỏng oử 
tnởc phong, độ] mi Gỉãc-đĩnh ỉ ThSit pbằm đ^ỉ 
tnũThấi-c^ỉ 'ẸÒPg-ỉbẫt pbẳm độỉ ttitt Tin^hoầ; 
Vư9ii|-hiu ăội mQ Vỉãọ^dn; Ngự'^BÌr địỉ đội 
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mỉl Shvửc-phỉ. (lỉnh dảnị oác tbử mũ Sj eỉtva 
kk£« đBợ« rfl). 

Tbáng ba ỊiăEn CftQh-ỉhỉa, KíÍD.tâo thứ bt 
(1400) đừi ThiếDđể, Qaỷ-Ly đS cưửp Dgồi rSi, 
đSi niẾn bĩịa là Thàah.iigayèG, đ(t ebửfl LĨỂtn- 
Pkâpg sứ ỳ mổỉ lộ dỉ triah thám, cho đi hhSp 
cảc nơí đò hỏi xem (ỊHtG ỉạì bay dở íbS nào, 
dáo tinh tìtởng khfi ra jao, rSi lẩy đffy lảm 
cbu&n đích dỉ thỉag gỉáng cảa qaan chức* 

Et rỉỂQg ĩề mặt cbỉnb.trỊ, còng cuộc cỉỉ cách 
củS' Q^ý-Ly kbdng cà gỉ dảng gọi li lửn lao ĩộng 
khắp* Chẳmg qua, ai dỉ có t&m bayết ồ Tào đỉa 
vị ẩy, cũng cò tbẾ làm đnọrc nbư thể bay hon 
nữa* VẬy ta phìỉ lẻt qua CỈQ phạm vỉ khảe mứt 
thỉỵ cái iầỉ l3ỉ ỉ«c cỉa Hbi chỉnb-trì bọ Bề* 



ĨV 


Cài cách chỉnh - trị 

lìárig lrvớ« niẶtxẫ-hội ríSì nảt, dang cầH cỉì* 
cAcb yI tn oẳ BDỌÌ phơơng diện, Hề Quý-Ly 
pfil] l*v (ừiK tr(ffrn| hợp. dỐDB tbờỉ bay gìân 
doậdi (hỉ bềhb ũbỉiih láob dỉi ỏ^ỉít ch cảc 
mlt \ ohlah-tr|, ktnh-ỉB, Td-bi yk vSa-hỏa, chử 
bbếPl 1hl (li» tlnb cieh trv^c laHt hem kéca. 
ĩíbvni i dẳr* ch* tlệQ bl kbằa-xẳl, cằn pbỉi 
ifp nhỉhiit cững trỉnb tb chức của nbà đại 
ohinh-trĩ Ky qaa rỉỀnB tửngphạm-TÌ mội, Chkng 
lAt bht dÌD từ phậtQ.TÍ cbínb.trí^ tửc lá c6ng 

TỈẻo xíf dKt trật t? troiíg ntf*c- 

Việc òai-ỉrị lúc bly giúr vi* theo nha nín níp 
oQ dừỉ vua Trầa TbáLTdoi {1326.1258V ờ àvởì 
flùaf. nhĩSn ẩẶn cv ỉp lạỉ tbành Diột ỈỈDg. Mlỉ 
h> TỈéiỉ zfi>qĐaa lầ Xỉ.chinb, XK-iử, Xl.iỉ&B 
tròng coi BỌi TỈệc. Trong làng XK-q,naa pbỉi khaj 
rfrn s6 nh&a kbẳn vio sh, kl rd b 6 Dgvời troap 
làng bao nhỉéii quan vAn vG^ aa ỉgĩ^ quẳn lỉnb) 
hokug nam, ỉão, tin tật vầ những nịvM pbỉ«n 
lần đlo pbp tịch. Dận đĩnh mvờĩ tấm tndi li 
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phỏ Đỉí độĩ.trvỉrDg quỉn lĩnh. Do nhfrDg đĩ* 
npbỊ cỉỉ cảch ỉy, ỉháng giểng ĐỈm ít.mSo 
(1376), Quý*Ly được cử ìầm Tbam-tnưu qnần- 
SV| kén trọn yả cbĩ-huy tẵt cỉ CẪC Tửtig-tbâỉ và 
qnan viBn gỉỉỉ TỈỈ-nghệ vào trong qnÂD ugH, 
Thảng gĩỉng năm Mậo*ngỌ) Xưưpg phù thứ 
hai (I37ỈỈ), kén cảe ngưởỉ troDg quăn, khồe 
mạnh ám-hỉỉu vS^nghỆ vie làm Vệ^sĩ giảm đ6c 
mọỉ qnftD, cử Trần-Ngoạn qoỉn quán ThiỀD- 
đính; Bủỉ-Hãp qnỉn quấn Thièn-Uy ; Hoàng 
Phviíg. Thỉ quỉn quhn Thánh-Dực ĩ T^ỈII Thể 
Đấng quỉn qu&n Thẳn-dvc ỉ Bùi Ngang quần 
qưấu Tbần Sàch; Nguyễn Kim-Ngao quản 
quàn Thằn-Vũ; Trần Trung-Rỉỉu quản qu&n 
Bỉũ-tiệp : Trìn^Bang quần quản L«ũg-tiịp ; 
Lễ Mật-ồũ quản quản HoH>Dgạcb : Đẽ GiS>Kba 
qn&n quán Thị-vệ ; Nguy In TiỈQ-LDậE quân 
quằn Thỉên^trường ; Nguyln 3áỉ*Sácb quản' 
quầnTbìỉt-saĩig; Nguyễn Văn-NgbỂ quản quẫn 
TbìEt-giáp ; Nguyễn HôXl quồn quân Thiẽt- 
Itém ; Nguyễn Thánh‘Dn quỉn quân Tbỉết.bò ; 
Trần Qu5c.Hưug quẫn qn&n ồ-dô. 

còỉỉnh-ỉhằa oẳi cách, Quỹ*Ly lại tỏ ra còỉà[ 
cằm quầa kbíSn ba quận phỉỉ BỢ phpc< Năm 
CaQb-thầQ, Xiiong-Pbù thử tử ("ISSŨ), quân 
GhiAm-tbành vàa đánh cưủp Nghệ-an, Thanh* 
hồa, NghỆ-Tỏng aaỉ Quỹ-Ly lĩnh tbỏy quỉncùng 
ỵửi £8 Ịủ^tíinL â«m hrộ ^uận UỄD đằnb. Đến 
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rĩ(ỉii*f!Uiig, lả phAtai-ỉttn ềòng Uft đỉa gỉởỉ pbủ 
Holag-bổa, Quỷ-Ly iaĩ TblD-Tfl Titàuu tỊuần 
Ngaỵễa KỊai*N^ữao« Th|-T4 tữởng qnận Dl- 
Sba ra đảĩỊib^ Ngu^vỉa Eím-Hgao qoay thnyỈE 
lánh gíẶc, LAptửc Quý-hy taỉ bỉt E^iitt-ĩCgao lạt, 
cbáũíi đSa nẻa cho ba qula bìStđỉ^ DghỉềiD qaâa 
lỆnh. Mọỉ quân đỉn đảob trỉỈDg hò rẽo mỉ ilĩn 
Chúa Chĩèm là Chề Bồũg-Nga thua chạy, Tblng 
trAo fy> Qnỷ-Ly được cbìềm cả quyền c6a ĐS- 
Tử^Siob, thỖDg cbể cả mọỉ quAn Thủy 

CIỈDg nbâr cỏ nbững sự cỉì-cảch trong quàm- 

đội tihư tbế, nển đSn nẫm Canh"jigọ, Quang- 
Tbái thứ ba /'IHriO). Đủ-Tưở-ng Trần KháUChAn 
tũởi IhAng qnùn Cbíi^a] tDỘt cảch vaQg,chẻưL 
đượií đĩìii ChP Bồng-Nga, đậ nhận lẩy cbửc Long- 
tlỆp Phung-rhần, Nội vệ tbTífvnR 'r.TÚrng-quảri, 
lư^c Vỉi-tiet Quan Npỉ-hẫu. 

Và cũng vl cl-ĨDh-đỔn lại qoảú úộỉ, Quý-I.ì 
mởi cỏ đủ iực-lượng gí ẹp đffợc mợì cnộc nội- 
loạn cbổng lạỉ minh ma cbúng tỏí sẽ nói đÍQ 
ỉf chương IX sau đáy. 

Vễ sau khi đS chỉỄm ngồj Tua rbỉ, Qnỹ-Ly lậỉ 
oảng^phỉĩ gia cỏng sửa sang v5-bì mong cỏ dù 
sức manh đề cbttog nhau vdri quản nhầ Uỉnb 
bfn Tỉu. Quý-Ly thưửiag mira bàn Tửỉ qvìa 

Ilirin rỉitig I 

— Ta ĩlm thặ nàa té trỉm Tqn qn&n đk địch 
nồi gỉặc b&c ? 



CBỈÍ^H^tĩìỉ 

HhâB lh$, Khn-ỈMỈ sử Hoầng HỈỈU 

Kh&iỉh: XỈD Um lại sS Bộ-I|ch« háỉ toồi gĩỉr Un 
đỈỊi pbẵi írtr&e iịeh, ngỉỉĩa u biỉn lén Yắo lồ; 
n^ĩiiởì Kìnầ đl bnẠn ngu ữ ũi^oìi pbỉỀn trỉn, đSn 
b&t iVề kháỉ ò ngnyAn qưin, kbòng được tn Uu> 
QpííLi tbio đS-ngbị ẫy, Ihảng tư nftai Tầo-tị, 
TbiệUi^bànỉi KgQyỉn-QỈỀn (14Cn, chiếu Utn ụỉ 
HẬ-tich* Ebi Um xong» dỉềm «s dân ỉừ mười 
t&m tuỊli sftu mươi'tuồi hơn gỉp mSy lần 
ỉủ« trmyc. Từ dó guàn hỉện dịch ỉạỉ tbỉm ra 
được nhỉSn. 

TbAng ỉư oătD GUp.tbÂn Ehaỉ*Bpì thứ ba 
(!4Ọ5), <au kbi đi^m duỹỆỈ quân Tigũt Quỷ-Ly 
lạỉ kổQ uhữag dân trảng ngbèo ỉàm quần Trợ- 
áịcht aan đỄỈ lả' qu&n cbia Um TỂ^quản 

Tả Bỉrn-quAp, cữ qnan TÌỈQ TÕ chng họ ra caỉ 
qiiin* 

Cùng nănỊ Qữỷ~L.T lệnh đỏng chi&i 
Ihpịìn đẽ phòng giũ mặt adng mặt bề, Cbìín. 
thujỄn đóng bằng «ằt gqỉ ỉâ ỉbuyỄn Cd-ỉdnt tran 
cồ đường lAn dí ỉạĩ, ò ÚMỚÌ cữ bai người chèn 
clỉííng một dẵm, rẩt tiện cbo aự chiến díu* 

Tháng' bốụ ^nấm aan Ất-dặu (1406) Hồ Hảc- 
Tlaương con Qaý-Ly, thÂa đi kình lỷ khâp cẳ 
Dùi aùng và mọi cửa bễ, dỄ kiềm soảt ]ặx cửng^ 
trlnb pb6ng Bgự ò cẩc lòng lởn và CÙA bề, vl 
trưức kia ^ cỏ lệnh băt các quan địa-phuơng 
đẽo gỗ Um ữhóng-chả cẳm kin cửa lồng cửft 
bỉ đ4 nftn tboyỈD dỉcb dì qu9. 
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Bồ ẹiĩ Lĩ 

Quỷ-Lj ỈẠi đ$t th b5a Kho qỉiân-kht dt tỉcb 
irỉt rihìỉn CẸ, vử bSt những ngvdi có ngbẽ khéo 
dễn <1ía đffy lảm ỸỈệc chẾ tạo khi-gỉòỉ* 

TbAng obỉHi họ Hồ dịnh lftỉquâB«cbĩi ỉíy Nam 
nílr ^Mần eh>a lằm 12 vệ : Bồng Tầy ^náa chỉa 
ihni R v4. Mdỉ VỆ cO 18 dộỉ, mỗi dộỉ 18 ngưừỉ, 
Wi riuán củ 30 dộỉ, Trong qoáu có 20 dộu Udỉ 
doAiỉb mười Jẫm độì; Mồi ĐoỀn 10 độỉ* cóo 
Cim vộ mỗỉ tbữ 5 đữỉ« Cứ chửc Đạỉ-ỉưửng qn&n 
Ihbtig ITíib tftt cỉ. 

Tlob ra tÌB8>atỉ ^Dln 4ộ{ Hýe tbừat le r«B 
aioèl eế tht« loỹện. 



Cài-cdch kinh’té 

Cépg-IBỘO olỉ eâcb aủfl Qũỷ-LTialt ilcnỉiẩt 

ờ pbiin TỈ kỉob-tế xt*h4í Tà Vlm-b6a, TỈ k Mj, 
eầỉ iếl <tiỂa-iB7lB Ỷầ lỉi ửc pbỉt mỉnli oỉa nhả 
0hlih*tr| mừì pbất hiện rồ rtBg. 

rbỉitt Ikinh^phỉ bằo cQnặ T(J, |iữa ìtQ fjp 

llpk boệt tl’bẬI trử nếm eo*bẹp rì 

ũặếtầậ D|uy«i-Iầhân ũi^ì-iậU tbỉ nen m chỉnh 
4Ỉầ cbỊnhtphủ oAng hhỉnf hoỉfif Ibeo^ Aéc obà 
eẵni qiìyần cằn phiỉ blt mvo khỏn ngrln Tà 
1 lău itng kiln, đù t*ỉ đem lữc đAỉ i*i điẾi kiện 
hỉrib-tễ mời iỏ thl cứa vSn ỈỊÌ tlnb^íhí. 

rinh hbh kJnb-ỉl thòỉ Tràn mạt ttũg Tậj* 
thỉ ỉuền-lnỏn b} dàỉ khò mk~nèn tAi- 
rhlnh oủa nbầ màẹ Itì thiễu hụt. Bừng trnác 
\)ài kbó-kiiăn ẵj, Quí-Ly, hơn hỂỈ ta Ac nha 
chinh Irí tỉỂn ỉịch-aư Việt-Nam, đâ dem Eầỉ Innk 
ịế ra soaĩ năi tại thời cực, kéo n^n Uỉ-chỉnh 
Irong nước trử TÔ Tới mực thnửng Yà có khỉ 

tdỉ-rầo hcu nữi« Truửo ỉift,.khì m<n buừộckịũ 



u CữÌNiV-lit/ 

Tằ* (bỉnb-qoỵìỉi, iỉuỷ iiỹ dỉ tbỉ-ế&QỈi cJsitỉb 
aàcb qugên thúCt cbo phép quản dâri, ai ũ6 tb6« 
GÚDg Táo nhà affớc;bi4ưực pbonị tuởc tbeo thử 
bậc ìiiiìầM ỈU Nâni l^ỷ^mỉOp Long-KUảnh ibử ba 
(lổ/ti), ỉại ba cbiẼQ bli buộc nhữa^ nhá giỉu ở 
các Li> poàỉ nộp tbóc cbn NbA nước áỗi ỉỉy 
tưửc phằm cỏ ỉbữ hỉc> 

fìồỉ Ị^ Jến một buộc cỉỉ*cách mởỉ mỉ, Tà TĨ- 
đại mhăt t& 9ự pltúí itánh tiền giấỊỊ Tào Dâm Bỉnh- 
sữa í 1397)* Những tỊỄD£Ìắĩ, TÈ águyénMằc, cỗng 
kbữDg khhc gi pụữnggiSỵ bạc Dgảy Daj. Nỏ r&ỉ 
tiện chO^i^c buÒQ bán Tà cỏ tực t4.p-ỉrtiag tỉt 
cả tii 3 ầTí trong DuOc TỄ Chinh^pbủ mả bíJ lAn 
.bị dầu co ỉỉcb^trữ tại các tn giia. Những UỀD 
gÌấy Ãy gồm 7 bạng t 

Gỉăy vẽ rẻD bỄ ảa 10 dồng tiln ; 

GỈSy vẽ lÓDg nnờc ăD 30 dồng tiỀD; 

Gỉắy yE đàin mỉỵ ăn ỉ tỉỈD ; 

Gi&y vS cnn rùa ăn 2 tỉỉii; 

Giỉy tE con tân ăn ỉ tỉỆn ; 

Gỉấy vE con phượng ầũ 5 ti^n ; 

Gìtíy tE con rồng ãn ĩ qnan, 

AI Um giỉy tĩền giỉp pbỉỉ chịu ỉử btnb, đỉỀQ 
■ỉn bị tịch thu sur.g cOog. Giăy tìỄn ìn ỉíong đcm 
bin cho dìn dồi mol quan tign thực ỉă> một 
qutọ hai tìỄn giảy* rièn đông cỉm tiệt khOug 
Ọaợo đtog, ti cò phii đem Dộp khử đ&ỉ IX} ti>n 



nồ QUỸ-LI 

I?ỉll|p NíỊiĩửÌ nào ểín điếm rk tỉiù ỉiẾní liềh 
ikẳrig rỉliv^^ hị li)f nhir kẻ lâm Ỉỉìp lịiấỵ gíâ/ 

Dỉ ÍỈAÌ Vì^c phíiỉ tAnh lìêti gỉSy* mội TÌệc 
mVíi đí^í ^«ữ-ỉrọtiíĩ nữ.ỉ thí bửửb vảb nấm Qiạỷ- 
Ti»fiỉ í* ƠI') ià h^nh các ^đề đo tưầhg nhừ 
r/tii, ơitrửc |JÌ 1 \ tbtĩnR OĨIQ úếữ ểủbg* thtíù 
k4» 1 ) uiAó Dbli d^nỉi dny 6h£l vlẶc bodiị bíB, 
l,tl 4« I tíi ctiửc (ỉĩầm.thị tĩỄttì Sữảỉ -Vi^c huè^ 
blh A rế'? vd bao Tĩt m$7 đíẼu lutì mu'ờn& 
tiỊrơ liíin hring Câo gỉà vử dòtiĩỉ tửu bàngp 
J,iir I WI tf| oho lỉõó gi ly của Cbinh-ptin/" 

\iịm gild lli^iTT lỉho (lỏỉfg-kii^ nìik Tòa nỉỉịỉ 
Ni.ầtií »Ị'ln (141*0 Ọí>ỷ**!-ỵ dặl tbéĩn ra một lÌẪ 
UiM^ Míih vào thoyềti'bnổn Niaữni 

ilniHHM biino rbln lAm bầ tiỆTiỊĩ: Thuyền b$ng 

iiMI nbỉBứ^S qóần ; hậDg iíil 4 

quan ỉ hanfí ha aqunn* ‘í 

N iiRvìg ▼ỉộ ii c^í cảth í rủn dầỴp xỂt ra, thĩ c6 
\n\ rơíi^ ^'ỉ? hn6n báĐp Đ&nb rẫng lứe bly giờ 
vl^tí 1 nủn bân dl Ịibáỉ điỊit l.írn, nhưng phin 
/lAỉiíi íìAtị.chửirR vỉln chuyến Tề nông nghiệp, 
lUiộug ĩnởì ehtnh là TrSíi âầ 3Ĩnh-lử của con 
liKnhi In, tầìầm JưgfCuỉiiPri ruộng lA RÌầu c6 
íung.atrửng hon ngưệri khảe vã bóc lột nhẫn 
lỉỏĩvg củỉì hẻ khồng niỏníĩ, Bỏn vậỵ, Ttộc định 
Jjù niộạg đỗt mAí viộc căn pliẪì IM-hảnb dhc 
trỉệt đè, nSu mnhĩi giử vững mực ỉbăng bằng vỉ 
ktĩiMl. Qaỹ'Lj bíễlrồ u«, dAo trưửo blt,iiặm 


CữÌNÕ^TItị 

Mậu-âăn f^it9ỉí}, hạ lịnh đạc điềnt hạn ấ nỉm 
phiỉ thinh* Đỉy u mịỉcỡiig V]|i phiỉa pbửc vl 
khủ khần, vỉ nhỉèu «2 raộn^ ỉèa thnía dÂn cd 
ruỘQg không «lijp khai râ, Qữ^-Ly giao cho các 
qnan Lộ, Phủ Cha^Haj4iì 'phỈỊ aữc <Ua cỏrnộDg 
khaỉ rỏ 95 mẫu, rồỉ biền vlo vớỉ họ tẺQ ỉíâu đi 
cả lén trẻn thửa ruộng* Cảc quan địa phương 
sẽ hộỉ-đ5Dg kiỉm 90ảt đo lại rồi ỉàm thành đièn 
W'/^htta ruộng nào không có cung"khaỉ thời 1ÍJ 
làm cdng-điền, 

Những Bự cỉi-cách nàj, nSu được thỉ-hảnh 
trỊệt^đl^ cũng tó thè lảm lợi cho dàn, cho nưức 
n^èn lâm* Nhưng cAi kẾt qnả mong ưởc chưa 
tbfc biện được, thỉ cỉ nỀn tS-chức của chinb- 
khấcb họ HỒ cũng aụp đồ Iheo, như ta 3Ỉ tbíy 
à chương rXr, Tl quẾn độj nhả Mỉnỉỉ tràn aang 
cbiCua cử* 



VỊI 

Càỉ‘Cdch úcã-hội 

Vft phtrcrag diện xỉ-bộỉ, Qu^.L; nhưng 
tỈDg kỉễn CẲÌ ũách rSi mời lạđôị^ửì thời bly 'giờ. 

Uu6a ohữ nhỈD din khỘDg chtbh-ỉệcầ qụặ ti 
U|)ằQkl|vM oghè*, Nấtn Đinb-sửu (ỉ^ữ?) Quỷ- 
lự Ihy0 hẳrựt phiTffQfl-pụấp hạn cbĩ nhà giầu 
Vi pbíil-phốl ruộng dii, Trườc kia, mọỉ nbà 
T6ng-lhlt thirờng cho nừ lỹ rá ngoài băỉ bỉđẳp 
dl nglD úvtéc mặn trong đọ hai ba n&m kbaỉ 
kbln ỉbừoh ruộng,, lập thành tv-trang« Nay 
theo iộnh hận chỉ, chĩ trừ cảc b|e đại-vtrơng ^ 
vá Trvàng cÒDg-ũhha ra,oòn khỏng được Dgưởỉ 
oèo .cSỵ quả mnởi mẳn raộng^ Đaọ nbì&n ah 
Iiiừa pbAi nộp cho nhủ nườc, hoặc aỉ cổ tội 
hay bị giảng truất đnoc phép đem ruộng ra 
chuộc tội. 

Vỉ|c gtfu thụểt mntSn.cho ũbng^b&ng, Qpỷ’Ly 
cửag aữa dâỉ ỉạỉ, VI thuS đìèn, ỉbeo cbĩ^idộ nhà 
Trln. tku^bỊtịỉt tử trnửc, mỉỉ mỉu, 



CHtm^lRỈ 


phấỉ s' ihàc^ mSi mẫn mộng 

dăn nộp 9 qnan hoặc 7 qnan^ ThtỉS đính, theo 
đS nghị ũủn Bâ Tử-Bỉnli, thỉ bành ỉừ nftm Mịo. 
ngợ Xương^phù thử bei (1^78), mỏi xuSt nh^t 
ỉuặt phẫỉ nộp 3 quan. Nãua NbAm^-ngọ fHỮ2) 
họ H$ dịoh ỉạt ĩ ru<>ng tiT đỉền mđí mẫu phỉỉ 
dỏng h IhvDg; còn ruộng dỉu chỉa ỉàm bu hạng: 
hạng nhỉl 5 quan, hạng nhỉ 4 quan, hạng ba 
% quahi. Th^t ỉh&m tbỵ tbẹo aỉí rnệng định 
nbcr aan ỉ; 

Hạng khdbg mộng Tà cộ-nhi qui phụ không 
phải chiti thui : 

Hạng có b aảo pbỉỉ nộp 5 tiền gỉẩỴ ; 

Hling cử 6 đ£n 1 mỉu phii nộp nỊỘ.t quan 
tìôh gĩíy ; 

Hậng cỏ t mlu l tào đíh ] mỉu s sào nộp 
quan b li^u gtẵy p* 

Hạng cử -1 mẵu ố tào đến 1 min phỉì nộp 2 
qpan tìỄn giẫy ; 

Hạng cỏ 'J mẫu 1 SẺO đâu 3 tnẫu 5 SỀO phái 
nòp À quan h tiẽn g^ỵ : 

Hạng cố Ầ mẫn 6 sào trử ỉên phải nửp 3 quan 
tièo giãy* 

Ta HỀU Cững>bỉnh mà nhẠn rẳng sự sửa đỉỉ 
tS sưu thuỂ này khững có Igri cho dấn, trái ỉại, 
đeo ỉbẽm gánh nặng cho^ dấu-cbVing^ Vì, theo 
uhư cbíí^độ thuh đình mứi cở từ đời Trần Thải* 
Tong 'tể lhì*hỂmh m£ỉ đín nám áiÁLvDgọ tl'37â)i 
thnt tháp vỉn tinh thẹo số ruọng: Ai có Uũiỳt, 
bai mỉu raỷug pbiỉ dóng mđì năm \ quan USni 



Hồ QVÌ LĨ 5f 

il oò bn h 6 ũ. mtii phẳi đỏng 2 quan ị aỉ cỏ năm 
nilti trở tAn pYiầì đóDg 3 qnan. Nbư yịj, tbuỉ 
dlrkh đờL Tran yịn nti« hm đời Hồ, cỏ IS từ 
nHin Mỉu-ngọ (Ỉ37SỈ dểỉi năm Nhám-nịỉỌ (ldíỉ3)i 
liniiD 'J4 nAm f;iời. Itai bảnh chinh sách 

(lA lử-)l mh, dAn gUũ ta oÂn ỉỉm, nèa Quỹ-Ly 
mứỉ nb&n đSỵ sửa ổiỉ lại cbn- bợp ràì tòng 
mnng IDÒI cAo đa ad dốn nghèo lỉbâng t 

Uíy vJỆc oỉi cách quaa trọng nữa về phương 

diện cỏa nha cMnh trị bợ Hồ, Jà Tìệc 

hạn nó (hMtt ohl iA đfiy \ờ\ »ân đầ ỉ hực íídn, 
lập lỀ nhã Thương phảt tbnõc) 

vt vltQ oứtf u m hội, 

tkio llilhdk ũũ nbầ TrAn, các TơơDg-còng 
ể*f«, aottl rll nhtío 4lỵ lớ. Họ Hd muSn làm 
|lâm IhS ỉựo ctc nhà quyỈD quỷ trung thảnh 
«ớl otnẳ ỉ rin, n«n uAm (U01) ỉập ra 

phép hgD chế díy to, mẠi Dhà qtiyỈQ quí ichỉ 
ÚUỰQ nuM một &6 dỉy to nhỉi định dhìều ỉt ỉùy 
lhfĐ phAm trẠL SíS đầy tở thừa pbảì gỉao £ÌỈ 
Dliầ nưúrc, ĐMy to đỄu ph&ỉ đảnh dẩu ơ trán đề 
pliAn hiột; BSy to cAa nhả nưOc vẽ hỗa~chàu; 
oAm Cổng cbha về dương -đttờng (hiện nay 
ỉíhổng l ỗ hai lổi về hOầ^chằu và dương đvỬQg 
như Iha náo? dầy to nhà đại-vương eO raộl 
khounh đỗ; đằy to nhủ tíhSt nhị phằm, một 
ằhoanh 4on; Từ tam phỉm gìử xú6ng akboanh 
đcD, 



hữ CBÌm-ĨỊỤ 

s&i TỚi nkttng kttdng c6 ruộng Ạ(t, hệ 
Hỗ^ỉỉụ*taâmỉi cbỉnb sảeb tbực dận CỈIO họ ẹ6 
cỏfif ẫa vỉộc ỉầm. Trirửc hit, yầề kboỈDg năm 
Nhám-ngọ (140'^) họ ỉỉỗ hầt dấn aửa sRiỉg 
đưừng Thỉỉn~ỉỷ lừ TAy-dỏ đển QhAu-Háar Cùpg 
nậm ấy, Đỗ-Mỉn đánb Chiâm thành, chúa Chịéin 
Bạ Bỉch-Ị^ại, thna âợ, áÌQ dâng átì Chiém-Độhg 
VÀ cồ-lbỵ. Qnỷ-Ly liém chia đãt Sy ra ỉàm bỂn 
chân : Thăng, Hoa, Tir, NghU, đặt Lộ Tháiig- 
Ho.a dỉ tbdng trị bỉn ch&u, chỗ gìảp giái YỞI 
nựớc Gbỉẻm tbl đặt ra Trỉn Tân-Ninh. Quý-Lj 
lỉỂn cử NguịSn Cỉnb^Chảa Úm An phủ sử Lộ 
Thăng-Hoa, Yâ bít d&n kbôDg cỏ ruộng dSt yAo 
lập nghiệp à đSt mởì. Bọn bọ dược \h chức 
thảnh từng doÀn như quàn đội, đứa c& vợ con 
tbạOt CỈỊÍỈI nhạa ra ò các nưỉ. Mỗi ũgưởi đồn 
ông phát thích ò cánh ỉay, bai chữ ỈỀn obán 
minh ử. Trong khỉ ẩy dâp gian al cỏ ỉráu bủ 
nỊ>p nbà nước dỉ đem cnng cỉp cbo đi<^dAn, 

đẽu dư?c ban phằm tước* 

Nay xât ra cộng cuộc đi-dản Sy về Dguyéa-tẳc, 
cũng khổng khác gi những cửQg<cuộc mà chc 
Qhà ẹhlnh-trị ngày nay đang thi hànb. 

Nặm, Qnỷ^mhi {14U3) họ Hồ đặt ra Qaấng^ĩĩ 
íbự fiì^ cíio NguySn Bại.Nấcg là, một thày 
thuhc chuyỂn mdn châóỊ-chícb, ỉửm Quảiìg-ltĩ 
tỉiự rbữa, dỉ trỏng coi chữa hỆnb cho mọì 
pgười^ Sau lại cử Nguyễn Bại-Nàng kiẺm cả 
cbúo thầy thuỉc nhà bỉnh. 



rtớ Qữt-LÌ 6 t 

rnr/ro llnb.cẴnh dòĩ khS cửa d&n^cbdng ỉtiÒD 
liiAri NR^^rầ inu khi tịĩiếtì CblẽOỉ ỹAo ỉn cưửp, 
Imy ĩk ể«u iiUừng năm hạn, [ụì, hộ ub rSt lưti ỷ 

TỈffì cửrr ỉl rđ^^/iđi.Nhbrig D&m ũAd đòỉkéra 

<|tiA, liiặỉi ứlnh aửe các ỉộ-qtian kỉèm' leợng »tS 
Iliiôc oAi nhĩtng nbA gĩần rdị dửng bán đĩn cbo, 
•Mti nHliằti hítig mội gìÀ rỗ. Nlm Tán-tị (1401), 
U**f*ỉ>T xndng chỉốu ìặp ế mdỉ Lộ mộỉ kho thóc 
U^ỉ ÍA Kho Thương^ỉìlnht theo kiiu nhà kbo ckft 
tiHAo TtttNồng cẹnb thọ-iương ãừì B&n- 
tUT»i^4A i7ề ếụ trnởo Tầỉ^.ỉịch) bễ khỉ tbõc bi, 
IM lly Ml^n 0 Ởng lên cao giA đoDg tbửocda dâiỉp 
dln khi 4AI kAm, IbAc caOp 1|Ỉ Riim gỉả xuãng 
tế rkit 4Ai»| iioặo lA 4emohln*cửD dần njỊbèo* 

1 «, Ụuf ỉ«y còn cho thực hânh nbữũg 
•Aitg lAc Ibn nhn dl|t dề ti|ằn nirửe mặa đl \ợì 
ềhn dtn lảm niởng Tà khai rộng nbửng b^n 
tililViịg tiAng vbng Thanh-bở ■ N|bỆ-aQ đỉ tiện 

fhn NỢ «biiỹici-ehử'. 


Tin 

Cồl'Cách văn-hỗa 

Trn^iỉ niựl |>lurơiU ^ỉỉệii ữii cảữii, eh! ỗr dịt 
litt ^ậtị \i6»t u ntM iliiực iHRỹ rõ cấì 6c pb&Đ 
doấtii i*ỉ J*||| bĩ 1 vn eit lỉnh eụrorng qnỵểỉ 
ậAn Irí r iiA, V* ohl ò lỉÂỵ* La mởỉ 

óf>Mirriii)n «4Ai cÉcili rA đĩrợtn it nhiẽu «tỉnh 
I»ậ«ri«ti it ỏrđAy«ho iidn /n^ỉ đữí 

iiHiị (i»4tiU h«u Ỉ4i íĩằ những cấỉ gỉ từirvớũ 
»)ÌM »igti4ì^J In Ihim hbuCt tửn Ibờ. ở đảyhq 

M>ì th lỉi/ựt tlnh"thdiỉ lự'ỉữpt liàũng Ĩiồ«t4 
rh nhAĩi. 

Trữí^ío hlll# Qný^ì^y Ăũm văn chttcmg qnQcxấtia 
I^II d|ii vi ũfỉữ quỷ ĩ Niin Điab-mlồt Xưorng-phủ 
Iiui nnrứl (ljfí7), ỉldrợũ4 Thưựag ^.BóAng 
Ni|h4 ỉ ửruị hiiĩi cUo cừ kỉĩm, Qný*Lv ỉàtn Ihơ 
I(iiỗt^.aitỉ ti^ an, "KloQ Kỷ*hợi Quang-TbAi ihề 
11 lÁiiì Llỉỉb4^ Quỷ«Ljr dti<^0 gỉa phoũg ỉám Nbập. 
|»N<>Ỉ| Pho^Ibỉtíh Tbâỉ.Bữi Olnb.Cbirang qcần 
f fỉii6o trợiig t?, Lữứũ Ti]yện.Traiỉi VẬ^aỐc đfỉ 
Vĩhằm dịp, Qoỷ-Ly bỉlii Ihỉềtt fấ*Bật 





84 CBiSB-ĩlậ 

Ironi Rĩũh Thứ ĨÀ tbỉín cbé]p bhỏri CbBoCững 
dạỵ Thàuh-Vưóũg, đem dịch rt qa6e Ain d) 
ni ThnẠn.Tdng* 

BỈĨI Dầm BÌDh-iửu (lB96), Quý.Ly Lạỉ dlch 
xoDg pho Rỉnh Thi 7ầ gìỉng bỈQg quSc vỉp dl 
cáe nft quQD dạy hậu pbỉ 7à cung nữ học tỉp. 
Đần Quỷ.Ly hỗ bải tựa của Chu.Hy đỉ. 
TÒÌ tự đề một taàì tựa dạì ỷ nổi .s&oh ij dịch Ỷk 
giải theo ỷ kila riẽũg oủa mìnb, chử khững bSt 
chttớc tbio tập truyện của Cbn^Hy. 

Quỹ.Ly củ tv.tưỉng rSt mừì v3 VỈỆC hộc, ua 
thi^c hửab hơn lỷthuyễtf gỉỈDg kìềvk Vvơng Ạiị 
Thạch (103NlK0fi) đàfi Tổng th3n tổng bèn TSu 
ĐỄ diSn đạt ciì tu Ivđrng Sy, Qaỷ.Ly ao«n T% 
quyỉn «ốeh ỉĩinh^ôaồĩ, nghĩa tà sâng tồ Đạo 
nho, dâng lỀn vua Ngh$-Tủng năm Nhám.ỉbân^ 
Qnang.Thái thứ năm (1390 dượcvaa ban chi^n 
khen Ibnỏ^ng. Đấy là mộỉ qayền aảcb phẽ binh 
NBo gỉão gdtn 14 thỉént đặỉ lược khen Gba^ 
Cổng hơn Khồng^Tử, tứn CbnXÒDg lAm bào 
Tỉ^n-tbánb, Ehồng.Tử làm Tién.siì/Trong Tăn 
ml^n, thừ Chn-Cdng chinh giữa quay mặt 
phương Nanị; Khỉng^Tử ngồi bẺn ngỉnb mặt 
mặt sang Tày. Trong Lnẫn-ngữ có bỗn Cb5 đáDf 
Qgử;-1) Khìing^Tà đĩn chữt^tiàng Nạm^Từ; 2) 
Êhdng.rử híi ỉĩrơng ở níĩởc Trân; 3) vi 4) 
Cdn^ 5ứn PMt Khtĩu, Pháỉ*fiđt ựềt Khibitg^Tửị 
^hậng-Tử ỉitnồii đU 



Hỗ Ụí>f u 


I Omh irứítn írtcb Mĩnh-đạo Qtìỷ-Lỵ.cầ Ệ^xị 
Uvffị hn HềiiJ>il roặì clrtnb nha ^laí Đvừnq hít 
<!• ti .l pi,ộ|, ịìi tlạo ttha /!ửc u nhả nho itl 
n*»m} híio VMiì VHii‘lhác (ỉức C'’U tìồn-Di, hitn 

(ểi I.IỂỈÌII Kí ô/, Trmh^ítíu, I rlnb^DỈ, DưoaiỊ.Tbl 

ÍMlr |>i#f^fi|Ị <Jin JLỹ Diiyũn NiẺn^ La Tr^ng- 
1^, (1^*11 Từ (íù-o rĩlia-Hv* hĩệu Hữỉ-Am) Đội 
Hềc hlhri fl4 (Jờl lí?,^ ct0n u học rộiìỉỊ 

nhniíiu Ỉ4l lÍMiAiiv^ khứrft| lhll<f thtrc ilỄn iưtinh, 

4 hí ĩ‘^hỉt 041» Jốỉ vfl 1 chtrorng ttr tir^ngp 

I'íí3f Tĩỉ íỊm^í* ầì\ch |i'ié bmh Iríểl hío 

Ểuịí ịlế^ fe ịỉằ liiy l*r (irAiHi rà qtì* ỉhií' I 

'^0' ỉ^<*ỉi|ệ iỊU^h <"4t qhun trọng ỈII' 

'' íbỉPíP ÍỆÍ oUI |>h*»i lự lirửng cảo híẻtt 
QỈữ ?Tì^Ễí; 0 't ỉi ăy oũng tifu cao Uong 

lỉhh Ihỉtíi hoAi Dghỉ vá tự tỉa naã 
díiSHc iiHij| ịỊ|?ị<í'Ị= |ihỉỉii nbỉễui những nbà Yări 

"* liísií vAtỉ chhn cé dượũ. TiỂc râng ngèy 
Iii khdng cốn được bìSỉ ttìịi mtSỈ qoyla 
fỉ^i'h Ìt i H I»^ Ia nhứn^.văa thơ qu^c âm củâ lảũ 
íií^ ỉiố ĩbíV^uiị thửc cAi chân tầi váũ họe của 
MhA rèhi k-\r\ hộ Hd, \ 

L'> Iiiỉb (hAn {»hèn ưoửiĩ vả công kỉtb fd~Đhăn 
tihii vậy, nAn rlt khinh bl hfiig qhỉ 

'itio hfng nố !ệ ngưởì xọa* baj TÌệa cbnyíũ đời 
tĩề h*n chu|4n dởị uaj : Nătn Nhâtn-Ngạ 
í I Il}:i) Nnujỉii Cỉnh-CbAn điíợc cử ìếtìi ẤQ PhỄí 
•» lộ TMtrbM, oé ể4»« ihw mn ịầf oiệo •! 


es 


CÍIÌiỊa-ỉKỊ 


M H4*. ***“ ’*■ 

chửa |tip ^ chỉS ven cõi, rSi bau tưởc hay Iha 
tộì ího họ tùy theo thứ bic. Qaỷ-Ly liẾn phê 1 

vào bức tầư rỈBg; , . . ,, „ij, r 

ăãíếí được máự chữ.^nid hap nói đín »íjc . 

Hán, Bct&ng I Thật M níỊif*i căm bag nói, chỉ 

l5 mua ctr*i íhđi / » 

sẵn tii t«ing mởi mí hơn đ*i, Qnỹ-Ly càng 
chủ trọng đẽn việc học. thay đii I 

đae và cảob thi cử. QịuJ-Ly aỏ ỹ f"Ị 
dhõí iSi íuỉfSn c* 

lận)? nên năm Binh-aửn (19^’) " “«’"•* 

bpó quan và han rá ỉh chiỄn này; 

ãc^giả, qo6« hửn hoo, đảng hữu tự, toạ 
.hữn tữĩne. s* dĩ minh gUo hòa. đta phont 
vtụõ dì. trlm ỷ thậm mí yên. Kỉm 
Voữ dĩ bị, nbi chu huyện (hưựBíỊ khujíty )£Í 
ìvhà dỉ quảng h6a dân chi dạo tai Ị kịn 
, ^D-ìĩam. kiiỉh BSc. Híi-đống chư ÌA phi 
acỂic chí Họe quan gito thn nhít viỄn, 

ihữnaaU đại phù chn J'“"Ị 

ẽphi chu thập nhị mẳn: tiễu phủ cha tb*l 
»m&u, dĩ cung bảa họa chi dung, (tao sòc nhl 
€ phàn,' hợe nhỉit phân, thư đăng nhlt pbân' 

« Lộ qnan đde bọc-qnan gito hnín ainh-dd, a| 
(thành tài n^ệ. Mỗi tuf quí, tSo tuyÈn tủ gl 
« êíng vu Tri6u, Trlm tưưõg thắn thl nhi lrf 

< ahi yi»1» 
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/í m^M4í ỉ¥.m t ầ%m ìỉi m » 

\\]. n « JSÍ^ ^ n-^m m:t n 

Wii.ifư m n \ỉi Ếấ -ìĩi ;í ít ít z m 
'r ||J ìU. Ai Ầt.m ^ ^ ^ ^ ^ ềL ^ 

^ II m Vf Iiì ĩí h ;W M íỉc. ^ ífif ^ 

I : it. 4^ m m Ỷ^^ìỉim ^ ® ±m 
- ih^m - í>.ír «ĩ. — Iầ>u m ^ Vi m 
1 - Ní*« )A r ^ m. 

m Vế ệi ậK\fịm z 

ịiìởi nỉMii rrt íi/ií> íiọc, ở thóĩĩ Bầrĩg tĩậ 
nAế l''Ệ» ầ ềếtặi iỉề lí/m TưiVoịí^ M ĩĩioiịg 

ịtềlế Miff Mffi tỗi ỊihontỊ tỉít vậụ, Ý Trẫm x/^n 
(ề|^ ÍArtl Ailrrt ííí4 XìtỊ ìiịề clứ ở kinh đố nìỉờc 
Iti iiềt âằụ í^rỉ. ĩnồ & tĩỉịàa hugệỉt cồn thièu, thì 
Ịuệt //iự ỉệl riiổ' Ịtậỉig cứỉ tỉcto dạy đán ? Nêíi íiữ§ 
A <’4fì tó Sĩrn-ứam^ Kinh Hâc^ tìẳi-đổiĩg^ mọi 
Ịthi\ rhá\ĩ ííẽti dậi ỉĩìót ttỉèn học quan cĩ^ <Í(ĨJÍ 
imtt ũha rtiậng cũng từq ih^o thử ầậc: phủ 
tứn th màu: phủ'chân ữừa 12 mẫỉì ị phỗ 
r ^itiỉ riAứ ÌO mđtỉi ỉf3^ cttug ìtáơ ữiịc iĩợtr irặịng 
íị\it (tvứt phàn ỉứm ỉĩ sỏc, mộỉ phần 9ào ũiịứ 
huc, mộí phấn cài đén sách). Cáù qtìún ềt Lậ 
Ịỉhdt đồc Cấc hơc quan dạy đỗ học trát khiến 
ihénh tủi ngíĩỊ^ Mất lan ctiổi nãmy phếi kén 
nhữnq ki họe yiii c4ng vào Iriầữt 7rim -lẩ 
thẠn M ềki đề cất đừnợ ĩềm ẹaati,} 


catsa-ĩHỉ 


ạs 

Ví Tiộa thi* trưửc kiâ TrằD ra.đằn đl 
khÔQ^ đỉnh thí, đển nSíìi Bỉnh U, Qiịaní-TỉiỂi 
thứ chỈTi (T397). Qriý-Lv mè\ định‘í^i tộ Ihi, 
cỉùíiíí lli^ Ỹílrt từ inrờrt^ mò bồ ỊỉĩhỂ^p ỈẲ cỉỉ 
vầrt: ỉoỹ ỉh^ĩ ỉrtiàng đệ níìSt rũ •mộ\ hảì kĩiìh 
ì\ghĩa cử đủ m^y doaa; phủ dể, liếp ngứ, lĩ^u 
éĩniìg, bguyért dl, Jtii glÃng, trĩệí kềìt hạn lír 
5r*0 chữ trỉr ÍỄn J Iriròng dệ rthị 'Cỏ thớ phử mội 
hài í ha luẬl Bơờnt, taộí hầi'phứ cố tb?', lao 
hay UiịỊyn niặc ỷ. ha lì \ừ 50’ chữ gĩốr lAn; 
trtraog đệ Um ra ủhíếtr, CÍÍỂ, &ỉí« mỗi thứ raột 
boii cbílía ^ùíig ihỀ vfin Arĩì nần, cỉ>|f, biíxi 
dùng Ibỉ lú ỉụo đớt BiTíVữg, Bếtt dệ t»v IrirdMc, 

C'J một hải ưdiĩ ẴÚch sbo ìTữTữĩ kính sơ.vù 
việc ilơơũg hg;0 lặ lObb chri Ịrậ iènt.iGp- 
ÍÍ7Í hữơng năm irttởc, àSn năra siịụ ihỉ kội>ẠỷX 
liìih trủng tuyíu rồi cừti phải tlìi một bảĩ vSn 
lấch ran fa dế định trến dơửL 

Nhamg đỂn năm GĩAp-thAĩi (14'‘4) khi 4a 
Cơốrp Đgồĩ riiĩ< cbíi pon bọ Hô lũỉ thay đằi 
thí một lần nữm- Lid này pbửng ^bẹo Ỉ6i Ihĩ 
ciis Đhỉ N^nySn^ chìũ tàm bbo trường. Lai ỉist 
tbém ra trương íhử năm níft đẽ Ibi tiíp ơííỉ 
tờm tinh. Toàn học bấl rlằn chiếm mSt đỈ6 vị 
tỊÔari Irọng trong cấc kỷ lỉiL Cừ ba nấm lal eố 
mẠt kỳ thi : uiim nay thi hvơng, dỗ íbNỵc 
mín phn phca tíiỊi dỊch; iang nỄm Thi ề bủt 
Lẽ, ai dồ dvoc suj 3 g luyla bồ ngbĩỉi JÀ dưực bồ 
"Ệtiửc nbỏ; Sãag aâtn nữa, fàtt hội thỉ^ aĩ i 44 
<dấf^ aan£r'ị'hM 


íiứ ííf ií 

khòng crbịp bỐQ eải^ọ 

Hâ^nbnr iỉiẾaíiử, ciíỉ ti^ây írori| khám dịhh. v^iệl 

•ừ èiiủ tị ídb rấog; iTbéô Thõng-gi.ủro lftp liiti 
chép vua íígtiyổn ^bảp: ĩôDg l-^íypjỊ-ỊíháỊỉh tliứ 
0 U ỉìurc DuvéuiHựũ auiiỊi3ị 1) >mfj^ ỏịnh 

pliứp ‘llỉì, cir lb*ng ụm^nám tnỊửf* Ặ-^ệ? qpỊ» 
iiuyẹư kẻ ihjỊng 

htii iJÍÍm’»Au ilji hộỉ ^ liinbđố^ Nhữkgkẻ lrjỉti^ 
ỊỈiyỉn vỉo dự kt íhi Bíih vua ibản-rflL 
Hộ nhỉỉỉ Irii^&pghồỉ hái ỉ>ẩĩ MiiỊ^^icỈpb vậ.lLiÌrQh* 
ửghỉ (chS Đíịơ rrong kííih ềùẹp)[ Bệ iiÍỊịJJ(Ịờtig 
tfíi phỗ, chíếù, 'cáo,, chỉrơng, bìlụ, 

ĨỈĨÌƠÌIR tkiVầUB^ich hỗr'vổ kiph sơ yồ ÌhỉíÌ w 0 K 

uĩĩ ■ ■ , ■ tt. ■ 

Cứ lẽ họ Hd phồiig Ibeo dăf;juặ iắỹ -lhl 
i.i u Bệ Í^^Ịtơng, ^thị b^; hn (rỡ^ag cbơ 
ISị r.hỂ ,|^guyẻii ihiậati Bặ ữhị* ậò l*ơĩ, dê ur 
li'ỉĩớng,^/lcp yảp choíầg,kÉMltil rỉốt vỊ 
u ,đệ Dgỡ Irơqag., . . y:y\ 

Lẻn Ihpỵ (lồi nèy,! các b<?<ĩ Irứ mởỊ IhVâr kộ LỄ 
ứữợa dố I7Ử lềó. chuà kịp VAO thỉ hẠỉi thi gỉỉp 
iỊuầQ nũầ Miob atng áãũiụ vtệữ ih\ ậầĩ^ ohâi 

ủòU^ • ' ^ 'h 

Qiíý-Ly gílỉi iẽ phủ phán VỄỊ lỉnh^ thận ịở 
Un, 'kbởiig lin Ỵầ ,ibàa qơytn va dễ IhỊiiìS 
nghivoi vở» lỐQ gỉko. Nnât ià khi dk<ỉ 
ÍNiật ợ nơơii ĨUt ann một th&i kỷ cực LỈỊÌíit^ ríỉ 
cSiiỆ Chịu Ằiih liưSrn^ củâ ỉhựũ trậng ĩứ nỗÈg 
ngQầi Iỉỉ1^ỉ| đắ mất bSì tki fchSn|f PỈiãn {ỉiũy^n 


n cHỉỉỊìt-riiỊ 

inốii kbửỉig CÔQ lằ om ĩĩnỉi độ rỉỈDg ũủa các hặũ 
chần to đẹUãửCr hết thảy củe trai trảng đền 
cỏ thị 4ội ỉổt ohà chha đẾ chốn 9ự Ịàm lung 
vSt yk dằ làm nb&ỉig việc pbi pháp. Cbớ DỀĐ 
VỞ4 hạng t chỗti viịc qnan đi ửỊchha]| fiỵ, 
Quỷ^Lỵ khỏDg kỉeóg nế g) QÌi, Dẳm Tãn-dậni 
Xiiơág-Pbủ thử năm (1-^81)* Quỷ-Ly sứẹ, ĐạU 
nạn tbnỵỄủ sư đ6c xuẵỉ toàn thft SM mồ trong 
nưửe h$t tbỉỵ từ S<7Q lâm đến đỉng bằng pbỉi 
tạm ĨC Um lỉnh đi đánh Cbiẻm^tbỉiih, 

NAm Bỉnh'ỉí Quang.Thảỉ thử cUn ( 

Ly cAng nbỉén thí bầah chinh sách tầy u€ 
(huyỉu mữn^ hạ chiều ^a-thấi tàng nhđit ' các sư 
m'ỏ chứa đằy năm mưorỉ tuồi đều bât pbỉi hoàn 
tgc Tầ bgnyến quản cA- Còn những ngưòii trỀn 
dAbi mưưì tuỀĩ phỉỉ qua một kỹ thi> Những 
ngirâri HỈQ tbồng kinh sách phà Pbật đư^c trao 
chửc tăng đưýỉĩg đầu muc, ròi ỉbứ ỉự đ£n chửc 
iritunQt tri iri (ựị còn ngoại gỉA đẼu Hệt 

Tào hạng ia nhân thị giả đệ thừ cbng Phật, 

m 

xẻt tokn tb$ các công cnộc cải cảch trẽn này, 
ta Ịhỉy Qnỷ Ly Um vìịc kbổDg đưực tỉén tỉ£p 
mẩy, có lẽ nhà chíuh Irị CÒQ pbằì đk thi gìở to 
dách bfiỉ những kí phin đốt, vn tnựu việ-i cướp 
ĩXi^ồi'. Ta cííníỉ cAn phỉỉ dí qúfl v,lO bai pham vi 
noạt dộug ấy đỉ có dủ tái ỉjệu tìm dẽn m^t k£ỉ 
luận đỉch ềiog tI chán gìế nin chức kía. 



IX 

Băn-áp đồi-phương 

Biỉ Qnỷ-Ly là một tay cbỉnli ỉrị rỊkì khòú 
cỏ r'ỈE nỉiìềứ đức ỈỈDh hao biQ giỉũị 
những nhi chinh trí độc tàỉ ngảj nay. ĐỈỆn mft 
li lỉỉ nhận EhSy nbSt là tbâ đoọũ đàn ẩp 
piỉưGrnK. Cữug nbư oèc nhằ độc ỈÂỈ ngày iiaji 
Quỷ-Lĩ cbỉ thỉng tay tàh 3 át khi aâo bẽh pbe 
ph/in àbi cò một lực l{rợng rSt ỉửnt Ó6'ih& tki^ 
limg Lay địa vị mỉnbÉ Cờn đỉ!Ịỉ vởi nhữo^: C 1 ^ 
nliủũ kbỏng lực ỉ vựng, khỏng thj^ gịý thành 
phung trào phàn khảngi thì cũDg kích Tã mật 
JỉJt7 nỏi nãhg qụỊ khỉcb đSn đàn, Qnỷ-Ly câng 
inặc^ cbĩ quỏ trảch qiia loa thòi. Cái.cử;phỉ 
^IILI dạ ấy câng chửng tẰ bọ Hd cao hoTHi 
vượt hỈQ một bẠc hợn nhiên nhà cbỈDỈi Itị trỈD 
l(i'h alt Việt.Nam ta. Cái tảỉ của họ Hỉĩ íạt fảng 
dưực biỉu [ộ born nữa kbỉ ta sét Ỉhỉy sự đần âp 
đ6i phương thi hành rẫt nhaub cb6ng. 

Kỉ ra thì trong snỗt ba mưoì năm ỉrỂD trường 
ciỉtnh trịỉ (từ năm Tgn*kợj, ỉỉ/l đếa nkm Cgah* 
Ibln lUO) Quj'Ly gfp rít abillB Icỉ iva ptaAn 



n cữisR.ĩỊạ 

iSỈ. 'ìtề M kạo N|iijSa.Th«Bk nSi Itt«n & 

Thaab^bdai Lfab vương, N.ti}’Ễn^fĩy 
nồi loạỊi ở Nồng-cổng* xtj:jg LỒ*vương, ơèu la 
bọQ dấu đói ícbỄ tu tẶp nbaư chổng Với Triẽu- 
diưt, oòn nbững lực lưọrng phin đổi cbỔQg jại 
Qứf Ly, có (hê chia ra iam ba pbấỉ cbfũb ơ ba 
tbừì kỹ Ithảc nbaa.: 

1) €Ịaệc ám mữa úì,:ỊỊìuycn ỉợi chổng ỉại sự 
tácht do Tua Bí-Nghiẫn cbỉ írươngp đaỉ diện 
cho phái rỏng-tbỉt va.qayèũ quỷ, vào Dâm 
Mỉu.tbln (Xương-phừ thứ mười bai f 

2y Cuồc ĩỉềỉ ỉữạn i>ì iòn giáo ■eh6ng sự cèị 
ctich^ do nhà sư Pbam Sơ-On đaị địện chô 
thuyÌB mdn Tào Qâm Rỷ-tỊj Qưang-Thai Ihứ 
hai ựổB^). 

3) Cudú ám mưư vì ekã tĩghỉo chõng kê phầH' 
hM c^ừp ngài do bọQ truDg ỉbãn Trăn NguyỂn- 
HSDgi Trần Kbát*Cbản đai diện cho phải trung 
thảnh vỄfí họ TrẵoíTào năm Kỷ^măo, Kiẽn-tân 
tbv baỉ (1399). 

tỊỒ Qn5' Lj ii thing bẽt topi cuộc đựợng dàu 
&;y TÀ tan sil dõì phương một cacb rât nbaiih 
chóng VẾ ìùầm hbíc. Ta Ibử lâu ỉưựi lét qua 
mọi ebỉ iiH cua nnững pnen dõi chyi á; dè 
ỉb^m rộng tải Jiệu tnà phé phản, 

L Cudc dni Hicro 9i qưỉ/ỉfl. năm ifì^ỉ^ 
ỉhiíi 



73 


(fi QVÍiU 

ì%ầnR flhi nin MậM4ỉỉỉii». IvrơD^tịshỉi thỀ 
init^l hsỉ f nhấn eỏ Sầũ chdỉ liỉịn ò 

Hlnr'*ỉM[ T* * B?jNgh1ốii (1377 hhSÍÍ), lìèn' 

imiii ciiiiit vởi lliẳipứy Thtié^Nổật^ (cori 

1 1 nrợutr íi||ttvộ-*VAng, tnh Ỉ 1 Ọ Hế*NgbíÌỉi* 

kế ann Diiệ-rAn^> vi 10 dăl‘ 

i^Ịmi Ua A IMint ỈO iưởnỉỉ ((Iiần ítt*KboAíp 
Vírti ĩ*lệíbA, Ngny^n^Ebá, NiLiiỉylĩi Bủl. 
LỊ^. bỌ'' 

ịỊệit tlừirr/ ttạaại ihich mã 
Qịếý Ị.ợ đttựtì Ịự ỷ Mrỉi yỉ fA^ Ìủĩtì* Nểũ la 
ẢÌHltiư h ^'»1 <<ín itàịị fOi ÀAr> cháỉig ttiu J 

Miin bến ằbOMtỉ kn\t Vtf(in|ị tỉỉiữ-A4«ỉ chầQ 
liyti limid ' i*uệí» rề ngonu U“Í^Ly 

4«if < Uỉiị lilit *ir^ btỉ gỉủp TỈệe dic lực 
II ÍH*|(*V#Í1 I>II PinnMig và Poạiii Cụ-Luốn* Bj|h 
I bỉ MMitt Kiiuyin (j4k$’Ly uên ỉinh nủi Đại- 
I h\ luiytĩ^ VTnhJ4c Tbânỉi>hửap traab 

|| ,^ <> -1^ ilụi blln Aỉv rfli Cự^^uận bốc đỉ: 

' I 

ỈÌbAng 'tược ỉ Mi>t kbi dă ra hgữài, kbỏ hầ 

ặịtímg NlVng aỏỉ ỉ ^ 

I 

Uiit Ly *iũ cuổng, nóỉ ĩ 

Vi U^ỉig kLộng pbưữag kẽ,.ta DÔn lự tận 
li itờc, cữu bcrn mữựn tay ũgatn ĩ y 

Cự-Luận tiẾp I 

NAn Irướo tibA vua dụ ^gỉAi ,Quaii>Plipc 
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cỉíím-tỉ^Ị 


đệiUTVỊTAg Bấfif (1)» Thirợng-t^aậng TỈn CÒQ cầm. 
NAy trụ tbạch nhà Nước, chĩ ũòn ỉrÔDg CẶJ à- 
đạỊ nhâHp mả nhà T:aa 41 đì nghe JQ tiỄn IbẳHt 
toan bề bfi nhau, Ihỉ 'ý tứ nhà: vua kbúág biỉt 
đảu mà \vàng đưqrc. Thựợng-bỡ&ng Dgh& tin; 
tất cỉĩug nửa ngờ nửa Bệỉ.uhân DỀn Táo bâu 
ngay, nhản tfta bầy lựì hạK Thơợng-hoàng bỏ 
coạ đựng chân, Ca. diuọ người ta thưởng nửi ĩ 
€Chìra ai báỉicoĩi nuội cháu, chĩ ihấỊỊ báa chàu. 
ỉ\uồí COữ ầ. LSy cáu ãỵ ỉ ỉm động Jòng ĩbượng 
boỉũgi tẵt sẽ ữghe tbco^ Lủc ỉy xìtL đồi ỉập 
CbiỀu-Đĩnb (2/ Thế là dâi va lảm phũC| dễ nhừ 
ỈẶt bàn tay l » 

Quý-Ly theo kẽ ẫỷ, lÌỀn văo mật Uu Tởi 
Thưựág-boàng Ngbệ^Tông y nbư yậy. NghỆ- 
'L'ổng rẫt ỉĩy làm phâĩ. Mãy hôm aau, Ngbặ- 
'TÒDg QỎI tbảc là sẼp tưần du ra cboi p.goâì Àn> 
aiDh (ừ Bũng*triều HẢi-duVbg) sai nội-ibì vàfi 
Tua BỂ-NgbiỄn vào, Để-Nghỉễu dên Nghệ-Tũng 

tL uyẼn : 

— 0ẠỈ*Tươcìg ỉại, lập.tức dẵn rạ gỉ am ờ 
chùa Tư-Pbủc ỉ 

Vả ỉiỀn ban xutíng tờ cbiểu rẳng : 

Iraởc kia Duệ- Tônỳ đỉ ăánh ĩnieniìatiỉ kiiống 
vì ĩ dàng con cd nỗi ngôi ịà theo đạo Xìĩa vậy 

(1) Con ThfrựDg<hoầúg Ngbệ-TÚDg, 

(^T4o tt Kiaeg, eba N4b4*Tữe|i 



'*■' UI r I. ĩ 


7i 


vuaít.pin (J) ( 1 ^ *Ai tfn ngài đén siờ. 
• ht'i imii Irỉ con. gỉữ đửe khóDỳ ị^ớtig, 
m<i IU liĩu-lMu UA-Phu, ụ Đữ NgM, 
,,iy luhii. tam iuiụ, lay xõ.tâcnỂn 
« '■•II yii^'1'i hun Unh-tUìie itm.vuữiig. Ma nước 

’ »* "í'"* “'“"S khứiiữ 

' ^ ■' Íiiiíiu ÌIÍII. ,p^n Ciiièưtíiiiíí- 

' •"■y yaau „a, m,ii tứn I lìứ «t* trong 
' V'H híệệỊ t hu tiyiiặ hịéí. 

'* * lí 1« )ệ| tlk f. *, l\Ị tó K (H. a 

^ • íl 14 u f 'i )í ■llỉí + lịt. 

<'í |Ị « r • »!J. I. »í At 4 í,, ii,j I¥i íii g,jy 

I ỉ* n * « I . « « .f. MJ ÍỊI ^ 

■ i t • # ■ I M| U ịỊt „1 ,||| ;|f( g| 

‘ M. .11 * ,♦1.,» ^ 4,1 _ 

Ị ) ỊỊ^IÍI MỊII nỊ'..N^|,ié,. íli, TbiBí-Liém lưửng- 

li.iV, vãn-Nsbẻ. 

" 1* NBaí?nJkbi, Lề.Uc 

'ã Nfinjềti Bậl-SỂoh’ 

• -••ii. ,í, ,iị v *0 uirtrp »UB ra_ Bhững vùâ 

hiỊỊ l.|i 4 ; 1 yiỂị gịập J khuj'Ể0 ia'ọi 

tiẳĩiy ; 

í ^ PU^ÍI ỉrài ý i>hu.hoảnfi Ị 

!'**-^«**‘«« ^508 pbủ rbáTdưM*. Ihsí 

. 1 ) frặa, Iflt 0 | b 4 Ytil II qaiis>|||, 
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€ỄlkiỊ'fầì 

obtt, cl bọB Ngiiỳíii^-KỉaoấÌ; 

=N>íU}'ễn VAn^NphỔp Lnti-Tìttrừpg dỀa bi gĩềrcb^ù 
-buy cứ 'La lÌíhMịịái^ìả iDb tíò Lẻ Ả-l*bu ptsấi 
đSy ra Dgoửỉ Lửc bị bầch bỉhb bọ^c 

imb Lnu* ĩ hừờữ^ cỏn đảnb dỉũ cu^c àm miriị 
lại bỉlDg bài tbor luyệt mạBi rál khỉĩỉg kỊiỉ^Ị nậy ^ 

tãn-riíéa lử thập hcrn điĩ . ; 

Trung-ngbĩa phừng chũ cblDhcam I . 
Bằo ngbĩa sĩũh lỉền ìXũg bầt pỉia,j 
Bộc thi Tisư5èn (hữọũg tầũh M lảm'ĩ 

m n ■f‘ ỒI 

A& ^ .?£’ ĨH t ỉ 

ệi ^ jíi ĩĩ ^ 

* ^ ^ >* ^ M m- ’ 

Tạm dỉob Ĩà; 

ĩuVi tàn tỉừa đúĩìg hon ĩnưưí ba, * 

ỡĩ" giđí ỈJỈ iranỹr chểl cũng iủ.J , 

Onỉ nghĩữ (Tọn dừi íậng chẳng phựt 

. Phơi Ihảy nội cở Ikẹn gí iữ ỉ 

Guộủ âm muru nảy ỉhlĩ bai, bacp Qhĩẽĩi nhửng 
kẻ bị pbại|i đẽn qiiyẽa lọĩr naúì iồ các 
cở dự mưu như Tràti NÁuvÊtí-D^n, {eta /úộị 
Bẽ-NghiẶu),-Trầu N|;:Uyẻj-.*Đĩiih ícbn ầTih ruột 
Nghệ-Tòng lá Cung UTub-Vưmtg NgnyễH-Trãc), 
yị TbiỆu-Bảo Trầfl-Tbn (uguyeu YÍịu-lrượiig 
Lạc-Kba thưMệa à ủBũậ Bỉõ'lKả (trèã ũt\ ^bậỈỊ 



nồ <Ịitiĩ ??- 

AMc-pĩrih>, 4ỈP bi ^.ehệf ift1lg^flb6qg ựồị 
I ihỉAỉih. đtin qQáapbEinỉỊ HQÍin|í<rgiiỊng, ĐỌí' 

1'SI'J ríin Kbãỉ^Chân 4Ắiih tftn quàtỊ Ch4Ềinív 
*rệ. ph6 Pham Nbư-Lặc, Bầu-Ngỉỉ^^DvơDg: 
Hrmiịt Nfíinẽr Diện 4ằu d&Dg. 

Qviỹ Lt hạ chiẽu bil Nguv^Đ- 
Iiiiili, tiỉìn-lổn, baỉ ngtr^i^ều đám đẫuxu5Dg 
1^ N^;ưu ] trong đảng lá Trân-Èhang chạy 
I vniig ỉi-^io Quả tnay thuộc Luỏpg Prạbaqgị 
^'ỉ moỉ vai ỉrà quan trọng trong việc dỈD 

ihinng ^ho Iii^ưõi Mtnh aang nuớc la sau Dày>. 

Quỷ-Ly đã trừ bỉt Tãy cẺnh bọn ftm 
1||UH( r^Oĩt đỗi TỚÌ Trbng^đinih^-viTrytig - GTbdv 
^'on Nghè^Tỏcgi cũog có dữ mưoi Quỹ-tỉy 
't íiiig 1| ị ỈJắng ttột chloh sách kbồn kbéo b<rh ; 
riirửrhSt. khì B$-N|híỉn'vừa bị bò, Quỷ-Ly 
I(ỉ \ viìủìì nói lập Thdc>Ngac n$ỉ ngừi, Tbdc-Ngác 
Iit, kbừug nhỉm, Quỷ Ly nhân ndi vót 
I hưựug hoỉn^ Ngbệ-Tông rẵng^ 

Quỉin TháLủy (tức Thdũ Ngạc) từ ngdỉ lớn 
lilinikg dám nbẶQ, ik Qgnừi ũỗ đửc lởn, Jãụ gỉa 
iJưiii}| cìio xứog đức. 

MghỆ/lứng chữ ỉá phải, h£n phong Thúc-Ngặũ 
tAiii Trang.ĐỊnh đạỉ-vươTỉg. 

\nu Ngạc biết chuyệnị cố ỷ cỉm gìịn Quý-Ly, 
\ẹị thưởng bi Qujl'..Ly nỏi dbm, nẽn trong lủng 

1« liliỏí^ y*a* bỉ Ir&i Tề '^ĩiệềMỈầầ^mệ i 
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HỈ).njDh Monci;) Qaỹ.Ly liíB tia vửì Nghị' 
TônjỊ, NghỆ.TdDjỊ STỈnh-Vệ tưửng.qaâa 
NẹuyỄh Nhần-Líệt đu^i theo Iríệu vẽ. Quý'J-;y 
DgSm bỉt Nhâ.n‘Liệt đảnh chSt NgậC* r6i vê tâu 
ỉà Nggũ kbáng cự tuẠQh vua, đảnh aứ gỉả, bị 
chúng gỉĩt chSt* NgbỆ-Tôag gìặn truy gìâug 
Ngạc xuỉSng làm Mẫũ-vươug* 

Thí là cuộc Am-mơu vl quyều lợi chống Qaỷ- 
Ly dS hoàn toàn thỉt-bạỉ ngay từ ban đẫu, bM 
vl nò hbửng cồ vủc bận-thuẫn ò dỀa-cbủng. 
Tuy vè aan, cBng c6 mấy ngựửi âra-ĩĩíưu lỉ-tẾ 
nữa nhưng cừ-th^ và khửng tồ cbửc d^u bị 
Quỷ-Lỵ bỏp hẹp pgay tứ trọng trửng^ như việc 
Trằn Nbật-Chưo-ng bị giít nẫm Nhâm-thin 
^13^2) Trân Nguyén-ưyẻn NịỊayỂn-Dỉia bị dỗỉ 
ỉỉ họ Maì vè giẽt nám Ắt-bợỉ fl394) củng với 
Ngnyin^pbủ. 

ỊL — Cuộc nSí iopỉi oì Tõn-Ịiiảo năm Éỳjy 
Tử khì Quỹ-Ly ỈỀn cSm.quyẽn, phái nhà chùa 
bĩ bạc đfií [ịm. Nám Tân-dậu (t3S1) tẵt cầ cảc 
*ư mò phải ra tồng quân dảnb giặc Chỉèm, Năm 
Ấỉ-!ìửu (|3$5) haỉ mươi vị^sư phải cử làm Cdng- 
pbèm dẻ đem aang cÓDg vuá Tbầi-TỈ nhÀ Minỉi 
béu Tầu, ầu khinh ri và phạm vảọ quy£n- 
lợi lổn gìdo như vẠy» c&c nhk sư ỉỉlrt vừng dạy 
chống lại vởí sxt cỉi cảch cửa nhả cbíph-tri độc 
làiỉ dưửi quyền dần'đạo của nhả sư nbì£a pháp 
ttanật Phặa Stt-ũo, Th4iìg mưởỉ hặỉi tt&m Kỷ* 
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n/ỉ o&ĩ-tr 

Iv, UfẬQ thé hềỉt PhaHr Sv-ổa tụ 

qMAn đr QuỉSc^Oãĩ (nav tằ s<rn-tảy), tiềm piVDg 
đif ISy Nị^uyỉn.Maĩ, N^ĩqyễG-Ebi-Hânb 
lAin Hành.khiến (tức nhvr ỈỆ-lưdDg). chiên fỉtp 
Iih^nfĩ qnân vỗ.tại đu-ợc vàì ven, chia làm mSỵ 
vộ quân ThSn-kỳ, DQn^.đấu, Vô-hậh, rồi đem 
qtiAn tbẳug ỉĩSn pbạm Kĩnb-đd. Baỉ vua Njĩhệ- 
JviiifỊ vá Tbuận.TũniỊ phỉí chạy lânh aang ĐSc<' 
Hiinn, Sư-ồn ỗ Kinh-đỏ ba ngày* sau kèo qoAQ 
ra ỉtủn(Ị đSn ở Nộn-châu thuộc QnSc-oaĩ, Tlnb 
IhA Chtnh-phâ ỉủc $y rất nf;nj-nj;4p ỗr mỉ£n 
Num thi quản ChỉỀm đảnh tíoàng-Giang^ gằn 
lAl Kính đòt Đd-ĩưửng Trầu Eháỉ-Chắn đaug 
\íhẰ\ dỉỉc luỉtt toàn ỉực ra đnỀÌ giặc, Quy-Ly 
IthAl tân KỈD cử TẴ Thảnh>Duc tnrửng-quân 
Hoiing Phqng^Thỉ đem qụán vè đảnb Sư-ổu« 
Hhi ĩty, Hoàug Phụug-Tbế đang cầm cự vờj 
^r«v^g ChiẺm La-Ehìii ở Hoàng-gíang, uhịu 
iTircrc ỉẻub, liền <ỉo sòng Miệt-gíang (ii$ĩ sdng 
llíírtng-gìang vào sứug ,Hát) tiín quân lén, Vfc 
nniiÉ dồng nuòc iÔDg cạn, Phụng^ThS bỉt kbai 
ỉhng sóng j:lio chỉỂu ihuyèn vttợt ỈỀn đành^tip 
Kint Irgi giặc* Gỉỉc xuất kỳ bẵt ỷ bỉ đủnh vỡ 
tiin Phụng.ThS bỉỉ diT^c lũ 5ư-ổn, Nguyễụ Mgì, 

NHuylĩi Kbả-Hảnb đ«ỉn vẽ giSt oỉ. 

(^uOc uồt ỉoạn nẺy tbSt di ỉửm tan bẽt 
nnl-qiiy^n còn BỦỈ ỉạỉ cda nhà cbht đ6] vòi dỉn 
ahdĩg tẩ nb& ẩươDg-dạo, Từ tầe oAằ tn- 



M cữèm^ĩRÌ 

^ầnh obỉ> một bỊỆii )ườí bìíag Vỡ-ỉcbv Tỉ^ĩu- 
đỉab mnỉín đỉ thỉ đằ mả muSii thài lác Dào 
CŨQg đttỢC. 

ĩỉl', — Ciuđc âm-mtrn vi Chả-nghĩữ 
năm Eỳ~măo (r'99), 

Tbựợng-hoảng Nghí-Tông mSt Tầĩ fĩiăm Gíảp* 
tuẵt 13^4) Quý-Ly riípa CÃ quy?Q-hành, lập kích 
đô mởì-ở Thanh-hóa (nàta Đinh-aửn 1397) gội 
u Tfty-đố ; cnôi nSm bẳl vea Thuận.TôDg rời 
đó rào Tẵy^đô. Nãm 9&ỉii blt vpa 

íruyiú ngổĩ cho Tbái^ir Ản mỏ^ỉ tèn ba tu&ỉ, 
Mọi bàDb-độtig ấy dl (5 cáo TÕ cốì muu g’aii 
Quỷ^Ly mu^D ciTÒp ngôi VÀ làtn thẵt vcng ỉẵt 
cả nh&Qg ngưừi cỏ tâm.huyết b^y lẳa nay vẫo 
lòng Uu tbảuh vử giủp vỉo cỏng cuồc 
cảĩ cách CŨ8 Quỷ-Ly, Họ 1^ Dbbng ^ãn.ỉhìiD vổ. 
tư^Dg cao cSp, cỏ cẺng.ỉárD, muĩỉu cho nvàc 
-tbmh dâu gìẫu. Những vỗn một lòng iruQg. 
nghĩa/'bọ kbòng thỄ duug.tba một tẫ tâỉncbỉnb* 
trì vl In ỉợi mà Un aảt nbững kẻ Tổ Uì, Dân 
họ pbẲỈ bợp iức ỉạì ban mvu khu trử« Muộn 
ỉẳm r3if Song lảcn vảũ trường họp cSp-bachL 
họ yịtí pbỉi hẺnb.độcg. Đín khì QuỷXy gi3t 
Thirợug boàng Thnập-rỏngt (ỉbàng lư ùãtn Kỷ< 
mão) Ikỉ bọ kbôag cha tbỄ trỉ hoỂD oữa, Dutkì: 
qnyỀacáỉi-bDy củaTbảí^háo Trầa NgnySn-ỉiẵngr 
vk Tbượng-tvửíig Trin £bát-Cbãiir TỈ anh^ 
bà&c 4Ỉ iilắ OA Bềm^iề, hạr ảia-mk 
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fìÒ QỤĨ^LÌ 

dịnh đẩD ngảy ò ĐínHlvn (l) Í4 ỡửfiự, 

Năm íy, nhv chương trỊnti dẵ dinh, Qĩìý*Ly 
ibần ra hối tbS, Trưá c hỀí Qný-Lỵ lèn lìu gao 
nhi Trần KhẾt-Lihần lém ákú Ibíầ* nghi-vệ cực 
kỳ ỉôQ-nghiíná nhir Vua ngự chơi Tậy, Phạn 
Tô-Du vời thlch-thầcb ĩả phạm IlKvn-Ttt 
mang kĩểm chực tỉẾn tbeo lln lằn* Kbẳt-Chầiì 
chừag mẳt trỏng, hai agười thinh kbÒĐg din 
quyẽl, Quỳ Ly cdột dạ liền dửng day. aỏ bcn 
yệ-iĩ ủữg hộ xu5ng lln- Ngưu- ỉál quẫog kiím 
ludng áii nỏỉ rít lỀQ rằng: 

— ThôiíViệc hồng rồi! Cả lfl thảữh obít 
nòng mang I 

Viío ýở ĩĩf, Quỷ-Ly lìín hạ lệnh bít gỉ^t nffay 
Thảí.Bỉo Trằn NgnyẺD-HSng, Trụ-qiidc Trin 
Nbật-Bửn, Thirợng-lttíirDg Vtt-Míthầu TrlnKhát- 
Chân. Thánh đực TưửaK*qnàn Pbạm Khi-TInb. 
Thirợng-thư Hè Đ^cXân. Hùnh-Khiền Ltrơng 
NguyéQ-Bưn, Biní^nbôn Lê Hiín-Pbủ củng YỚÌ 
ia Phani Ong-lhiộu, Pham Tồ-Dkit Pbạm Ngttu- 
Tít. Gồm hơn ba trăm bày mơưi ngnờL Gia lỉit 
ckc ngựơi náy dềa bi tịch thu. Quỹ-Ly cồụ tho 
Iruy bít dư.-đỈDg lĩèa mién báng nấm khủng 
ttiửi, đín ĩxòi ngoài đương, Bgừơi qua lậi chi 

0) eda-iơn aay Ibnậa ỉỉaa Cao-nậl. hogặa ^Tata^ 
|4« lla^ Tb£ah-ha«t ti ktoh-ể* ♦ rhaaầ^hếèaế# liẶt 
laA k dty. 



»6 CữtSB-tĩq 

đtfft mlt cbảo nbaầ, khửng đám đứng nủì trnỵỆQ, 
Vè »i Hộí-Tbí cẫng bÃ tử đly. 

Dập đưựo cuộc ầm-muu nùy^ Qný-Ly 
hoầii-to&n đẵc thắDg IrỄá non iứng Nam-Vỉịt 
mả img^dDiig chnyỉn chiẽe Qgaỉ vàng Yầ ntaà 
mình, 

TrCn dAỵ lầ lược kì ba cnộc pbản đ5ỉ to-tãt 
tíử t& ỗhức hẳa^hoì, mà Qũỷ-Ly đẩ đân áp đì 
ẩược FỈt Dhanb chỏng, Ngoài ra Qn^-Ly còn 
thi liAjt]i chỉnh s&ch ỉàn.Aầt đ$ì Tửỉ inỉy ngưhỉ 
■aa nầy : 

ThẶug w.wirì một năm Bỷ4j^{l389) Quý-Ly 
gỉỉỉ ngvừí cùng đỉng TỞĨ mình ỉà Ngoyỉn Đa- 
Phưưng. NgnỵỀn uẫm 5y Đa-Phưorng theo Qný- 
Ly di đảnh qùần ò Chíém Thtnb-hỏa tbna 
phỉỉ bồ vèt lự nhịn là có cbng gìữ toàn qn&D 
Tà cbỄ Qný^Ly bẫr tãi, Quý-Ly bện tồu Nghệ- 
TOiig u rị Đá-Phương dỂn nỗĩ thuaĩ ain thn 
qmần oỉt Đa-Phttưng, Đa-PhươDg vin càn c6 ỷ 
kiẽa. Thượng-hoing Nghệ-Từng phân : 

— Đl gộp cỉc Lội nhồ ỉ%i ròi trừng giửĩ nó t 

Qiý-Ly tbưa ; 

-T* Ba-Phương dĐng kiện, agr rồi bén bẵtí di 
tang Tỉa, hay bỉn nam đi theo CbiAmp Th& hd 
di mựa \ij •ầỉ lo. khdng bing gỉCt đi hưn, 

ĐỀn gỉSt âa-Phữ<mg, 

Nỉm TAn-mùỉ ("íỉọT) thing tám, Qnỹ*Ly giỂt 
chủ tvjỉmg Bda ebáu Jà Phan-MSnh TẢ Cbu fìlah‘ 



/ĩỡ ytT-L7 ts 

Ehuè, Baỉ ttt^g nky ỉr Hỏa GUn tb^i QQỷ*L 7 
uỵ quySn mSĩ Dgàý một lỉa At, củ hgp mọĩ 
ỉưởnỉỉ lèD hkti luận, Pban^Mẵnh nỏỉ: 

^ Gìởi khộng haỉ mặt gĩ^u nvỞQ khỏDg nan 
hai vua I 

Cbn bĨDh-Khũè tỉểp thém ỉ 

— Dirtrng >-ỉìlu ỉAm nhờỉ, dầa ohứng đều 
sgẠin mỉịng t 

B$ng-Tỉt vả RoẺng Hỗt Khanh nglm đna thư 
cbo Qạỷ-Ly .1 Qaỷ-Ly HSn gỉSt baì ngvừỉ kỉa và 
cbn ĐặDg-Tẩỉ Làm Chằu^Pháiỉ glữ viậâ Hủa^chAa, 
Hoàng H5ỉ-Kỉiaũh lủm ChÌDh hlnh vỉẬn đạỉ phu, 

Cừn 0 ^ vửỉ những cá-nbán khổng tù Lực- 
ĩứợDg gỉ| Qaỷ-Lỵ tỗ ra ngườỉ rẵt có đ^^ỉượng 
khoan-dung, khỏng cần trị tội hợ, Đạì-đỉ uhư 
mAy vĩệc uẺy: 

Nkm NhÂin'thâiỉ> Qaaug-Thảỉ thứ n&m (IỈ92), 
Thảng Tvr đại han, uhỀ Tva h% chiẫn cku nbừi 
nủi thSng. Bỉầỉ Mộng^nHaa dÂng ỉbư dạl lược 
nởỉ rằng T 

€ Tối nghe đòng^dạo hét : a ĩhđm Ihữỵ £í. 
Sv ỉ ìữ Cừ mem ihể Qữỷ‘Lý tắl té i dòm ngỗ 
ngai fẩìậg » 

Tbượag-hoàTig Nghộ-Tũug xem thv r3i đOB 
b&o Qný-Ly. QuỷvLy khÒBg hS tri tội và bậo 
thù Uang-Hna, 

Năm Đinh-^iữut (Ỉ397Í Bâí Lai^bộ 

Thưựng-thư Đử-Iỉuh vầo Thauhr-hèft iAy đựng 



w cnỊsn-Tiự 

đft aiM, khD>mật Ciiỉ>itf 1%ị>aili Nguylầ Nbft- 

TỉìBỵít dáng tbtf can rỈDg ỉ 

t Trưửc kfa nhồ Chu Dbà Ngny TỜỈ đô, đíu 
gẬp sự chẵĩig iàuh. Nav đí[ Long-íỗ ầ vầo aiữa 
nủi Tíu-tĩCh, sững Nbị Hà^ caố aủụ rộng pbỈDg^ 
tụ ei đ6 v»<fnB.mử nSn dựng nirớc, khống ai 
lả khđug lfty đãtuáy làm cĩn^bỉn-Ngirờỉ NguyẾn 
bị gìễt* gỉặc Cbìỉm gửỉ đlu. Ebòug pbỉi địa thỉ 
tìận lợi san đơợc nht> tbe. Xin trén Dghl 

lạĩ một ehứt, đỉ làm kẽ Uttởc nbà yỂQ nh* bàn 
IhạcL. Còn An-Tỏn tbì cẲnh gỉổfi bệp vầng, cu6í 
nườc đần uon, đvọrc Idc loạn ma không được 
lúo Irị, Nến clĩr cẬỵ hiỄm, tkt cô*ngữ đS nửi: 
< ỉữí dửc chứ kháng tại hitỊn,^ 

lềm mnm A TII At 

^■á:Ịii.Síỉ^:ỉ:7h.®ĩEỉPBI, 

« ^ tì tt á: A 

®5i-lỉitìH*®:F:t «-,* ^ ữ. 

7k a ữẳ ^«LT»s;íỄi‘^tì^ 

H Ã* Í9t T ^ 

Oỉsh ầm; Títh gii Chữ Ngựg thiền ẩâ, giai 
kĩín hắỉ iìíừng^ E-Ìm Long^đỊ thi ăịat Tản niằn 
chi *ơii, Nhị^hă chi thảy, Cao ihám binh khoút^ 
ĩ ự cô để uưừiĩỷ ,khoỉ cơ tập Ợữ$c^ mạc bất dĩ DÌ 
cán kỉn cbi 4ỉữ, Ngagền nÃ^ii phục fẠa, Chiếm 



Hồ QÌÈiĩ-U 

iTAỔmiiọ thi, ihữt phi địa thí chi lợỉỳừu ắĩckỉ 
tkì. Ngiiỵện thìeu tíi cÀf, dĩ ụi tỊUỐc gia Míi 
thạch chi írế. ^n-Tổíi cề-ĩìh giời hiếp íícĩỉt thủg^ 
ỉíT iơiì đìa* Đắc kỳ ìoụĩit bẫt đấc kỳ /rii Bd Efi 
rAị /irÈm; yản: € tại đức bất tại htìừi*^) 

Bừc th* ÍJ dâcig lên, Qní^Lỵ ihòĩíi tỊjghe, 
Siq đSn kỳ Ihảorííc/t xỂt •ủng •At qtt«|i 
Vi Ibăng chửc, Ihiy tẻa Nguyín Niift-TbajỂt, 
Qaỷ-Lỵ nòi : f Cải anh mòì (ậi đ*c ch* khống 
tai kiềm dây I 3 Ríii bồ khdng dừng' 

ThAog aảu ním Kỷ-mlo aau kbỉ đi trừ 

bò dirợG bọn Am mtriỊ Trần Khầt-ChầOp Qnỷ^Ly 
tự xưng lả Quốc Tb ChĩĩỜTĩỷ-hoàttgt ở cnng 
Nhân thọ, mặc Ao xlc bồ-hoàdg fTàog tươi) ra 
rào đĩ 12 ỉọog Yâttg nhir ngkỉ rệ boằiig^dỉ, 
TbAng bằy. NgaySn DụDg-Phủ,Dgvừi fìi>ầDi-h6a 
Thanb-hda dAcg tbn lén hỏi rỉng : 

<f CbET^ng hoàíìg là hiệĩi ỹì ? Bồ Aữdrf ỉd lác 
gì 7 Còn dõi ữ&i ụiệc đức mVđếc6 thác thi aađ?» 

4 (Cbirơng boAng bả bỈjỆQ ? Bd boỉng hà ate ĩ 
t Nại tỉẽn đẽ cữ Ibảc bầ ?) » 
gu^-Ly áagc thư glặa Um, bỉt giam Dung* 

Pbu vabứm ròi lại tba- 

# 

Kt cỏng-cuộc b&i trừ d6i pbttơng Iib« tbỉS 
Ibật khỏa kbéo Tk đầũb thép iâm, Ebửng pbảí 
u l»«e dặi tài^ khbog thí M^ếvầ tepCc 



CAVỚp ngôi 

Itlí Qnt 1-T birúrc tào traờng ẹhlạh /n •]![ 

nti Ii*7'h ni cí. Mbtrng niộl '*** ***^“^ ** 

01(1*11 Itr ui»y,<lftl Ihlíh bợp TÍỘ íòng đia '“??t 
.(lÁl, ilit^o đlĩl d" Ãng hộ r 8 i'vả nS» đttì^c 
liiKn (|(ty*'( rOI Qnỷ-Lí Itín BghT ng*y Wb e^k 

Ói»/(1I ♦"«. lĩoiíb 1*» t*' "S“i ®|*** 

íi Iklin l<* i rtt'*! «IÍ* ihT lihb khín. agoy biam 
ỎI)* n.ìii »»itg tlí" i**' 0*«** ** tthÌSn khéo 

"i|(*»ii. 1 *"'| h'>'' tiliiío. tihụo, Bhtng 

, 1(1 ill Ittt( nliir Ihl. info (Hl» pg»*i 
k itOín<iĩ*<m( Itln dío đírt lí*", bno Bị^Ịr ẹaog phai 

I, , Iihtii |lr,b Nln MH khi Quý Ly đỉ íặl nb&iig 
mniii liọ liếng »ft tây 8 *iih tĩo r* 0 i địa tị lr ^8 
iliỊ, (l?t( ThuợnR-lit)*n« Nghệ-T^g l* ngửỂri 

II, 1,Ví anu vSii ra«i lốiig lin dùnfi 

iittÁi ilrm nm ng*. Rai một HẺm tbảnglhai nim 
I .a|. lu 11. Quaiig-lbAClniir bùy (1394) TóữỊ?ng- 
I mơ Iitịbc tùíy inộl người Hi) aọc hài Ihơ 
1 )'»% ỉ 

ĩT ti-u&i cH*p iế mư tầl? Dnộ"Tỡoa ^ 9 ® 
tìiềVt j «ũủa( 161, flứ II dữ mội Jí* 
ịịkii ^ihẳB đổi lỉn ?fco cuof ^ỸO b** íy-đ* 

Ui NiÌiệTữu^ 


n C«/Wí-IJI/ 

ĩrnỉig ÌÍ119 hữ^ Ẫích*qũỉ hềữ, 

Ẩn (in iUm íhtrợng Bạch~ké iáa] 

Khìtữ ỉttTữiỊg dĩ dính hiĩlhọ ơũng Jự, 

Bấi tại íUn đãu, tại hậu đồíi* 

^ u m ^ ^ Hỉ ^ 

Bi 9 m X ^ m m 

u -± E. 1Ẽ m ± 

^ ^ Kĩ m u ^ 

Hdỉi rị,, triết tự xim, cáng bỉểt Quỷ-Lj tĩỉ 
cirửp Iầ£ỏi< Vỉ Xỉch-chàỵ chĩ Qtiỷ-Ly, B^ch-kè 
cbĩ nvợDg-^boiũg Ngbậ-TũDg, (NgỉiẠ-lồũg dẶ 
olm Tấa-dỉa, tuòì GáJ, cbữ kbằu u với chữ 
xưoũg ^ ihếnh cbử 9. Ỹ bàỉ tha nỏì hìỆn thừi 
tbĩ cỉn cỏ Quỷ'Lj, &n căn ỈAn cả Nghệ-lửng, 
Vìịc bung yoag đẵ đinh TÌ SBU cảQg rữ« Nghệ- 
Tủng bìẽt yậy, càng lẵy [ầm Jo, nhUbg' thf lực 
đi Yững ĩkng rồi, khỏ hề chổng hhỉt lfỉn sai 
tb<7 yẽ, ỵẽ bức traob Từ phụt Chu-Cồng gỉủp 
Tbànb-Vvung, Hoãc^Quang giúp Chỉ€u‘Đé, Giũ 
Cát-Lượng giáp B^a*Cbua, Tò diẽn-Jnànb gìứp 
Cao^Tỏng, obo Qnj*Lj yử din rẳng: 

^ Khanh cũng nỉn giiỉp quứR gia nhn ỉbí ỉ 
fiễn tháng tư, iS hội thề xong, Np;hệ-rủng 
nhân tỉ^u TỜì Quỷ Ly yủo cn^íg phán rỉng: 

Binb.Chương ỉá chỗ họ thin. Phim vỉộc 
ỉớn ntrứe nhà, ÚỀÌH áy cho khanh cả, Nay td 8 
&tfớc đang «aj nhìỊỌtt uSm ỉại giA yíb' rồi, 



fíì) Qvr.Lĩ ** 

lilm quầ ẵòì rÔi, thi cỏ thỉ gítìp 

iril hhùnh Riủp; Wiag t&m thttừn^íigu tổi, thl 

kliHnh tự làm lẵj l 

quỷ-Lj liẽa cèì mủ, dập đlu khửc tẹp chĩ lèn 
gỉừl IbỀ rằagỉ 

^ Hạ Ihỉn khdag hCt ỉòQg hlt cứo gíiìp nhà 
Tut Ihí giới' tru đlt diệtl Và ngày tniởc Linh. 
Ạừữ Yuơng (tức BẺ-HghìSn) cú Lờng làm h«ỉp 
kĩiòng nhơ uy tinh Bệ-hạ. thi thằn đfi ngậm 
õơờt dưởi ăÍu còn đầu dnợc đỂn ngày nny. 
1 jĨu nầt thịt Un xương cũng chưÉ thè báo dỄn 

vnii nhốt. Dam đỉu cố ý gi khác. Xin ttí-hạ aoi 
aút lủng thân như thẽ, vầ chử quả ỉo xa viy. 

(Jiiỳ-Ly nòi thí c6t dế yẾn lõng Tị Tua già ftắp 
kỉ miíng l3, Đển thing chạp nám íy Ngbộ- 
'lữug mit, thọ 74 tuòi. 

Mu6q dẻ bè thoản đạtj Quỷ-Ly định dờĩ đo 
tAo An-tửn Thanh-hổa» Tháng giđng năm Đinh- 
iiVu Quang^Thái thử mười C13tl7) Quý-Ly sai 
lp|l-bộ Thương-thơ ĐỖ-TInh vào Thánh-hOa áo 
dụo, đắp thảnh đko ao, líp miỂn xB/md mang 
ịì\\fì \ỉì, tìẽn tháng mưới nám nhãn vua 
VmiOíi-TồLig đi jểt iấng yAn-sinh (Đỗng-triỄu), 
ị^iiy^Ly uềa bầt'ngự giả tién thiug vảo sỏng 
ỈOn kỉnh^do mởi. Bai cung uữ Ịà Trằa 
Cơ, IrầQ Ngọc-KiOm mOt ỉãn vứi ThuỌn. 
TAiig rỉng inieu dử ịịị ĩòi cO việc thokn đgt* 
(Jnỷ*L7 bìếỉ tỈD, líỉgi giỉt haỉ ouag nft tà hắ* 



« CỀÌÍmURỊ 

£LÍt cầ btỉ ogưửi ũgờ đỈQg miru là Mỉỉn-LẠnỉi 
LA-Hựp Yầ Lnựng-ổAg phu đạo hìíjện cồ^ũiig* 
Qaỷ^-Ly ,lịl aaỉ Hành-^hỉío Lirơng NgciỊẺụ- 
lỉmi đ6c suất rữ nhữDg địệR Thụy.chươQgi 
Tbién^RD, bắt dàn củc hạt Xừ-ỉíéiDi Nam-aảũh 
vẠà tài gạcb ngói gỗ ỉạt và TAj-dd. 

ThỉéD đA vào Tbanh-hửa r&ỉ, Qbỷ-L^r muĩỈD 
cưửp ngòi ngay, những nghiỆp dĩ đfi thễ vứỉ 
Nghệ-Tỏng, liỄn ngh! ra một cápb; lợi dnng tồn 
dạo sĩ Ngnyỉn-Ehánh vào cDDg tbnyít vna 
Thuận-Tống rẳng ỉ 

-• CÀnb tỉén n nbẫ, khác hta phàm trkn. 
Xỉột thảnh bin trỉỀQ chỉ mửỉ tỏn thỂr đậo PhAt* 
chưi cỏ ngảỉ náo theo cboi vởì cảc VJ cbán tỉẺn, 
Naỳ Bộ-bạ t6a quỷ d' ngòỉ cửu ngũ, mi khó 
Dbọc TÌ mnửn nghỉn vỉAc^ Cbi bâng IrayẼn 
Dgửĩ cho Đủng^cnngt rỉi đi tn lỉẺD ỉả bơn, 

Vua Thaận-Tồng nghe theo, Qnỷ-t-y HSa 
dựng cuũf Bẳo^thanh ở t&j nam nùỉ Đạỉ-ỉạỉ, 
rưửe vua ra ở đSy. Tháng ba nắm Mậu-dẳa 
(139ỈỈ), ban ra tở chỉễu nhvởng ngổỉ đạỉ lược 
rằng: 

4 Trẫm sờm hátn mộ trậđ giỗ chứ 

khàng cớ lòng ò chốn nhá vẳngt dửc b^c mà 
giữ ngôi caOt khó iòng kham /ĩồí, Buểng chỉ 
bệnh tim thĩiờ^ng cứ iaồn luôiĩt tá phưtrng hại 
ậến lóng xũ uầ ềhiiih írị, í&ỉ thì balí trưộỉộ, 



í/ũ QUĨ,Ly 9' 

Uiời Bít ịuị ỈAÌII đìa đẵ nghe eả, nén noy 
lìhĩr^íĩQ ĩigổit đí Mỉí đái ntn ữoàng-thái-tư 
Án lỉn n^đi pna, Có Phụ-ahính 7hái-iư Lề Qnỷ- 
Lị Iđặ ÍỊO oỉ QaSe-ỉb nhiíp'thinh, Trẫm tự /àm 
lítứi~thaợtig hgữgéi quăn Boàng-đí, ổn ehag 
ở cung Bko-thanh, cho tbéa lời ngagin thảa 
U»ớo. » 

liSUỊÍn văn chữ H4n ; 

^ a X A. ^ ử » s.s « £ tt s HẾ 

4 flt-5ỉ •& s » st rt » * ÍS. • # 

*. b/Ẹ A # á: E, «• 4 » II tì.a *ĩ*- 

nmsit.iR&a* ±%m & *.« * « 
ííit ír. a ® a. )K. 

c IrSm tạo mộ htt;eE phong, phi ttm hoÌBg 
■ Ẵc, bĩ đáe thiỉm vị, thựonBn khỉe kham. 

(I Uutíng tim t|t thừi t*e, t»B điên. thW chỉnh 
« giai ptiưong. Thệ ngỏn tại ao, thiỄn địa qnỷ 
t Ibần chi dĩ thinh. Kim đvong thiện vị, rĩ vĩnh 
, phi cơ. Hoàng Thái-tử An kht tàn đỂ vỊ. Pbn- 
, cWnh Thải-Sữ Lô Qnỷ-Ly. rĩ Qũ5c-tft nhi?p 
( chinh. Trim tự vi Thái-tliiiợng NgnyỀn qnin 
.Hoàng-đS. dttSng tí Bỉo-thanh cung, rl hải 
i nic ngnyện, > 

Kbl ty Thii-tft tnàì ba In&i, nlitn trãĩEn 
ngộl, atam hiít lậy* Qaí-ty bỉt Thtì-hặ» l|y 
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trvửc, TỉiAì>4ử bil ehttửe \ịỊ theữ> XoQ£ lỉ 
trayặa ngếit Quỹ>Ly iu xung là Kbảm đửc B«Dg 
Lỉệt đại YUơQgr mọi gỉỉỵ tờ ỉ>ẳiig đ@u là 
7 rnirg í Au í hượiìg thĩT sầnht Phụng \ Ai^p 
cAíiiA cũí giáo hộáng đí Ihánh cAỈ, hộm 

&y ỉồn ngọ khádb tũànb điện kình-đò, mửít 
đsí ySn các quan từ ngũ phằid gi6^ ỈẺUé Laì cho 
pbểp con giai con gki TUỈ chorỉ ỏr cửa Nam 
thánh iudt ngày âém đề mùng ỉề dăng qnang. 

Thnận-TOng đỉ IrnyỄQ ngOì ròỈỊ cũng khủng 
ò cung BẨo-lhanh nữa, rời ra ò Ngọc-thanh 
quan (nay Ihủộh ỉảog Đạm-thủy hayín Bửng- 
triềup Hỉỉ'(ĩirơũgJ. Tnảng tư oim aaU( 

<1Ỉ199)., Quỷ-Ly mật »ai Nộlptằm học ầỉQh ỉa 
Nguyỉn-Ctn dì Ibeo ra hkn, Thutn-Tộng hài: 

—. Mảy ra chỉu ta ỷ mudn lém glT 

Nguy€n*CllQ khOng n9 nói r5 TỈ cCng'khủng 
n& thi hành thủ đóạn. Quý-Ly bỉStp dưa thư 
cho NguySn-Cềũ rkngs 

t Nguyèa-qofin khdng cbGtf mảy phải cỈỊẾt 
thay I a 

NguySn-CÍn Tội đáng thnổc độc. Thuận-Tồng 
ùổng khững chỄỈ, ỉạì 'dAng nước dừa cho đoạn 
thực c6ng khừng chGt I Qaỹ>Ly hèn ani aa-kỵ 
thượng tưừng qiian PhậEpKhảpVĩah dẽn Ihẳt cô 
TbaẶQ-Tỡng, (Nén chủ í chỉnh Phạm &hả.YIah 
nAy bị rvi đỉn likn trong thang 1^, 7Ỉ dự vkc 



Hồ QVI.L1 » 

cuộc ầm tnnu giít Quý-Lỹ i hội thí lỉSB«lOBt 

như cbươQg lr6u đẵ thuật rõ.) 

Nẵm Cânh-Ibìn, KiẽmTân thử bd (1400) 
íiơ\ Tuỉẽu-đS ẢOt thảng hai, Quỷ-Ly bồ ThiỂu, 
đẽ xuổng lãm Đảo-Nỉnh đậí Ỹươag, Tà tư 3iưng 
làm vua.Thiếu.đế Jà cbản Dgoạỉ Quỹ-Ly nêa 
khỏQg bị giSt, Truởc khi chỉỉỉXỊ ỈSy Qgai Tầngt 
(Juj-Ly cửn giũ đủ hỉnh ỉhửc đẼ cha mỉt thti 
gian Tà âàì aau. Quỷ-Ly bẳt thỉỉu-BÍ tự ỷ 
trii^dn ngồL Rồi qaầQ thủư dâng Mèo xin tín 
từn. Quỷ-Ly giÂ Tờ từ rằng ỉ 

— Sắp chít ruSag đẫỉ rdỉt còn mịi mfiỉ náo 
trỏDg (hSy TiỈD-đS ử áaởì đỉtĩ 

tía lầD dảng bỉỈQ lỄn, Quý-Ly mdỉ tự lôn 
lAm Tua, đòi niên biện 14 ịhánh-SgtíyéRt đốỉ 
L^ì họ chỉnh tà H5 {trưửc TÍn giữ tbco bọ Lé)i 
đài tẺn nưửrc tả ĐạUNgu, lỉy cứ họ Hố tà đừng 
dữỉ Tua Ngu-Thnấn ngày truờt^ 

Cu6i năoi ỉy Qũỷ-Ly trnyỉn ngửi chỡ con tà 
llồ Hản- Thươhgr tự iưng ỉà Th4ỉ-thượng hoàng 
cùng gỉữ cblnh^ Hầa^Thvơng ]Ạp TỢ họ Trăn 
lầm HQàng-bậUr liy DỈOI aan Tảũ-tị (1401), Ikm 
ỉiKm đỉnniẺn hìịii Ttùện^Thủnh.Tuy nhiỀnmọi 
vỉCc TỈn dn Thái-tbượng boằag Qaỷ.Ly tàỉ 
quyẽt^ 

llấn.Thưưng aguyẺn tấ coa thứ Qnỷ.Ly, w 
tlA Ngny*ii.Ii4ng* Mf HÀa.ĩbiii»ng tà Raý.Nink 
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côitfĩ cbủa» CQQ gáỉ Trin Mlnb.Tóiỉgr cm gả{ 
Nghộ-Tồng vầ lá vợ gỏă Trĩn NbâQ.Vitih. Qiiỷ. 
Lyyên Hán-Tbwơrig lẵm tnu6ĩí ỉặp thay minh, 
nhưng c5n ŨỌ Nguyén-Trừng chưa dảm/quyểt, 
bèn ISy cáí ngbỉân đá ra CẬU đối cho Irừng 
rỉng : 

ítThử nhtt quy^ kỹ tbachỉ hữn thời ví vân 
a vi vũ rĩ nhuAn sỉnh dkn 

iầĩột nắm đả I(t hàụ, cá lác ìúm mây làm 
mưa dem hrới MÌnh dăn)* 

NgnyẽỉuTrừng ứng khầa đ6i ngay: 

a Gíả tam th6n tÌẼn tùng, tba nhM tác đSngt 
ấ tìc ỉưưng, rĩ phù xã tâc B. 

ỉẩ = -r í£r- 0 tìí ^ ÍỊè iỉỉ; 

iBa tấc gẽ Ihông ấỊỊt ngày ịau lảm cội làm 
xàt phò xã /da)* 

Qný-Ly b&n lập B&n-Thưưng vồ cử Ngnyèn- 
Trừng lảm Tả tưúrng quốc* 

1'hề ỉà ciỉ ngòi báu ỉhiâũg LiỀug của nhà Trắn 
nay đfi ỉà gia bỉo rìậng của hf Hb. cha vội 
truyẼn cho con đd mong giữ Ỉỉy ỉău dài* 

Nbư vẬy, Quỷ-Ly dả hoàn toàn tbỉng tb$ cả 
từ n.goàl binh thức đển bèn trong ý thửc* 
Nhưng mâ lai cũng là buớc dầu đường 
Ỉhỉỉt bạỉ vậy! 
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Thât~bạỉ 

Quỳ^Ly đS ỉruỵĨD Dgồì cho COQ I& Hảo^ 
ThircrniỊ^ Lẽn ỉảm \ÙBt việc đSu tỉ&n của Hán^ 
Tbữơng tà saỉ Sứ aang ụéỉ dốỉ vửỉ nbà Mình lả 
dửng dỗỉ họ Trặiì đl hết, xỉn ỉSy địa vị cĩằin 
ngoại quyền giữ mọi việc trổng nưởc, 

Nám Quy-mùit EhaLĐại n&m đfiu (140Í), nhân 
dịp Mìnb Tbanh-TỒ ỉdn Dgôỉt Bổn.Tbươag l^ỉ 
laai Sử aang vừng vá xỉn phong tưởc một tbỉ. 
'tbằnhi-TỐ sai Dưong-Bột dcm sỉc dv sang hỏi 
B&i-Thỉn VỀ phọ-lăo xem Cũn chản bọ TrÌD còn 
khởng và Hản-rhưừDg tbực hay giẫ, đỈQ phỉỉ 
XẤU tbực. Qũý.Ly bèn bắt mọi quan vỉtn pbv 
lão ỉàm một tờ trạnghòỉ J nbư ỉừi HAọ-Thvong 
sai Sử aang nói trnờc kia, rầì aaỉ đoản sứ>bộ 
nũa di theo đậ về Tằu. Yua Tbảnb-IỒ kbũng 
còn^ cờ g^ từ cb5j nữa, phải phong Hán*ThvớDg 
lÀm Ẩn.Nnm yuỐcJntrợr?^, tủc u.phiì c^ng.nhận 
TỈAn.Thitũmg lầm vna RDỞc Nam. 

Năm Giảp-tb&n (1404) thAoghaì, Sứ ũbả Mỉnh 
sang Iràcb b6ỉ vẽ VỈẬC .Chịịm^tbỀnh lái ỉrloh 



se CHỈĨta-TRỊ 

bọ H5 LĨd đSt Tà đẠì efng TO]« Ngayéu nSm 
troỏrc Bân/Ihttưtig sai Phạm Niĩxiỳén.Khối Bỉ, 
Mln đính Chíim. Chúa Chiêm dâng kaỉ tbởt 
voỉ đỉ cằũ hoSn binh* rhỉ ÌỆỈ đi tâu gĩaũ Ỷởl 
rhà Mình> Hân-Tbttg'ng pbảì kkỉÍEỊ Phan Hòa^ 
Phủ đem hai ỉbửt Vữì câa nguàrl Ghiém dảng 

lang cỗDg yaa TSu, Một mặt chữ con bo Hồ I 
Chĩnh đỉa ỉạì TỈS.bỊ yử đổDg chỉfn 1 huyền dt' 
phòng đitih nhan TỞỈ ợuán uhâ ,Mỉnh« 

Cừng năm ẩy, gỉa-QỖ nhà Trân Nguyên^Hay 
lỀ Trần.Ehangt trvớc kia Tào đỈDg TỞi ThiSu. 
Bảo Trỉn-Tồn (lem chương IX) chạy tr$n sang 
Lão-qná, r5ỉ do đưởng Vấn.Nam ỉẽn YẺp.Rmh, 
dầỉ lỂn là Trỉtn Tnién'Bình, ỉrả xưng ỉà con 
Nghệ-TôngT dSn tổ.cảo TÍfc Hản*TbươDg tiỂửi 
ughịch Tà đỗi trÉ< Tua Mỉnh ỉiỉn aai Ngự aử Lỷ, 
Eỹ sang dỉều.tra. Lỳ-Eỹ qua cửa 'quaoi ra doĩ 
giực bọn bạn tống phâi đi gffp .đườna không kị 
ngAy đỂm, Eịp^dỉn Sứ-quan/xem Két mọi bình 
tbể rồi Tề« Qụỷ.Ly iợ TỈịc tiết lộ khiến người 
đu&ỉ ỉbeo hẳt gĩết đi* Nhưng đuồỉ d^n Latig.sorn 
tbl Eỹ ậầ vưpt qu'á ngoài c5ì rỉi* L^^Eỹ yê» ỉản 
rũ tỉnh gian cỀa Hán-Tbương Tdỉ Tua Thỉnh-TS. 

Tbãng bai năm ít.dèn, Shaí.Đaỉ thủ ba (140)) 
nhà Minh tai Sứ tang đòỉ giỉ đít Nguyên ỉrửửọt 
kia; tbò^quan Tư-Mỉnh ỈA Hoàng QuỈDg*Tbành 
tấn Tửi Taa Minh Lộo^ch&n ờ btn Ằn-Nam ỉầ 
dfit eft oủa Is-Uiah, Nbầ Mmh đi aaỉ st Msf 
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MỘ QVĨIĨ 

fỉtt pbíi giẵ QnỷXy kh60|ĩ nỉĩỉỉe, Wfo nữf 
loi cử Sứ saDg^đòỉ^ Hán^ThỊrrrDg cử HoAng Hốí- 
Klicnh [âm Sử.giẵ cãi đí h^T.PjỊỊ^ị với Sử 
nhà Mỉnh. BỐÌ.Kòatỉb cít dất cộ Làu (1) Iti eẳ 
chỉa mươi nhăm Ihửư gỉả loỉ Ơgươi Tầư. Hốj-> 
Kiianb VỄ Hitih bị QiJỷ-L.y trách là đẵ giả Igỉ 
nliìlụ quá< QaỷXy lọl sai IhÃ.dâD ò đếy đáưb 
Íhu 5 c iộc gì$t các qoan nhÀ Mỉũb ra caMrỉ 
lít t’mơi ấy* 

rhảĩig bằy ttỉm íy, nhà Minh saỉ 13 hcận^gỉỉ 

N((iiyỄn-Toán aattgi. NgnTễo-Toẩĩỉ oửng ũỉ 
Imn 1« Neuyta.BAO, Từ-Cả, Ngữ^Ỷítí^^^^đỉu là 
ngiTƠĨ ViệLìĩam lấhữna nỉtt bểp gỉ 51 -tược Nghệ- 
'1 Ang cử lảm c5D|í*phlũá^ sang cổog vna ThẾi- 
'I nhâ Miob, PỊay Tbầnh-Tfi th?y 13 Dày am- 

nứi sông troDg nưởc, Dên cbo ví dế đử 
»1^1 tinh tbế. 

I hùng cbín, HAo-TbừơOẸ khỉỉn Tỉ fư Laag- 
Irniig Ik Pbam-Canh* Thùng-pbặn L-rn Quang- 

■.. ỉittig Tin cữnỊỊ ta. ỈSbi uinb gl& Pbyin- 

r«nh lai^ íĩhĩ cho Lưu Qoang-Bìnb vS. 

ílbng viíc ngOậí-gíao íÈhỏag được xong xndí, 
IIAII-íhưcrng vội vàng triặa tẶp ỈSt cỉ càc qựan 
Au pli 5 8ữ các ỉộ vd Kmb củng vơi oiũ quOD ơ 
Kmh bẠì-bop bàn bỉ nOn bũa hay DSu đảnh. 
1 ilv tỉ ca^c bộLngbi đâa tiền cảc quan ỉoj cap 

iiỉTa«o l^ĩ «hủ traag Kli«M-đfak 7 iộUBử, c9 lft« 

*9y Ibvậa ataiv T0y-ỉ*Df hayậd TAy-tiliar ilah Oaỉof 
'ềụ 



CHỊĩĩB-TRỊ 


ss 

ịoka quỉỉc trta Ueb*iử Vĩột-Htm. ll4ỉ*Bghi 
họp bA& không thiin htn ókẶl &&0. Cù ki|n:ửi 
đửng ỉẻD sin đảnh ISy Ib T Chồ- đề Tề 
Ị>nỉỉ 1«, Xrỉn-lỊkỉiủ »é ẠSe-gÌftHfỊ )à 
xin kàa, k4ỉ rtng : 

— Xin hỉy tậm Ỉi4«ỉ fkft4 ỳ uHfỉn củạ 
he?n qnAn đỉ. 

M^ĩ-n^hi kbỏng qnvgt 1-5 bì nàOt Ti tữởng 
qnCe Bồ Ngnyén-Trừpg luyấn ngOi^ rằng : 

— Tũi kỉiửũg «ớ đAáỉi< Cbl vẹr dán khồng 
Íb4e thửi 1 

Lcri nài $J rỉt hợp vửĩ Jtnỷ-Lỵ^ ỉỉy 

cảỉ h4p cho Ngayũn-Trỉrng. 

ừ bỀíỉ Tfia, Trầa Thiỉn^Bỉnb v&n bSr aửe 
vẠn-đửng, tỉa vởỉ TUA Uỉnh ri&g : 

» ĐòDg‘^d|ì bọ TrSn chỉ còn nột qilnh tôỉ, 
T^ỉ T^i gỉ(c Uòi ỉbà khếnặ độỉ gỉởỉ chbng. Củì 
xin rộng mSr sản qiiAn^ rầ eaỉ GiArì đánỉi.*É 

Vtis NÌÌDh 'chnỈQ y. Tháng tii nãm Bỉnh-tu^ị 
TDa Minh »ii Đ6c'tffửQg là ỉl HAn-Qnan, 
HoAng-Trmng sm oỉn Itghỉn qn&n dua Trỉn 
ThìdẪ»-BLnh Tk nưởữ. Bảtt-Qutũ Ậiu địs dầu 
Ị^iáp gíửỉ.dỏn^ qaÌD ỉậi khdng đi n&a. Uột minh 
Hoihg-TrỊiĩ^ỉ tiSa ổáọh cửa Sâm-Xâuh* QuấEi 
Hữ thua. H&ỉ-ỉaửng Pham Ngnyẻn^Rbửl, Cbu 
lỉInh-Trnng día tử írặn* Lủc Ay gặp TbAnh dựp 
lịuStn. TtỊỜng tt Hò-Vín (Xừc THln-VÌn, Qưỷ^ríĩ 



fíồ QOÝ-I.y n 

eba hẹ ỈA tfr VS-tio dltt qnta iậạ, đảsb 
^Uầỉt UTnh If«ằits-Tran|r tfệD thl kbốnf 

4lcíi siỉ. nứs (rín YÌ, NỈHriif bâÌ tvửDg 
7>liỉ-^Brab 41 Đ^ktt mít 15 I Ohl-ỉlBS từ 
tnréũỉ lẩmh khỗtif; tiểu Tầ đư^c. n*éo^ 

Truni! kkũ s«ỉ Qvau-T íThảy Ihníỉp trong 
4ộí) G*o CỈ«h-ChỉỂn dOT thĩT gĩỉi tSng Trăn 
Thíẳm-llnh satiỉ <ĩuftQ Nam, troặg thư DÓỈ rỗ I 
ThUm-Bỉũh nểì là «btDh too vvn và 

nÍT) 4v^« vl 4í đÍQ dầtt cũng c4 agttừt 

hơ^ní? ửaií điy, Tbữ mA íừ Vhí Tào nư^o, không 
»41 ngưỉrE nU thoftj rữ ráng lầ hư nguy, Nay 
ttri đon Thỉềto^BlQb fỉan nộp, aỉo phửng ^An. 
abo' ra cỉ^a ỉt a, 

RA-Sq btng I4ngcho Aỉĩnh ra ữé) TỈ đtm 
Thĩém-Bình v8 dâng công. Hản-Thưorag ỉrnykn 
cham Thĩêm-Binh, Thưing mọi người ctìtng, 
hrửa đín l*n ha tư, Rííng vì khỏng hịị 

lù Hếỉing^rrling đem t 8. chỉ thư^ng^ hai fư. Các 
auan Tắn yậ ấủng bỉĩ^u ũửng đèn giả khủng 
ubka/ 

Hàn-Tbưưng đl glkt đưực ThỉẾ«-Bình rỄlt 
IMti cử fuan Án pbỉ.aử Tam OKiDg ỉầ Tiàn 
Caatì-Tức lản ChảBb-.aử, Aỉ-Cbân Tkửng-phán 
Uâi Tá-fbn ỉàn fh4-aé, Tỉiỉềm.Bbán Tirông- 
'l^lảnj 4 ng ar. iầDg Hbầ ICỈih hìịũ b«tfh t 4 
^hk lW|ift-Koìi YÌà ỉlh tb4ttf «iaf 



tos cntĩiS-TnỊ 

nb* efl. mà MiBb đoéo Sử-b« ty l«i, kbộng 

«ho TỈ.. 

BIỄt quằn stỉnli thua mộl lầD^ tit phiền lại 
lầng, HảD-ThuơBg liSn hạ lệnh những người c6 
phầm-ỉưỚQ phải chiên mộ những kê tr6n trảnh 
lộp thảnh thử quẳn^íỉũug hãĩìy đặl chứo^ Thiên- 

Đ&ckhộ đÈ eai quản, lạỉ hịi gíBttg ỗr bừ 
phla nam iBiỉg tíhị-hà liền sníít ho^n trăm đặniir 
Mọi tửa bS lèng sỏng đ(i»*hạ chông-chi- Lại sai 
dân tủũ lộ tíẳc-giang, Tam đóri phải đựng nhà 
cửa è Phưng chậ h& hoang trẻn nam-ngạn aBng 
c&ì, đldụỉỄimchS tháo Ịại. 

Quả như Hốn-Thưưng dự-ph^ững, IMng chln 
aftm ắy, Tua Minh cho dạí đội bịnh mtí aang 
dấnh mmàQ la. trưửc kìa nghe It hoạn-gii 
KgữySn^Toám nỏi nưửc ta giằn thịnh, Tua Minh 
đft củ ỷ muến Ity nttdc ta^ Kịp dín khi Hản 
Thưong lfn ttggí. ngưèri Minh lại trách hối luốn 
á« tim cờ gỉíy hinh, ĐISn lủc Hản-Thương giết 
Thièm-Binh, Tua Mikh hèn qujẾt chi tiến dảnhi 
oè Thành Qulíc-C6ag Chn-Nặng lảm dại tưởngt 
Tân Ihầnh-hằu Trương-Php, TẠy-Bình hlu MỘI^ 
Thạnh llm Tấ-hto Phò-tưởng, Phong-think 
hần Lỹ^-Bẳi, Y4n-d«ưpg Mầ Ttằn-Hhc lầ» Tà 
htĩi Tham t»dn|, ahìa qiấn ỉàm hai dạo, hệt 
Bgảj đlu tỉCn. 

Khi qnln Minh dSn Long-ihấm» tw Bẹì^Mỉĩặ 
Chu-Sĩng chểt, Ph6-ftftt>g Tnnmí-PhíU tót tìiiT 
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tfâ 

IruaDg-^hẸ Ika f ttÌB 4i tử Bta^Ị-TaèBậ Qaiạg' 

Tây tJ^n sang đáùh lỉy ũửa Đa-ỈQjt iứữ cửft 
Nam qoan báj giở rồi xỉỂn sang phía TầT^BỈs, 
Xuửỉ tbẳng vỉ mé aỏũg CỀÃ. Còn đạo qnần của 
l'â Phở-tvửag Mộc-'^4ntầ tử V&Q^nam thao 
đirửng MữDg^Tự sang-dánb cửa Phi ìệuht (may 
củ tl thnộc ha-Giang) rềỉ tiíQ tblmị aoQng aững 
Thao, cỉ hai đạo quủm bop ỉụi ỳ BACh-hạc, 
đòng đbn ờ bờ shng phla bfte> 

Đnợc tỉa bảOt B5 HÂn-Thnong ỉììn cử Tả- 
tưứngqaSc Hb Ngnyân-Trửạgt đẹi-tvờng HỈ|0S 
đem cì qaAm thủy bộ ỈỀn chốni quAa Mỉah, giừ 
thỉnh 9a-Đaag ái cán qiiân đích. Chđ th*nh 
Ba-6ang nảy ủÒD. ả1 liỉn tỉẽp è pbỉa mam sỨDg 
Thaũ vA aửiig.Cáì^ ỉai cỏ cừ cỉm ngấD ỳ gỉ#a 
nếữg, thuyền bè khống đi lại được, qata Hồ giữ 
ttky có ý đợỉ quân Minh mặi mỆt rhì mởỉ đánh* 
QuAn Minh bị ngbẽn khửng tìỉn đorợc, 

Lủc mờì vảo nưdc ta, tường Minh dỉ ehnyết 
bỉng trnyỀa hịch khỉp mọi nơỉ, kẼ tộì bợ Hồ 
vA phao-ngủn nóĩ qoAn Tân sang lập áòDg dSi 
\\]iế Irỉtn vả cứo dân gỉan khồì khò^sồt Khỉ ẩy 
L rưưna Phu ỉại viSt bịch Tếo những mảnh ván 
liủ xtiỗũg aỏng cho trủi xuỏì. QdAn aĩ Việt-Nam 
liAt dược, ahiầa ngưối nỂn lửng, khủng cử chỉ 
iiAnh nCra^ Miy người Tùng Nam-đảcb, Chi*ỉỉnh 
(10 Hải.dDơDg) ỈÀ Hạc-Bịcb, Mạo-Thầy, Mạc- 
VlEa (cháu ĩr«iỉf Mậo &bh"Ghi) yậ Ngúyễa* 



iOi CMÍĩịtí-ltU 

mrnếrn, M Und ầẹ M, ấề IbM 

Uìiỉli ớá, Tní#ng-^k^ **1»| nhỊtag ỊISV9Ì 

TÌ th»kni %1AH ÌTtềe, 

Khừ đó, quản Uinh bỉtt rầ nộỉ tỈDh f nin nh. 
Mộa-ThạBh \ịặn bầú TỞỈ ỉ'rư«rQj2..Pbn rhiigỉ 
Hội nwit qiỉâiỉ Ản-nam đdn ẩÒD^ dỉ« bè 
i6ag, Hgãn quia khủng sang đtrợc. Chĩ ũkn 
thảnh Đa.ban^^ u cử bii eâl rông Tằ pbỉng oỏ 
IhÈ đỏog ^q■tlẳn dnợc* Tnv thành cao Jtìj nlB, 
Bhưng ta cò chiến nến đảnb tlt u lly 
đứợc. 

Trương-rhn n^>btt thnOp bèn hạ lệnh rMg: 

^ Qaản feia trống cậy ờ Ih«nb nàTí mà it 
lẠp cỏng căng ò tríiữ đảnh nàj. Ai léQ đnợc 
trnửc, ìừc khãc ỉbtrârng to ngaỵ* 

Rồi ngay dâm hũm Sy đ6t ỉửa, 'tb&ì lù rà ìhm 
hiặn^ Trnơng-Phụ dem B5c*ttíobg Hoâng/Í rang 
i đánh mjặt Tâj-bầc, Mộc-Xhạnh dom đbc^tnửng 
Trỉa-dnệ dủnh mặt 'bđng-nam, hái bén củng 
đánh, tấỵ thang ỉrđn thê <ỉco mAỵj áp vấo IbầDh 
tnà lẺĐ. QnAn Rữ dicb khổng ndiỉ phâỉ Inỉ T&o 
giữ tbành, aáug hòm aau, dáo ibÀnh cho roi ra 
đ^nh. Qiỉầo Minh' rỉ tư tử trừm ỈỊỈQ ntỉựa cho 
loog ráọ Tk dầLLg rhtiỂ thín co bẫn vao hSníí 
iấm, íỌi sợ CU4J vao. qoá iíiũii L.OỮ AHU 
Chạy ò rao Ihatiíi, Tbíỉiuh v‘5, Mọi quẺh áÔD ơ 
rio ahng ãềm toii cà. faAii phỉi chạy Inì ri 



hồ Qfcỷ-£y lua 

^ĩk U«&Dg-gỉần|[, {iửe lâ khấc >&iig Hỗufỉ-ỉiả 

tbnộc Nain-9ẫQ£ Kả-aam n|Ịày ÌQỈI^X Umỉi 

thừa ihĩ idánhi trần lítốag t^ìng Cáỉ, đ6ị aạc^ 
cừt đda ỉĩ^ lòi tĩSu Ihỉảị vl 4ấj B6ng>dò (ỉỉầ'‘ 
nộỉ), lọn Trữ(>^aii-Pằiự tíũầ trử lương tbực, dặt 
quan iầnĩ Yiậa, cbiAu tệ^ ỉưu dtUr ỉầoi kâ 6 ỉ ấn* 
dằì. 

QiAm Minh tbắvằị ỉrậa nAy Tấữ Ibảnt; mưửl 
haJ, Qii tbáng ba ĩịầm iau, lỉnb-bợ: (14Ữ7>| tỉ 
ịiũó-ttrửni nhầ lĩin^h ỉa Mộũ-thẠnb hỉst Hồ 
NiỉBỵSn^TrỂriig đởng quAn ở Htàng-giang, bin 
ilCỊn tbảy Lụa CÙE^ tiẽn đến adầg bỉộc^pbỀD (ỗr 

Lẩng Mọc -pitAm kiiyộn Pbủ - amjèn tỉềp TỠi 
lloàng-glanii!) hặ ir^i ^ bai btn sống. 

Trừog đem 3411 cbi^c tbnyỉn ra ^ấnti, bị qnàn 
MộCnTỉiạnb buL bèiỉ bở đáub np Laỉ. NgaỵồD- 
'rrừngHma cbạy TỄ cửa Muộn-bồi (tunộc huỵện 
Iìi»o-tbủ^ Ịínb Nam-dinh), Bây itạỉ lưửuvg 
ỉlKu Hồ ỉii Hd/Đâi Hb-Sạ bị Ihua ò bèn Biuh- 
ỉban (ỏ TrẶìi^xH huyện Ctri-liQÌi. Hảí-dnong/ 
cŨEig bò cbạỵ aề NiTu4a-bảị^ hơp lực tặi dÃo 
ỈIAO đSp Lũy, ỉnan bằ giữ lÂu. Sực qụân Minb 
ỈI ^{1 đẼn^ Lạỉ nỏ cbậj ra gỉor cưa bỉ Bựỉ..an 
ụhuộc pbà N^íbĩa-hưng bây giok Lnc 3y Jạl oở 
hi.Lrung Trầa Quaag.Cbỉỉ Triiag-tbư ỈẬnh Trần 
7^^.'.Liền, cùng roì người 3Ờ t^r Kiẽn^bựng (nay 
J|| NghĩdJỉưng} ìk NgDjỉ« NQật.E.ỈẺn, Lụ rỉảng 

itit qu«a XrÌD-pbà. rội tbeo Éầag gaAỉỉ Mỉa(h. 


aMiíệềt^Titi 


Ui 

ỈM te fte ỉầah qte m â6i \^y ẵếnh Dte 
«iiổt ngỉ/ ửửiỊi, Khvng rftĩ ▼! mưft nỈDg tìĩp 
loữa, qQ&Q Minh bỉ bệob thSp khỉ ử Mtiộũ-hâi, 
cbflỉ nhiều phAi ỉiii YÍ đòTìg ỗf bÍTi HảTH-ỉử (thuộtt 
Htrng-yỄn), H5 Njĩnyín.TrừnjỊ lĩin đĩ rwửc Qúỹ- 
Ly và HAn-Thưorng it TtyAỒ ra, lậi-tiíu qn&n 
Ỉ%D đỏng ờ HoẺna^gỉatỉg đè cbỗng giQ* vởỉ quản 
Minh, 

Qaftn Mỉub jẺn nghĩ khủng ^knh dỉ đợi q^ân 
Hb phản cồng Quỉ chìềti, Nguyền.Trừng. Hồ- 
Bỗ, ĐỖ.MSq tại thia quân íhủy bỗ từ HoÀng. 
giạng iiSn lẽn "tánh b^n Hàm-tử. Hd-âạ, TrSn. 
Đĩ'ifa dèm đạo quằn hòf bẾn Nam Ị 0Ỗ Nhâu* 
Giãũ3,* t răn K'ií^-Trang đem đao quán bờ bèn 
fìảc« Bỗ-Mãn^ Hd-^ỉn đem thủy quãu. Tlĩt c£ 
gồm 7 vạti quản, nổỉ phnd ỈBn 21 vạn, dền tíSn 
tbằog ầỉn Hàm-tử; chỉĩn thuyền ỉíỉn nhau áầị 
«n6t hon miroì. dậm, ngang dặc kín sòng, Quần 
Mỉnỉi đặt phục bình, rồi dử aho vào sầu, mới 
đem hai m$t tbủr b6 dknh sổng lại, Quán bộ 
bân Hâ không dịch nũí, bò chạy c&, ỉại bị qúAu 
phục đánh bẠt lèn, pháii thỉ phải hàng giặc, 
phần tbì nhì; xuỔQg sổng chSt đt]$ỉ h£t, cỏn 
thủ; quán chạ; thoát, nhung bao nhiểu ỉhnyỄn 
Ỉưoiỉg dẳm măt câ. Lhc quản Hd- Sa 
cừn ở san, biSt có phục bỉnbỉ khâug íĩhịn tỉ^n 
tda, Hồ'Vẫn sai Qgvởỉ ỉặi ỉràch, Hồ-Sạ Uf ỉìén 
‘ịo đSo bị ỉboa oii Qttto Minh tMng lr(ii, bỉt 



àế los 

dHỢ« An.phỉ lè lA Hgtt^im. ]iỵ>Qim. 

Hy-Chti chủi Trir<ni{i-Phi It ẽlic rf9, 1)1 Phi 
gỉít chếL 

Hồ Qttỷ-Lj TÌ H5 Hẩti-Tbvcrog đ^Bi liỄH Ihvộe 
chíy ra>Ề ròi lui rề ThềũhMầ, rtiảĩis Itr, 
quỉti Mình ÍQỈỈ kịp đln Lội-gitiiff (lửc pháa 
lưa iỏue MS). qạ&a na kbững đếah mử tun. 
Tưúr^g Hò là Ngny^Tkửo thlj thí Bgny oftp lim 
xÌDYứi eha ion bẹ Hố rỉbg; 

Nư4re ềl Btlt rdi f LAm 6ag Yua khửDi ũén 
chsi r\ taj agvừt. Xitỉ Bệ-hạ đốt đi là hơn I 

Quỹ-Ly gỉặn bẮỈ NgQj-Tbứo cbétt đú 

rồi cány rầo NghẠ,aa, 

Tt Ũ0ạ nhở rftog Ngíy-Thứe ầừ một TÍD ỉlikD 
nhilu mưa mẹO) áữọ^ Háu-Thưững trọng 4ing 
văn vl rời Ngưy-Trưag đời Đưlrũg, úẻn #0 
bọ tầ Ngụy, Ch* Ngaj-1h*c Tốn họ Hềng, ỉà 
Thái' học sinh đừi Trầp, Dgườí Chí-Unh, ỉộ 
Naiii->iách« 

Trương,Phự hilt Quỷ-Ly chạy vào Nghệ-an, 
hèn cùng lỉ phó-tưửng Mac-Thgáh trín 
quẩn đi đường cạn, ụì ềuị Lỉễn-Tbầng đem 
quÊn thAy lỉỄn theo đưừng bỉ đaôỉ theo, ThẾng 
nAĩn (14Ũ7) Qaỷ-Ly vả Hán-Thưog đển cửâ bề 
Eĩỹ-la (twy Uiuộe hnyộn Kỷ-anh Ngbộ-an), eủ 
pha ỉẵoTa yít kỉín lỂD rống: 

— Xứ nửy tẾn là CơAê Q trỄn lạì cỏ núi 

^ 6ly Ih OỂÌ dỉầm cbÌĐf lếĩxhf 



ịOO CBÌaH-ĨKị 

ỈỂM dU taa thờ iứit lại \ C9-ỈỦ tầ 

thòỉhợ Lề, ThiầD-Cằm ú ^ìời bắt). 

Quỷ-Ly giẠu. chém iít «ố các phụ Ỉfl9. ít lâu 
qu&D UÌDb haỉ mặt cừng đuồ> đến nơi* LiSu^ 
Thíng bắt được QuJ-Ly nủi TbiỀn-cầuí. Ngày 
bòtn a«u blỉ đư<?rc Hán'Thương vửi con là 
VIitỊtt ò aài Cao-vợag (ííũnẹ Ibiiộc huyện Kỹ- 
aab). Htm tườág-qii5e \k Quy-1 J, em ruội Quỹ- 
Lj» c4af Tứi con La Phaa-í riiag Đỏ Vó-Cũn* 
Tẩ N|iijéa> Trừng, tưỡng-qnần tỉb- 

Fh«m Lvc-lai, Ngn^ều Ngận-Quaag, Boàn_ 
Klck ềền Lầtt .ỉưựt bị bat. Cởn dư đáng tà TrSn 
NbẠt-Chì4i» Nguyễn Pbỉ-Cbanh, Ngiijln-Cằa, 
Đd-Mãn, dều đả hà đi háng ULnb từ trirửc. Chỉ 
eó HÀQh-S.hjÌQ Hữu thám-tri cbỉnh-iự Ngữ-UiÌQ 
Yã ^íỉb-^Bìỉu giữ chửc Trực-^ỉrưừngỉ khửng chịtt 
ntiục đ&m dần xuỗng nước chSt^ Vợ Ngỏ^Miỉa 
iầ Ngnĩln-tbị cững cbSt ỉhco* 

Xkl ra hai cha con Hò Quỷ-Ly chạy vào 
Ngb$-^a lá có ý maỗa dựa váo ỉực ỉnợDg ở 
Rủa-ehàd và lộ Thăng-hơa .đề mưa khỏỉ pbục* 
Ngnyện Dặạt trưởe, Hán-Thương đS cữ Hoảng 
HM'Khạab vảo ỉàm TayỀn dỷ-sứ lo Thảng-hoa, 
và tì*i tri^chiu Đặng-Tit, ^í>am Thí-Cáng ỉàm 
thủ-tic, Tẫt vOn cay cứng ghen ghét T<iri ỉĩgaySỉi- 
hề giữ cb^c Chỉu-phỉỉa ờ. đáy. Hợ Hd Ihna 
chay» ỉỉìn dưt iâc Lhư VÀO phong Ch^-tna-B& 
đả*Da Idc Ky hỉtn đữơQg cai-lrị haỉ ebầui 



íiồ QVì-Li' 167 

Ngbĩa lầm ĩhềng-hữữ qaận-vìtững ựt chiỄạ dụ 
dấa CbÌÍĐi. moug làm cán viỆn. CỉiS-iua-nA 43- 
D* li «*I| cbA« Cbitm Bong-Niia, bị tvởog 
U-Khii 4 hÌì ekng em ĩnpẬn ahá Trln' 
Nghệ-Tíng plionfl lám Hikô-éhinli hẵn; nam 
Vbỉn ngọ (NB2J Ui đnerc Hí H4B-Thư<wig gia 
pb*ij Ikm cft-!ữy Tb«írag-ítSii, |ift haỉ cfai% 
Tw CffkTa, Hin.ThMag 1«! »i Baàag fUi- 
Khank pkỉi <•» di-dln ri IhMln t ầỈj giM 
•h* Cbin-pbán Nnoỵln-ư 41 eika TỈ^n, BSl- 
EhaDb 4Ỉ1I 4Su ẩi khữag n4’ T#. L*i gặp Ido 
qBỈạ Chlèm Mo ềlm iMQb e»*p l«ì 44t ci, 4i. 
dân lọr ehgy tan cá. ỉi6i-Kh«Bh bỉ tr3o rĩ HỊo- 
cl)âi, Sặng-TI(, Ngãjíu-Lí eãng dín qaÀìi 
thủy b6 TỈ Ibao. Ch! c4n cử Itoột mĩiili Chỉ-ma- 
tiA dB-na chòag tía qnân Chìioi, thĩ cđ 7 ^ 
1j| qnẢn Cbỉém giết ẽhíl. Ngoyiii-Lỗ réi Sflii^ 
Tăt đánh nbau bon Bgt Ibấog. Lị ihna «faạỵ 
ihao-ChHm-thànấ, Quan cuem «7 lại Ihãng- 
hoa rềi, lại ri« ea*p Hửa-cba«. NgvM Ãìlnh 
dẽn. Ui aè Bặng-Tlt ũ« BạMri-ciitn HÕt-etaãn 
dS ngan chăng qnầa Chỉtm. OhiíM-tliành bĩt 
Ui dẫa qnàa rl. l’#t aai ogoOi gi3i H8i- 

liianh ri Bíe. Bi 4tn eia bt Ban-thaì (bay lA 
riM Hội-thòng), Híi-Ktiauh tỊỵ TỈn chít. Trũỡng- 
rjiu láy đỉg 4«(n rầ bén Ặ ckợ Súag-đtĩ 
Thang aá.B, ogudi Minh ebia Bv«e TUt-Nsa 
1« ra lầBi qn«Q linyệa, dặt M ty: íy iU-eAf Airp. 



ii^ữiìệỀ^iỉtí 


lữt 

ij Wiiầũ^ựíặếii ếở-chá^Ééiị VỀ 

đi»-iổ^ií, ũử Đd>đ6c Ll-Nqàị íỉfi \j Đổ-cbl hnỵ- 
■é, Thn-ợtiỉỉ-ỉhv QữàDỂ-^PhAc kíỉm quần c& bftì 
tỵ SỔ-phẺnh Ảq.iỉL Tba tbuỂ cbo dân ba uỉm., 

Ciag tronjt kboảng ihkng Ịỵ, TiuữDg-Ptaự 
khỉl^ Boầnầ>lằÌi tữởiíg.qịìẤũ. Ld-Lăn, Đử-đÒỀ 
tbìỀm «? Lila-Tkẵog gìỉi tù Qii^-Lj TỞỈ cqn ỉà 
HầB-Tbvơn^, Ngnjến-Trừnf, Triệk, Vềng, tìkHữ 
lÀ ỉlbil, Lỗ, PhậDii em lầ Qaỷ-Tỷ, con Tỷ lả 
Vò-Cftiiý ttrýng^qnấn Hd-ũt, Boằn-kich, Hàdỉi- 
Ehiln ^gnyía Ngạn-Qaaugr LẾ Cinb-Eỷ Tề 
Eỉm-lăDg dAn| Iiịp< Tnt Tbầnỉi-tft nbầ Minb 
ngụ ebỉiib dĩỆAp nbịn ỈA, hỏỉ Quỷ^Ly rỉụg: 

— Gilt THA cndp nirửt, tht ỉầ đạo bầy tôi 
pbảỉ kbdng? 

Qnỷ-^Lỷ khdng dáp đữ 7 C. Yna Mỉnb bèn ohn 
giàm eỉ Tằo ngoo, chĩ tb« obo QOD lã TrÀng, 
cháu là Hhuíi. Vã sau Qhỷ-Ly đtrợt ;.ha ra, ph&ỉ 
đi làm Hũh tuần ỉr Quỉng-tấy, Hỗ Nguyén-Trừag 
gỉỏì ỉàm bĩnh khi, flhễ Tũ sùng đem tiCni đtrực 
cất lẽâ. lầm quan, ỉàm đỉn G&ng-bA tí thi-ỉang 
Tỉ cỏ soạn ra tập sáob iVctm Óag iĩtộỉtgJạCt còa 
ỉroyền 4ỉn Bgầy nay. 

NgAy DSTỉ xét lại đừỉ hoạt dộQg ta thẵy; 

Bỉỉ Quỷ^Ly bưởc vèo trưỜDg chỉnb trị từ nám 
T&n-hợì (1^7 t)i d(a nãm Đình-mẴo giữ 

cbìi^c BỈDg-bÌnỉi Cbmrng-sự đtrợo ĩAm to&Q 



m 


ĨỊỒ qu-LT 

qa;ỈQ trị Tầ bầali động; thị đítí nSm Ctnh* 
(bla(140ữ) Qaỷ’Ly bỗ TbỉỈQ^đề tự xưag lâtn 
vna, cq6ì nám lạỉ nhưbog ng0j cho con Hán- 
Tbvcrng và J4n tàm Tbảỉ ỉbượĐg^boỉngỉ N&m 
Sinh-hợì (1407) oba con Quỹ-Ly bỉ bh gỉỉi 
về Tfia* ^ 

Tỉnb Tũ H5 Quỷ-Lỵ đỉ dự vào ohỉoh trị mứừĩ 
iẶụ năiBt giữ chỉnb quyèa mnửi ba năm, vA 
Lãm vua đuợc 7 năm. 

Trử sự tbắng ỉọi d| dỉì ỉủc ban áhvtt nbữ ta ỵ 
dẵ tbỉy ỉrÊn kìát CÒQ tbỉ pbàị pbỉ mSt bao 
nbìỀn ỉám cơ Kỉ nỉừ 'đỄ taũ ra nbững qnySn 
bìSn táo bạo và độc đoản, ỉỉồ Qnỷ^Ly ITỞĨ trank 
đffợũ cbỉSc Qgaỉ vtng đế thì ná lại aap đ& tb«d 
ngay vửi bao sự ngbìịp tma ỈÀnh trOng mội tbừi 
gian ngỉn afàì. 

Bồ Qnỉ-Ly đỉ trèo eao VÀ ạgl đan, Nbà cbỉníi 
Kị Sj áầ iìm ỉỉiSy con dvửng tblng, ròì lệí ẩì 
Lỉm phii cop ểvtíDg bạỉ; ^gbVa lá Qaỷ.Lỵ 4fi 
tự gáy ỈĨJ tbất bại ĩầ k4o ei dần tộc Tiệt-Ka» 
vửo vèng né ỉệ. 



Nguyên-nhdn tĩiàt-h^ị 

Từ Baột íihửc qa^n bầm trmníĩ cutig 
h5iis*bẩch trền dản ehlnh-trỊ, ohỉlm 
tàm ehtìa mộ* Bttỏíí;. i^Sí lại bị nvửcngo^Ị 
tbiia, bị bít. phỉi đằy lảm llPh thii. eải 
nũt chlDh-kbẾch bọ Hồ kề ctìng đỉLnặị * * 

rít mựti. Tà b»ơ cỏng-trinh gAy dụng 
íb® dồag niíỏ^c cbầy xuôi, Nbưng cải 
tùnb ẵy đâu củ pbài là ngỉii^EihíẾỉt, 

■ự tbắng-lọi trui'c ki«, nò pb4t cú Dhĩồu * 

nbàa B*y néa. ^ 


NgnỵÈn-nhâ-u rhứ nbSt mà hiín-titiiéa 
^ mủ ai ai cũng nhận tbSy và n^tiỄu ^ 

líy ỉkm eăm tức, — iđ lự ĩikữpg ngứ^ị 
Smm t6‘Chẵp đi ritởe nộựửí Miĩìh váó ** 

quan nbỂr Minb, ngbt ỉờĩ lũ^ .hoỊH gíỉ ^ 

Toin dẵ c6 ỷ ma5n ltj ntkèCr u từ " 

tiện dược Tràu-KUang tửc Trằn TbìmJ' f 

Í ' _ ^'Blnh 

n thiít kẠn XÌĐ đcm qnin mang ềÌỆ^ ^ 

mởi qayổt cbỉ tỉ<a qnầD. Bttig aỉ/S 
ỉảirg Kĩíỉwflrt, ỉựỉ^ Ỵị^ ^ 


Tum Tần 

củ 0fai Ba 



1IỈ 


CHÍSHĨRỊ 


niiẠn ìknỳc Hồng-chếu fnay về Bâi-dương) u 
tỳ^tưỞQg của Vũ*Ti?t hỄĐ Trần KỉiÈl-Chân cũng 
chín sang Tâti ỉần lén đín Kím-lăng, tự xa-ag 
&ãf ỈOÍ trĩing nghĩữ thầu dâng bứe thix 

Cầu cúu lẻn vua TbàDti*lô, lời Jẽ r&t tầỔDg-thiẽt 
đạỉ ìvrọc nhu sau : 

Cha ông tôi đầu tó/n quàn đại-phB gitt chitíht 
chít ai piệc mrờCt mẹ tôỉ cũng cồ họ gần Bới 
BÌtà Trìirìị cho nến Ịhuở nhá, fổí đữợc vào. hău 
qti6c<vươn§, qĩiũÁ đẾn Itgũ-^phầm. Sũu thcọ tàm 
iỳ-íít&ng ^0 Vũ-ĩiít iàũ 7 rặn Khảĩ-Chứn, 
Cữổi năm Hòng-VỀ, Khát-Chàn đi gĩẹp giặc ở 
ĐốtiQ^hài^ mà rka con tộc ihền HỀ Quỳ.Ly ỷUi 
tháo Him nqồi, tán hại irungAvơng. ki &f JÍỂÍ 
ọA họ kỉ có írđm ngrới. Anh cm vợ con 

tối cũng bị giỉt hạỉ, Họ ÌQi sai ngaời bất tõit 
định gi^t đi ư&p muối, tôi phất bỏ ỌNÔn chạy 
xa, ân hẫp hang nủi, chỉ mong dín âược càa 
Khuyít rSỈ hầy ggtì ruột* Dàn dà đin aửi nám 
nũỊỊ, mởỉ được thíg hóng mặt giới* TỒI trùm 
nghĩ rằng: Qtỉộ-Lg tầ cmn vtln Cổ Sinh ĨKỢC 
Sứ Lễ ỢựÍc-Jíq<j. đới đời ihờ nhà Trần^ âiKợg 
nhờ sàng pírK 'a' ThứBng cũng 

ểệi vn dùítg vào chức trọng, bìog nhỹi đán đất 
chU irầ Rèn kẻ thùàn-dềạL thay họ dịi Mn, ỉấũ 
ngéi đặt hiỂiĩ, hhổ/tíí ÌffnAJĩtíinh Trĩìu, AcAíến^ 
Trung thần Itĩornù íĩĩ phoi nhờc ỳc dữu tònẹ^chị 
mong ạitg gúÈn ữi^ii phữL tón nghXa nồi éàỊ^f 
trừ ỉĩịt kẹm giần diCr íéịị lại con okáa nkà ĩrầA 



U3 


HÔ QHĨ-LY 

7iii,có cAấ( cũng khỗnọ néi!. Tõi xiit cỉụrởc 
lóiựỊ trang cảa ihần liứO‘Jư kền qào đtrai ễ&a 
Kbagêt,.mong đửc Hot 9 ĩg-đị ăùíiíig x<ỉí cAot. 

g miM ^ ífe- M 

K: ỉ£ 

ÈK ỉ& «. K n w. ** ỉteM i!?-®"# *f. 

m ;rĩ g ẹ. ** ÍC f ầ ầ 

M isí í - it ^ -ĩ Ẹ 3Ẻ s ¥- 

ii, A M f5. à ím ầ ỵặ‘ B’ ã,. 

íf. ^ Ễ« n kòS ^ỉ' ■l|Ịị;(l^..íỂ:,.|8,S 

ti -s Ịỉ ỈỈÉ ® Sí ,;ỉ ?-■ 

it ^ Ễí K*|ìỉ ® .m %>i 3’- ỉỉ^- 

i # é k tì S- -Ệ. ỉĩi: s Ỹ,~fẳ » ồc ẩ. 1' 

ilt ÍS.iĩr. 4ỉ E a ±. è ,ữ ĩệ 'ầ Kik ^ 

f:iỉi.^.iỊ ± ^ iíf'Ị4-lỊ* ® Ìĩ'ạ-E 

.ÍẼ R. SI ẵt 1« a 'S sw T- ỉi 

iS * m. 

tt Tbằa tS‘pb^ giai chSp*®hính đại phu, ụu 
quỄíc sự. Thầù mlu, TrSu tbí cẶh tộc, Cổ ấn 
« tbị quổợ vtĩớiig^ íỊuah ĩittC phSm * hậu lệ VII- 
« Tiẽl hão Trín &bối-Ctiâá vi tì-trt&i)g, Hồng- 
« Vữ mạt QÌỈn, Kbầt-ChảTi ugự khẩủ ĐỠDg-hỉi, 
ị nhỉ tặA thftu^ Lỉ QQ^ỹ.Ijỉỉ phtt tA thí ifìủ Ihoản 
n vỊ, đữ- lụạ trUQg En< 5 K|]^ỉ g|$l ÌẬC jgìi dĩ bách 
ftỉij/m â$, Tỉtệtiị husmh^iđệ Ỉi0a tao kỹ 
« hại, kbiỀd tihiỉi bộ ìềÁụ^,0iíị^4gị Bfeiftâí, TòSn 
< khí qnầũ TỈỈQ dầOf phQũ Sử acTQ ũ5c, tư nghộ 



ÍU 


CửíNỨ-ĩKí 


V ỘXtiht pbi lịch can pbủ, ehìln chuyỉn 
t aồ nĩẻnĩ lbủj d[ò thiỀn nhật. Thẫn Uiỉết^duy 
« Quý*Lỷ níi Cỗ Kini-Iược Sứ LỀ Qníc-Mao cbi 
tlử, Thí aự TrSn thị. Thiết thao Sủng Viah. 

V Cậ^'iỷ ỉử Thncrng, dỉệc mỏng i^uỷ-Dhỉm. Nhất 
f dán d&c chỉ, toại tbằnh ihoáa đoạt, cỂũb ỉỉnh 

V dịch danh; ÌÌỂOỊ hỉện cãí ngnỵỉn, bft cung 
«Triều inạaLh* Trung^thầa Iư«rng-aĩ, tật thủ 
« thỉig tlm, nguyện htyng ửìín phttchỉ 3ứ, long 
c kể>turệt chỉ Dghĩa, đSug trừ gian hung, fbtic 
cỉỉp Trln thí chi- hỉu. Thin tử ỉh.^ bit bỉ 1 
t Nguyện hỉện Thhn Bao-Tư chì trung, ai-mỉnh 
« khnýẾt hạ, duy Họ^Bg-dỉ tbùỵ sảt.«,) 9 

Ẹéc thn hhằu^thỉỉt Sy lại kềm hai bải tbo*; 
« òử-ỉblũ trung hlSu hiệu Tn vì \ 
a Bạt thiệp âơn xuyên thuợ&g đề kỳ, 

■ i Toái thủ vương trt bảng hnySNIị, 
o Ngưdng kỹ thảnh cbủa hướng vỏ ỉì. 

^ 

m ÚI }n Ji 1Ệ 

Ệặ -ầ ^ m m ứs. m 

^ m m ± m 

I 

Bềi ckỉiởc Bao^ĩti hpc ẵĩin-trung 
Sú gỉ /ỈAHỈdế t>ượl Ểion ỉdnỢi 
đãa mán iệ rĩo thềm ngọCị 
MoH^ đ^i Cũ<ỉ^ihính xét ĩiềi ỉồiig. 
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tỉồ QOỸ-L y 

* Trằn sự ISng dí irỊ khí kỷ. 
í Hàm Oku blo hận hưu (hVén tH. 

« Nam phương (hSn tủ bòải trong nghĩa, 
« Thệ qn5s qujen khu phệt Qnỹ-Ly f 

® ¥ K ^ * b; Sg 

ứ ^ Sỉ ^ ^ 

41 

» 15 m « íí ^ 

Nhà 7rin tan ndí btíi tao thôi, 

Giận nuổi hén căm đãt giửí, 
ĨJíền-tủ naửc Nam ein hvịgít íính 
ữiín mitih Di nưíVe río tanh hói! 

Ta có thỉ ggi b*c thư và hai bsi thơ tíỄn náy 
lả thử văo chương ngoai giao, lảm ciia động 
nôi voa Ihảnh-Tồ nhà Minh, được voa siTa Hữu* 
Ty cSp cho táẹ giả 0ơm an ào m^ặc... đẽ dợỊ dip 
<I“ân. Nhưng đỀa khi đem đ6t diện vởi 
Tràn Thiẻm^Blah, người Uíhh hôi có biết nbaD 
Ithông Bà-KJ dkp : 

— Rbửng biít Ị 

Ngưèíi Minh đỉnh dưa ThíỄm-BlnỊt TÍ, hiỉ 
cỉo dam theo bao nhiẾo qnần. ThiỀm.Blnb nói. 
t',fin độ vài và nghìn Ibối. Bển ơtthc ttt ngơàí 
nưởo th«e phục ngay ! Trải igi, Bá.Kỷ nói ; 

~ Khđưg được, sổ quân cín phỉi nhỉSii hơn. 

Vua Mlnb giận, cho là Bả-Kỳ hèti Bhil, kbhng 



CữiỉiĩH^^RỈ 


m 

hìíu aạ thiS^ Uặpfb(ị đĩ.aariỉỉỉỉ â Cạm^lủc, Đín 
khi <{ú&o đua Tiỉỉậno^tíĩHb về bi thua, nguửi 
Mỉah frĩậiị. fìà-Eỹ vè-, (raổrCbủc ĩhaiHrNglỉỉ, 

cho ^hftọ ỈỊQ&P aaạg đáữh hộ Hitr dS Họ cou 

chản nhà Trằn, 

ThS là Trầa Thĩẻm-Blũh vù Bùỉ Bá-Kỳ, hay 
nủỉ á\\nỊỊ hờn, hừc thu của Bá<Eỳ đfi đem dny^n 
cớ chỉnh-đâDg «ho đặt-qnấn Txu<mg-Phn tiẽn 
VÀO nuởc ỉa* 

Nhung mởi ỉà day én-cở. Quàn TruơDgn 
Phu ềit ÓI ihÂn^ quân ỈÍỈ7 mộỉ éắch nhanh chửngi 
từ lác khỏa quản dến ỉủc hẵt dưực cha con HỈS 
Quỷ-L y hSt 'mtì cử chỉn ỉhẾng (ỉừ tháng chỉn năm 
Bínb-tuẵt'đển tháng năirh nâm Binh-bợì Ỉ406- 
W07)í lã do' điều kiện kỈTáeh quan rẵi thuẶo- 
tíện cho quân Mỉnbj’(í^ghĩa là íoảíí^íhẾ (iân Nant 
hhéĩĩọ ủpự hộ cỉia Cún họ Hìĩ nữũ* Ngoài nbân^ 
đftn VA cỉ trong quân độĩ ttd-a, Irừ nb&ng kè 
cbaý theo qUâa Mìnb khdng còn Ihl đẽti lịrng* 
khừng dứng truog-lập rẵỉ taĩ hạt cho họ HÌÌ mầ 
trải ỉậi gidp ìợỉ oho Truí/ng Phụ lihiều ỉắm. 
Xúổt trong chín tbèhg giời cbìSn^^ỉránb, la cbĩ 
thĩEý những ngừửỉ cử ỉt dgnb^vẹng kèo đữợc: 
nhiền tin theo lăn luqt ra đầú hâug qáẫh Minh: 
Truởc tíẻn lả lÌỊ Mạe-ĐỊoh', Mạc-Tbúyj Ngnỷ&n- 
HuAit, k^ dẽn Tràn Nguyẽn-Chỉ, Tràn: Sư-lỉiin, 
Ngầyỉn NkậhKila, Sguyễn-Đạỉ, aau cùng đãn 
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aò Q i'Y-í ì 

la TrSn Nbật<Chíéu, Nguyền PbiEbaaA Ngqyểa 
Cần, Efẩ-tìến Lưting Níí&.riBt Đẫ U«T.,ÍTnt'g 
Đặũg-TÍL ữliữiỊg DgLTừì san Eảy pbân nhịéĩx ÌÁ 

Dhầng Dgưâri đttọữ àiũ CQB Qm-Ị^ỹ rSÌ trưọ^ 
đãỉ> gìia^ chữ nhưtiií eửng ViỄồ rắt iín cằn* ta 

nỀTl'ttliở cbỉnh Ngnyễn-CBn lA người ĩttợc Qu^- 
lia dùng nhíx, giao cho vĩỉè đT ỉiỀhb-ihi 
Trỉn ThnẠn-TÔÔg; vi Nga^ễa HÀi-^aầnb tníírt 

lỀn 14 ứng^Long, hị vua Trfin bỆC đli, bồ ỉĩtODg 
dừng, dứợ« Hán^Thương dặư cử lim Hàn ìkbí 
b 0 C’ât vâ đ^ỉ tén mởi là Phi^tíanlh* Lau còn 
Đặng-Td:, Hoần^ H$ì-Ehaiib dữB. Ẩy w mạ 
nhữiii ồgưởi ấỷ khồtigHB cửu gítp ìA ộhý-liy 
trong liic ngưycÙDgi ihi đi tlteotpiấn đỉch trttéíOi 
dủ tỏ lủng Dgưửĩ ngoài vbng lilc ấy đĩSi vừi ĩữ 
Qnỷ'^'L; ỉiử hững'ÍÂ ^hứửhg nào* MOt nntinỉ 
eh^Dg chắc-Ctìỉn hơn nữa* àtt lầ ữĩ$t Ihỉ dĩ ưfiá, 
vua ngự đẽn một hặt, pầQ-ỈỄa bạt Ếy khỏng 
xủ|ii Igĩ lụy chc chỗ^ dê cỉn lỄng vtnh^ihl 
cb^r I còn nhan nhứng ten đĩấ^phươnỂ đạt 
trệch đi và tán rộng.nghíá (1) ra ắề ngBn ^ 
đậo thật ià một mỉa-mai độonỉĩất tstìn Imb 

tlj Kỷ'lữ. ^ Át dọc trệch lè €ơ'ỉầ ^ ^ dg 0tỈAf 
a^ĩạ la Nht ĩhj*n ÉÌm ^ aàitftèfi 

aM t* Thỉêti-cằm ^ ÍA aìừi biv CbS ũthẬy, tíwa 
trmyÌa^.Qaiy BủDg Vaaai di cbơl-qucdíí caha 
TMj tìaiu »*<* ído giở húi nầ IhỈAb) bổa dậl ỈỈP 

Ù dUL Tbiea c£m. (&»D £ỈOỉ) 



m cffím^ìHị 

cỉ^Qg rổ dắa-giâD đã cháQ ghét họ Uò 
btíìèh ỉShỉ< CÒ 1? Bồ Qu^-hy ỉỉũag hiếu. ụỗ^iUỉâg 
tỉnh abư tửẽ, Tiền mời chim phu ỉẵứ ctxo li@L£béỉ. 

fth» TÍĨí nguyẻn-nuaa ohích của aư thỗubại 
HỒ Qaỷ-^X^y Tủ kỉĩéng đưsrứ dâii-^iạn ỉáĩi Uiánh 
vá ủnạ^hữ^ tl^c Jà ihỉéữ điặu kiện xã-hội thiíẠn* 
liịít tăm cãn~ììẦR^ 

Ẽỉỉưrnữ iẠÌ saĐ Qaỷ-Lj ầcĩỉrĐg DẳDi lượQ huản. 
cảnh iS^ồi hạp đế Ihaũh-cửng, BỊầ fự^ 

tthiểa^ J0tủ'iaì ĩtit ỉại ỉhaub ỉráL->kbẨcf Hay 
ti6ì mội Pâchi thài^-thgờngỉhơ^i. uhâs 
hũaii-L4 ^iứp sừc iịoệ^^Ị ỉrugg tầng. 

cuộ« cỉì ÍAƠ aỉ^bửi* tai ịaÌHthờ-ơ ỈẶũh-dụifi, 
bố inịtì Quỹ-Ly v^i yi^c cbỗng gỉáe.Dgơủi 
lèo *iiỂrũ 7 Phii chãug, dày ià. oạột sự iặ-lùngv 

pjáo DỦÌ vé-]^9ủa iỉaần-cỉiúng7HhftngỊ 

Cbloh lA Mù đả pbiu-bửỉ qaằD^cbuag, 

đem tn-ỉợi dăt ỉêa trẾJi cửũg-ughĩa, giêỉ vqa 
Taíỉiai ữllỷ^p iiặủi Uio íhẨt vọiy5 OỀ những 
ng/lỊ^i IriỊỜCiaan ỊỊầBỉmộị ỉbDg 6&ị YỠÌ còng 
VÌẾC cii Qảch, ^ Quỷ-CyT 

NhlHỉC ngỉtài ịy giủp liệc Qạy^y rẩt dắc lực^ 
có hbi phãi tbỈQ dủug tay vảo những việc rẫl 
tãn baOt ểSỈ iHOEig MĩhO' abỈQhi^sậch canh-tAn 
cbửM^ cồ hĩẬỉí ^nì: Những Dgườl di tiỂỉi-phobg 
vẩ trang thảnh ráì pheng ỉrâo nhtt tbẽ mẬt khi 
ỉrbog rả dS ỉầm của Qaý-Lyỉ d? qưay sang dỊa-* 
yị pbỉa đ6ỉf tíít nLỈỀn kẻođữụcrăt nhỉỒnqUằD- 
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uỏ Qiy-LY 

ehủnỊ đi thett. Hơn nSa, Quỹ-Ly đẫ tỗ ra l»ội- 
liạe yà tin nhẳn một cảek đ(-bỀii> khĩ giít Tuạ 
l'rSn Thnận-T^ng TÔ-tội, nhít là ỏng vua TÔ-tOị 
9y laí lả con r6 miab, nẻ* cing tbỄm rnna chnỖỂ 
l(jr lòog căm ghét 4 đạì-chúng. Vỉ Ibnỉr Ij,d4n 
lu cùa đang H*Bg bỄi trong khnỏn Pbgl giio vả 
Nhe-íiáo, rít dễ bẵt bỉnb vởi những binb.dộng 
vỏ-lương-tam ăy. Và ■khỗBg cứ gl ở thW Sy, * 
tkM bu5i nào cũng vậy, nbvog thủ-đoạn tản- 
Iitiẫn khủng vl mvt đích cAng-oỘDg, kh*Eg cỏ 
cửn cành quang-mỉnh bao gi* cũng mang ỉgi 
cho tảcTgiả nhftBg kít-quả tai-hại ngang nhan 
hay hVn nữa. Cho nên, ngoyỄn-nhin iftu'aa và 
inắnh-mẽ nhít Iróng sự thẵt-bại là nguyỄn- 
nbflQ nội-íại tự tay H» Qoỹ.Ly tạo líy: ?y u 
dd mtcu íir-iọi, phẳn-bệi iàttg mọng mèi cửtrdni 
uỉ\ủĩì\g t 

Vởi tigujền-nhản cộĩ rễ ắy đỄ rá những 
nguỹln-nbán căn thiỂt trín kia, H» Quf-Ly 
tiliii bọằn-toàn nhận ISy IhSt-bại đỉch-dảog. 



Ằnh~hưởng 
trong đân ehứng 

cbÂn^glá' iBẬt nèũ 1&-CỈỊ4^C cbiáỉi-trịi 
cSn pbfii rót dSn. fcdW-quẦ^ t^-biệa và ẳBt- 
hưửng của ni tr^og <1 Ad gsan. y(fị mẠl sự tbỉ- 

hànk Ỷkorĩiiti ktiẠơ^kỀiổũ Viaiẽii4ìlpj Qỉd ìrfD,' 

mot Itbi-gian »ấi» Bặm Ị»ột 

chinh đối mmậầ cộ thjÊ hén r^tropg Mn- 
chúpg tả gíiy nêQ kặt-qtìẶ I6t đẹp Và tử 4% 
•ại ảnh-hvrừng pủa -oủ >ề |ũ^ỉ PQỘt Laa lỉỆỊBg* 
VẠy, k đặy, ỉrọBg b0«.he mttơi ato gịỀ^t 
vun glốDig, vào tftt oỉ ínọj phạm tị lặ-hộj^ nhíah 
lAch cảì IS của QuJ-Ly đảnỀ pbốị nẰy ra chíÈu 
klt quả và cỏ ảnb hqỉpg lửũ vứi toan ikẾ qiỉãữ 
(lAn^ Nhung nătt uứn ía đấ ihăy. việc thỉ hành 
kỉiửng đsợc UÊQ tỉẽpt xQt^^Ly CÙD mài áề ỉbỉ 
ị\ờ lo đSh nhiêu ti(c ban đằp* sẹ 

vỉl cách tnổì di thẵm dò địa thế, Qný-Ly còn 
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phỉi tẫ cbức dằn dà, dẽ đủ thl giờ q'U}ề^ biỗn 
Ỹà ỉực Ittợag dối yởị sức phdii động củđ: đổi 
pbir^ag dĩ nkỉAn phải cỏỉ đo sự xang dột quyềĩi 
\ợ\ sỉnỉl ra. Kịp kbỉ cỏ toân qn^Ẽti k^nb d^ng 
VÀ địa dìỄm rẫt ỉSt đl tbì hảati cbỉnta sảcki tíiỉ 
họ HỒ. iại b$n bàn khoăn yè vịệc cưởp ngỏi. 
Cuổi cầni, ểén Ịủc đỄ thỉ giờ thì hành gíp rút 
mọĩ 9W dốl méìt thỉ hoàn cầnh Jạỉ trải khác 
dtp ngv^i >doầv ậm ỉrắQ Tko, đỉo 

ỊỘn aẳ nkn tồ dhửc lân, san pkSng ỉạí. Thành 
thử, tỀr eủi mâid QỌtt mệỉi xS^t choqhỉ kật gỉ^ng 
méì rkOỉ ỉỉt cả dền bỉ phá sạch tiầnb sanh. Cáỉ 
khựD^ nhinb-trì ỉặi Tầú. trử YỀ ngnỹỈB 
Vir ki, <ự tề clĩ*c t^ùa Quí^Ly cũag như đẳp 
mội ccn đư^ng, trẽn con đứờng ũữ gàn bủỹ 
liệt, ũ|otttỉ ngoẺnp ìéì Ỉ5m, Qtiỷ-Lỵ Yần thao 
nẽị> Sy, ftàB chè tòỉ» lấp chổ tõm, phu thèm đftt 
vào nới kbửỉm ãề cbo ủon dưừng thảnh 

bỉing phẳng Yà hoã tharng, Ghứ khủng đỉp bẳn 
con đtrờng mới tb&hg Ỷo Tồịù dầu c6 đũ vật 
tiện Vả nhdii câng^ khỉ gíở bihj nưởc dâng 
lftài cntĩn tSt eỉ cảỉ dSi mớt 5ửa aang pbU- vào 
8y, vl chưa 1Ỉ$Q thồ, CẲÌ lổi đưồng cữ Igi còn 
cỏ cbổ bị bai hôn trưủrc, nhưng cíỉa^cò 
chữ đứợc ji đ8t inớỉ đỉp vàd. Như vậy^ 
chinh aảcb cẳi lỆo c^ũ Qbỷ-Lj kbÒDg tbi cỏ 
hiịn quỉ đty d& vỉ nhữag ỉỉ ỈTỂQ, Ikt bỉiién 



cổ ibtạe ãỉỉh bưửui trựe iitp Tầ \ền lAQ 

gi fưằii chAus< 

Tuy nhìân dẳ htn ỉitóii rễ xulSng nệti tdng xf- 
hội sau corỉi gỉAng lổ, nỏ căng di lậ[ được mỌỈ 
ti chiu dSu vết còu Ihừa, gỉy néa mộị ỉnh 
hưẻrug khŨQg đển Dối qa4 kỉm eỏì, câng dược 
mhư chđ đỉt mớì CÒD dỉnh chỆt Tko COD đưirug 
kìa* Ấy là a? ỈẠp trnmg aíuh lựo x3-hộỉ qay TỄ 
một ỉổỉ, đỉ ẩny nhlt tỉnh thầu qiiS^-gỉa trnởa 
kia kị ròỉ rac TỈ quyịh lợỉ irài Dgnợc nlian oủa 
cả« gỉaì cfp trang xi^hộỉ, Thật Tậy, ỈỀn cỉm 
quyẽn gjfta lủc xã.hội bkỵ ra mọi cỉứb đồ nát 
ờ kkíp mọi phưomg diện, Qaỹ>Ly đằ cưe^ng 
qnySt thay mại cảah dồ oảt ẵy bẳng một quang 
cảnk duyiiDhẵt trong Sy mọì ngành sình ho^t 
dẼư tthịp nhàng thẽo mủ^t hòa diẠu chung. Củỉ 
hòa điệu ty càữ ai3í dtỉn sau nàyp sgu kbỉ con 
ngưửỉ tạo n^n nó đã bị thít bạỉ. CẺi hòa điệu 
ly ìửc II Ẵnh hư^mg của chỉnh-trỊ ho H5 vẶy. 
Chĩ cử th^ thửỉ I Cái hòa diịu Sy cSưg gdp cOng 
vào TỈệs duy nhít ỉỉnh thin quỗc gia đề đĩ ỈỚI 
Bự đ&a thỉng ela dân iộc Vỉệt-Nam ta haì mvơị 
năm sau này* 

Còn như bỉỡ cái ảnh hưửng chính.trị họ Hồ 
dS g&y nỉn mộỉ tinh thằn quật khửỉ cho dftu 
tộc, mò tổì cho nền đ^-Up ỉự cnđtag, thỉ cd 
điSữ khí qoh. Bửi vi CẺỈ tinh thằn ly của dln 
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t4o> iaĩTỶttẠ aẵtt từ ỉmèt tnội phen liị bge 
nhttỢC, rdỉ rạCf tin ỉại đvợũ daỵ nhit doứì 
cblah-trỉ hẹ Sd, phải ỉrầỉ cpiã BoẮy pbi^n rèn 
thứ thách dnởl chỉnh aácb cai trị ptaíỉn 
hẰ ịVÌ khiah aộ <ỉủa Mĩhb, mớìxò thề 

phất hỉẬn ra cừng ũ^ì chủí Iha írpng dịp binh 
NgÀ như 



XÍA' 

Kết- luận 

Nbv nbữũg chuợDg XrỀxt cbứiỉg.tóí đS: tb^t 
rỗí cynti-ỊrỊ^ tís Quỷ-Ly, Vĩ thời Rían DgỊn 
vỉ aự tbỉ-hảnb khủnỉỊi liẼn tĩSp, và vỉ nguời chủ- 
trirorng khÒDg chảĩi-tbỉ^tih vớì Sử^HỉẠDgi đẵ 
kbửũg đề đưữc ỉnh^htrỠQg gỉ ktìỉ.quaũ cho đàn 
chÚQg và lich-aỉ', thỉ oảí gỉá^trĩ CỖ3 nỏ cững 
kbứag đátỉg chỡ u đ$c-bĩẻt đẽ ỷ đĩn. 

Nhang pbều nhiềũ nhữỉỉg pbàu4ử liỉ-lhủcvft 
íỉ^n hũá ngỉy nayp Eẳn tẫtu ỉòug b^g bAt đ$ỉ 
vủri qqbc ạlạ mong.Ttiồỉ 5ự áhi mởỉ sỈDh 

hoạt cho tpàũ ákn. — đỄu đẹm lòng hâm mộ 
nhâ cbiiiti'trị bọ Hồ vồ thaa ti^c ckì nẼa tỉl 
r.hức^ độc-tài ĩíy khổạg đttợc hoàn-lữÀD tbực 
bÌ^D dưởì Giời Nam, Nbững ỉời than-ti^c Sỵ 
ữò bủm 7 oÃa trácb òng cbá ta tbuử Sy, Chúng 
toi xin cử một vàí dại-hiỉu ỹ thức ĩ 
ông Lố Tbủc^IbổDg, ỉrocg Nam sủ liệt tragệa 
khòo-cừa đầng ở Nam-phong ế6 luo, dl vSit; 
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CHÍfỊH-TfíỊ 


« Xem Qaý-Ly đưcTDR bndỉ Táy-lịeb 1411, khi 
các nưửc An-chSQ chtra đến trỉnb dộ bân 
kbaỉ mà nướ'c ỉa c6Quỷ-Lỵ bàj dặỉ eác^iẽc, 
trirờc đã khêu đèn v&n minh, phòng Ếả^Kỷ 
chẵog đua qnản Minh VỀ ìrò ngạnh đỀ chaQný- 
Ly b?t stặc kinh-íí giang SƠB, írùng-íân Dbậl 
Tỉỉỉ^yệ^ bưởc ta bỉn kéo cở vãQ-nnỉnh, thủ xnSt 
triTởc các nuérc ở hên 0ông-Ả.i.* 
ỡng Ngujln BỐChi,* tròng Víệl^Notn c§- 
Vân Bọc-sở (do nhả Hàn-Tbuyẻn, Mà-Nội)xuẩt 
bấn năm 1942, GỈDg viết : 

« Tir^tnèng vá .bánb vỉ câá bhâ độc tàỉ ẩỵ c6 
ihề sảnh yỏri Vương An-Tbạcb (1021-TOỈie) đời 
I6ng bẺTi Tău, Virơng c6ng cỗ một độ bâỉ lỉch 
nhơng ISỈ học bnẩn hỗ vậ^chú aỉ cũa TỉểuHaha^ 
cùng là chũ'trướng những vẩn-đề cảỉ lơơmg 
Trung-qu((c, Họ Hầ đẫ chín mạnh cèi tinh-thần 
đó, nỀQ quyỄt tầm míf mội ííSi thực-họe di đdi 
yởi nẼn^ìng quổc^gia xằ-hội mong làm cvờog 
tbỉnh nữởc nhà. Ngurârì aau nãy còn ban ngữM 
trèn kia v£ cbd chiếm lẩy chỉyí^ẹ ngáỉ vàng cho 
tĩện hầ hửnb-động. 

V Nhưng đáng tíểc cho chỉểc ngaỉ vàng Sỵ 
khừng biiữ lầa dỉ bị sụp đò và Ỉ6Ỉ cadn mọl 
tbử đr mấtp Bàn tay pbã hoạĩ ẫy chỉũii là ngưM 
Mĩnb, nhirng một sô dửng ngưâi Việt-KaBi lẵj 
c& lằ phục b^ì nbk Trằn phải cbịíỉ một pb^ìá 
tráeb^nbỉệtn. 1 
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nò QUY.LY 

1 ổDg T, N, bài đọc Sề đăng ử Xin-Màỉ 

s5 1406 ra Qgày 3t octóbre 1944 rĩlDg viSt * 

« Đoc Nam-Sử, nbvn/ỉ cuộc ciĩ-t£0 Tề chiụb- 
trị, xS-bộĩ, bQc^thuẠL Idiững pbỉì lử It, Dbvng 
khỉếa chù cbổũg ta phỉi ngạc nhỉỀQ về nhở liỉc 
hơn cả ỉà, ũhlnh aảch t&o-bạo có tbế coi nhv 
một cnộc cảch mậũh của bọ H5 vào cuĩỉỉ thập' 
ìứ V&. đẫu thập ngữ tbtỉ^kỷ, 

đ6ỉ chiếu pbững chinh aAcb cỉa Hồ 
Quý.Ly TCii lịch-sir quỉỉc ứ b5i bấy gĩừ, vik Qbỉl 
lâ đem đổi chiếu yới hoàn cảnh Ả^tiỏng Iiậc ỉỵ, 
cuộc cỉũcácb kia thực ỉà ỉửn Jao TẼ cả tĩnh 
thần lẫn phạm vi cũa nỏ, 

^Cuộc cảỉ-cách ẫy» nếu tiểp ỉục trong mội 
thừỉ-gìap khả lâu, tst pbỉỉ đem dàn tộe fỉệt- 
Nam, mội dân^tộc ỉửe ấy thiếu tồ-chức, đSn 
một mực pbú-cưòug. 

« Nhung đem reo-TỈs vio một ăAm dắn^^cbún g 
clỉtra gìỉc.ngộ, những chủ trương ku khống gập 
diTỢC một sức hẶn thuẫn đây-đẾ; cho nân trước 
ouộc ảm-mưu cùa bọn Yiịỉ gian ỉàm bpngranng 
cho quàn đột nhà Minh, aự nghiệp của jhọ Hò 
dS tan-t&c aau một cuộc thSt-bạắ đau-đửụ T » 
liáy là những ỷ-ỊcíỂn tản-tbnomg fl5 Quỷ*Ly 
du mọi phuớug diẽu, tản thừtVng ắfin (ịuả 
dAĩig. Thỉt ra, Hỗ QuỷXỵ có xiỉ^ng đỉng Tổri 
những dank-từ đẹp để trân náy không T CỎ^Dg 

tttặuh danh ià một nhủ cáơh mậtth, ỀÀéu đèn 
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CH NH.TRỊ 


uSn.mỉnÍE ? Có 'ĩ-: , 

ídli yỂrí’nín-ííní ^**^“^ * i 

Với. nli^Qg'đi?u đã liinh tiắĩ “■on^nhaaá 

Vtang ír^a đây, ctìúỊỊg t6i‘ “S*"' 

iặặ r? IM phỉUhíii; BSĩ 7'ị*?"*! 
cáeh-mạah obfin-5hính đùoB vào địa ỵi Sỹ, 

Ịwọ hóán "eảọii ohạ thí. sẽ tliiíc hiện Havl 

những kẽl-quà tst-đẹp hon “*>**"- 

xíĩ-hội thích hgrp, được đẠi-<ta 8« hoan Dghề tthị 

trên có vua chnyỂn dùng vù che 

ehâtìt-cbinh cíèh mạnh tílnbitn thay đ&i datOB 

hẽtVt oả lừ trạng.thải ainh-hoat dẽn tiỊ-twD| 

con nsõỉíh Ngttói ta ,đa cử thl 1*“ ®;*JJ 

sinh-hoat vẬt-chăt đaoc phoag.phủ. gây n6| 
ohẶc a^hh hòai tỉnh-thần' dttợc rộng-ríi tợ-di 
Tả luô'j.lnOn mứl lý. Nỏì tom '3 

thẾ đỗi hẳn đoợc qonng cỉnh xỊí-hỏi và thi 

lông tư-tu&ng con ngtrời tói'gằn Chàn lỷ. ĐSọi 
'kiy. Quỳ-Ì.y không Uiạ ííiỊe 
đặc quyền vô.đíi"Quy.Ly ẹhỉ sửa 
chi-tỈẼt trên QÈn cbinh-trị, thi-thổ mỉỹ việccỈỊt 
iiôa trông học-lhuật.trù ra trong phạm vi ki^ 
ứ cò một vái ỹ kiSn mửi lạxnẫt sãc. Mù nhm 
việc xnăt aSc nhẩt ặy lại mSi dSn coSi chỊ 
tRỞỈ đem thi-bành* 

ữíhư vẠyr Quỷ-Ly chĩ là một cbả cải-cậ^ 

phlnh-trỊ i;iốj. một nhầ cậi cằchthiẾụ Ịựd* 

tấm, yà khôpỊỊ irdn pẠẠiỊ íý- 4 



ữổ Q»Ị-£ ĩ 12Q 

Tbila lirvi^ỉ-tAm ob* aghì, Qaỷ.Ly 4fi kb*Bc 

tbỉ-hinb lEỉn-tiSp eblnh sỉoh «ỉi-ftách akn-thiSt 
Irtiiig kb*ỈDg bỉy tim ofim 4 Sn QD«ng-Tbfĩ 
tiiềo Tb1iận'*T4iỉg Eà ỉủc Quỷ-ljy thừft lỊÌiỵềB- 

tbS, r4ng Ibờí gjờ Tk u (Ae mọi nsaời moDB 
mil ■hít... 

‘ran phtQ lự, QuỷXỹ tbỉ mii mou tư- 
'í' ^^*** cải.isáA Bbtnh chúng d) 

ph# l*og tin cậy và kỷ vọng eỉ> l%;ht-TftDg. 
cùng tĩt ai oảc b(c thức giĩ lAn thiúb cAng 
CUỘC của mỉnh. 

H 

Chtth ra, cAng-blnh mA Dói, nh&nị eốqg. 
cuộc oẳí-oảch tbi binh đwọ>c, khùng phỉi là 
ahng Qoỷ-Ly mi lA công Thuợng-boAng Ngbệ- 
Nhờ 16 Nihệ-Tdng tin dbng thl nbtng 
*f*h lỉab kỉa U4rỉ ban bảnb ‘ra đaffc. ut Hgb(. 
r.Ang giAc một iửng lin theo, đín l|a tan cì clỉt 
■bac, mầ khAog đỉi ckí, đủ tbíy cãi lồng vũa 
vldân oỉn trị TỘữỊ za biSt nbnờng Dio. Cál 
Aag Tnầ chịn tiSng lá nbõ-nhntro íỹ qui đ3 c6 
mẠl lòng Ihkn^đãn cao-cỉ bơn nbiiú ngvúí vậy. 

Cỏag-cnộc cii>cAch lại cỏn la cbng cũa èaẽ 
hic danh'tbỉn thửc tb*i đạt.lỷ Dhn TbÃĨ-Biõ 
Trằn Ngnyín-Hing, Thứợng-tirAng Trỉo Khấl- 
rh*o TnÃng-quAn Phậm KbVvĩnh, BẺab-Shitn 
l.aơng N^yèn.Btin lâ những «s triit bỏ qnyẽõ 
Iri. la rnkng Ihea.thoộe đft đi thaaaon đnắng 
•ỉl-aậeb, mong ch* bÍiAc tbịah dio |fin. 



Cừ!ĩỊỊÌ-TRĩ 


^30 

.Nh&Ẻg Qgưửĩ ỉĩy đs Đấng CBO Quỷ^^Ly Eềikỉ Tấ 
ditt chỏr^ ¥à giao cho oai qDylD. Xy thĩ ìũầ 
Quỷ’Lỵ đ& phỉn b^ì ưbữog ngữửỉ Sy. PhẴn bộỉ 
nhĩi-iig ngnờỉ Sy ỉửc li phản bội ĩỷ-tư^Dg cải- 
táchỉ phần bội dạỉ‘đa iS đAo chủng vậy. 

Quỷ-Ly dã khdng ỉảm TÌệc cich mạnh, khAng 
tỉạy dồĩ nồi trạng thái tỉnh-^lhkn bay ỉrỉ-^ỉhức 
hộ xS-hộỉ. Những <piy Ịnit thiẾDg-Iỉẻng vẫn cồn 
Đgọ-trị trong dần ủc cón Bgvờĩ, mầ ề4ỉ*ahìtn 
họ BỐ lại đi làm ¥)ịa thỉ-D{bĩch« thỉhỉt ngwừi 
ta đỀ yủn cbo lao được, CS-nhỉgn nghĩa m 
mọi Dgtĩờỉ hìỈQ bĩểt lúc <y M phỉi ra tiy ỈẠt đft 
bỉng mọi cách cồ thề dhog đvợũ, Cho nín cầí 
tâm.thhQb của nhửng pbẫn-lử chạy sang Tin 
câư.nửa cdog khửng ầịữg trảab; Sự nhầm ỉSn 
của hỌf họ sế sda chữa lại ngay tiny tà can họ 
sS aửa-ehữa lạì một cách oanh-IIỆt. Lể cảnh'' 
Tuân dảog Vạn Dgửn thv nhỉc Sbì Bá-Kỹ, 
Ngĩiylũ^Trỉỉ 'theo Tna TháLTỒ nhi Lè Ai Hta 
nhlm cho Ngnyỉn PhNKhanhr Bặng-Unng ht^ 
đả đỄ đền bù Tầo nbttng lúc Đ$Dg-Tắt phỉỉ rỉa 
dồ ¥Ỉ TỈf c đửL Tất cỉ cấì tan đfi aỉỉ ỉẫy- 

ỉững cbo cáỉ IhS.bẬ trưCrc. Ta cln phlì đỉ aần 
vào hoản.cânh đl khòi bnộc oan Tồ-tihn ú tầ 
Viịt-gian và ohvầ giỉc ngộp vi ầỉ bnịc tộỉ dỉcb- 
đảng nh&hg kẻ thỉ phạnip 

Kẻ ihh ohạm lAm h&ng Áồng cnệo alỉ cẳah» 
cAhg Db« giy ntn Vậ Bio^thuẠó MDg M mấvỉ 
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uầm YÌtt «lủ ữò Qĩíý^Ly ìầ cbính danh mà 
tkổỉ ĩ 


H* QmỶ^ếty là mộl Uy kỳ-t*í Iih»ng pbáỉ cáí 
siằa blo píiụ yỊ Ihìỉu chân^Um. Cải Xúì của nbầ 
, 0 bÌah.kbAcb ta đx lỉiíy phát lộ ra lía lượt ỉ 
Dhững trang trỀn kia. Có kỹ tàỉ như thS, ÍỊi 
gìỉư bỉo pbp. nẽn hay phê-phan, hay cững kichi 
úc xèt đoAn ríí man íẹ Tã trỉ thũg kiến rít tinh- 
vi, Nằưng t 1 kkAng có, chẩn tÂm^ aAo những ỷ 
tưông mời lậ chĩ tiily ở nhời nới* ít khi mang 
Tảo IroHg eồng-caệc câi-cẳch* Ngay như VÈ vỉộc 
kọc-ỉbúẠt, ta IhSy Quý-Ly cỏ phí-phảii rảnh 
mạ^, lạỉ tbỉch dâng cbữ nữtn, th$ lóà troDg CỂC 
kỳthi-cửiàphượnỊ-pbáp độc-nhít đS kén trọn 
nbân-tài hu bSy giử, ta khộng Ihíy thêm được 
mần SỈG thựe học nào hơíi trước, vẫn ũảch thửc 
ẵy* Tầá vỄtn bài ẵy, \ln một thử cb^ ấy, tìếữ 
cò hangl trưỏe kỉa. VÃ cái thứ TỄU nôm inố^họ 
Hd tbỉch dửng lại vẫn đành chịư' « lép vĩ 

Phíĩ chăng cải ỉbtcb Xy (bĩ ỉẳ một cách'chơí 
ngồbg? 


Uà mộỉ ngư^ỉ diặ.tự dáng mình cho chỉũh-lrỉ 
tbl bịhòụg cỗ ^ayỉn chưj ngồng, kbửng củ <|iiy^Q 
dùng .ẹải kỉỉu egỏng ặy một mlnb^ nẽtt cái kiSu 
ngông ỉy tch-Ic^L Càỉ gỉ đã có iẹh, nhà cbỉab- 
trị gặ^pkiỉ trnyln bả* kbòng dựưe ỉch-ký cbỉ 

dùng đÌ. tbỉa^mSỊỊ ri^ng mốt' mìph miphi 

■ ': -i- 'ìỉ ■ ■ ■ J '■.'■ũ' í'.^r ■■] TTTc:, 





Cỉtísữ^inị 


Bồ Quỹ-Ly *ẵ ầhÔBg íự giử dư?c nbư tw* 
Từ truờc đĩn aau, Qaỷ-Ly cL! noi theo ttột 
«on i3ttừng iợi : Bâu tiỂn* Quy-Ly ìhì hknấ míj 
Tiộữ cẲi-cảóầ ẩỀ gây thí-lnc, Khi tkỂ4ực đfi 
Y&Dg chẳc rồỉ, liío đìta ra ũìiữiig dự^định mới 
lạ (ằbú íập- »*ob Minb-đạo) đề luDg-lạc mọi 
người qiiỷ^Ền-quJ. Bổt cuộc nUững dự-dị^Bh Ẩj 
abĩ giảp 'h*tìấ oai-lực cho Qụỷ^Ly, ái bỉ »ưn 
thoấiằ đoạt, eh* rồi clỊng chậng iwọc IhUhảnh, 
Sau cùng đặn hhi sỉp cu*p ngôi Tà đâ cư*p 
thi lạl bÌằn hảuh rầ rit nhlỉu 9ự eỉì^ oỉth 
lift 0 -t.?p và cSp bẾcb moug củng c5 »gồJ Oấo 
(dẾn ^hín phân mườỊ nbững việc cảị tách ầềa 
ộ vảo ktioi^^g nảy), ahưng cbâBg vìệo ly ohưa 
thàub hìab Ihl Dgâỉ tàng eìi Quỷ-Lỵ-íã ẩl Tầ"! 
àự nghiệp ểi ỉaa ỉằnh. TA cải cỚBg idnk ckỉnb'* 
trị củtt Qiiỳ-Ly tũag hhồng 0 *n gì câ, 

Như vậy .cảng chửng tồ chinh Qụý-Ly là 

Dgvờl othựạgidc lỉgột ohpa giác-ngộ Tồ Ifuyỉn* 
ĩọì SB ^ặ.Ẹu vậ tử mặnh lỊch-aử cAa mìuh. Htj 
Gửi Iheo lỗi nhà nho. Quỷ-Lý ẮrAổn^ td ỉéhg 
ậhị^lhánhyàí nhìịm-YỤị TỞÌ nb&D-qulB, xỉ^^hội, 
Tífi quĩSc-Ịiĩạ và Tận Tgt. Quý.Lỵ chĩ giòỉ bSlt 
iihìềụ, giẫD any-ĩnận, biện tbuylt BQả thèỉa 
Khỏng tộ ốược lừng chỉ-tbAnbf nín khẳng gls 2 
đựợt thận^Ịỷ! khồng bợp TÓÍ Jl phiỉ» kbAng ' 
đăng nhẩl thế TỞỈ il hộĩ và Tạn bhn, Qóỷ-Lỵ 
mới cbinh ÌÁ đpo nẨò (nbÁ nhỏ Ch trẠmJ TÌKr< 
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BÔ QVY-LĨ 

VAI những (ỈDh-sieh nhtr Iht, Qnỷ*Ly đi gk; 

nêiir thSt-bạỉ đau-đỚD oho mỉnh Tằ thỉm*hfĩi 
lãm-lâns càữ DttởCi cho oỂnr dủ cbủo^ u Ci9 
bCt sừc Khoan-dung, khỏỉig cở quau-oiị I bcp* 
bòỉ vì Trỉẽu^dẬÌ, chủDA ỉa cŨDg. pbỄi kSt ỉộỉnbi 
ehlnb^trị h 0 Rt-đ£u ly. 

Vả cho dửởi chính’íhS oto ủỡng“bằng vả rộng- 
rfti đễn dán dỉ nữa, Hì t<^ĩ Sy cững vẫn khAog 
thỉ ỉha-thử điTợc^ Nỏ SỆ mSỈ m^i níu một cải 
gươDg to cho nkửng aí ai ỉàm chỉoh^rị TỈ tvy 
lợỉ, Nà cung thêm một mmh’ChiVng hỉín nhií« 
ũho cải địnb^ỉ<UặE bỉỉ-^dịch nây : Hề úhiah-irị 
nào đi phẫn ỉạị ^UỊjìn-ỉợi côtĩự^cộng cãữ quãn-. 
chứng thĩ chông chầỵ thếriào rùng bị tiên ữõngị 
ki cả những chinh-iTÌ cỏ guỵ-mũ rộtỉg^răi od 
/tínii thức tõi ãệp cĩỉng vậỵ] 

Uỉdg tảm) thAag chậPi (lJầp>TỉiAa 
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r'nh Kbn fjiỊí íp^ 

p4Ah-hjir ítnh — 

Onff RÝ rrtT> — 

fìAO TRỈVM NHÍT 
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PHAN trXn CHnc 

Ph ninht 
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GIAo (sẽ ỈD) 

NiỊaỄDsSogỉmtiAn 

loầi — 

Tỉtĩì bủt — 

Chifrt nhírt — 

F>AÍ piiT fcbftnií TTj&n — 

NGUYỄN 8ÌNHKHlf.M 

Íiím JĩÝ íítRn 

CHII thtít: 

'^TiTÍtminnr 

rtiínti trí FTh Ohỷ-Lt fl <50 

HOANC TÍCH TRÝ 

BỄTtb rẠĩ (i<Tn ^đíTrYApĩ ío\ 

THẠCH Lưu 

pSt f)í ídơírnA ín> 

NGUYỄN TUẪN 

Mửt nflíí'Ví đ?ít 

rửnp trtìc ísẽ ỉn) 

LINH TAM 

Tnrẻn-phl bọ ĐặaK 

(điTơn® idì 

Thíì-tr Dtiy-Vỹ (lẼ ÌD) 
NrtriVi thứ ba — 

NhŨLig t5l tráng Ỉ4 ^ 









